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CHƯƠNG I: QUANG HỌC 


BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM cơ BẢN 

fl/ CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Trong điều kiện nào mắt ta nhận biết được ánh sáng? 

tời 

Mắt ta nhận biết được.khi có.đi vào. 

2. Khi nào ta nhìn thấy một vật? 

Vrá lời 

Ta nhìn thấy một vật khi có.từ vật đi vào. 

3. Nguồn sáng là gì, vật sáng là gì? 

- 7 rá lời 

Nguồn sáng là những vật. 

Vật sáng bao gồm . và những vật hắt lại . chiếu 

vào nó. 

4. phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? 

tời 

Trong một môi trường.và.thì ánh sáng truyền theo. 

5. Tia sáng là gì? 

Ảnh sáng được biếu diễn bằng một.có.gọi là tia sáng. 

6. Chùm tia sáng là gì? Có mấy loại chùm tia sáng? Nêu tính chất của 
mỗi loại chùm tia sáng. 

< 7 rá lời 


Chùm tia sáng là tập hợp của 
Có .loại chùm tia sáng: 


Chùm tia.: là chùm tia có các tia sáng 

Chùm tia.: là chùm tia có các tia sáng 

Chùm tia.: là chùm tia có các tia sáng .. 


với nhau. 

. từ một điểm, 
tại một điểm. 
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B/ BÀI TẬP THAM KHẢO 

B.1 CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi Đ cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu s>au 
đây: 

a) Đứng ngoài trời nắng, dù bịt mắt lại, ta vẫn cảm nhận được ánh 
sáng. 

b) Trong phòng kín, mở mắt và bật đèn, ta cảm nhận được ánh sáng. 

c) Ta có thể cảm nhận được ánh sống phát ra từ một đèn pin mặc dù 
đèn không chiếu trực tiếp vào mắt. 

d) Mặt trời là nguồn sáng. 

e) Mặt trăng và các vì sao là nguồn sáng. 

f) Bóng đèn, bàn ghế, sách vở được gọi chung là vật sáng. 

g) Ta luôn nhìn thấy con đom đóm khi nó ở gần ta vì con đom đóm là 
nguồn sáng. 

h) Đường truyền của ánh sáng trong không khí đôi lúc là đường cong. 

i) Trong một khối thủy tinh đồng chất, ánh sáng đi theo đường 
thẳng. 

j) Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng 
gọi là tia sáng. 

k) Chùm tia sáng phân kì và chùm tia sáng hội tụ là những chùm tia 
không có điểm chung. 

l) Chùm tia song song được xem là xuất phát từ một điếm rất xa. 

m) Chùm tia phát ra từ mặt trời là chùm tia phân kì vì cùng xuất 
phát từ một nơi. 

B.2 BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Khi bật đèn pin lên nhưng không chiếu trực tiếp vào mắt, ta không 
thấy được ánh sáng đi ra từ đèn, nhưng nếu lúc chiếu đèn qua làn 
khói bay lên từ những cây nhang đang cháy, ta thấy được một vệt 
sáng đi xuyên qua đám khói. Hãy giải thích hiện tượng trên. 
v,ả tời 

Làn khói bay lên từ những cây nhang gồm vô số những hạt bụi nhỏ li 

ti, có thể coi chúng là những.Khi có ánh sáng từ đèn chiếu vào 

thì chúng sẽ. ánh sáng đó tới mắt ta nên ta thấy có một vệt 

sáng đi xuyên qưa đám khói. 





2. Trong một căn phòng có cửa bằng gỗ, đóng kín và không bật đèn, em 
có nhìn thấy một tờ giấy trắng đặt trên bàn không? Vì sao? 

~7râ lời 

Ta không thể nhìn thấy tờ giấy. Vì trong phòng không có .còn 

tờ giấy là một .Ta chỉ có thể nhìn thấy một . khi gần nó 

có.chiếu ánh sáng vào nó. 

3. Ta có thế dùng gương phảng đế hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm 
sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Vì sao? 

< 7 rá lời 

Gương chỉ là vật.ánh sáng từ.chiếu đến nên nó. 

nguổn sáng. 

4. Cho ba cây kim và một tấm bìa, em hây trình bày cách cắm ba cây 
kim lên tấm bìa sao cho chúng thẳng hàng. 

( lrủ tời 

Ta ứng dụng định luật.Đầu tiên cắm hai cây kim lên tấm 

bìa, sau đó đặt mẩt sau một cây và quan sát cây kia, đến vị trí sao 

cho mắt không thể trông thấy.thì ta cắm tiếp cây kim thứ 

ba sao cho mắt cũng không trông thấy.tức là ba cây kim đã 

thẳng hàng. 

5. Trong khi xếp hàng trước khi vào lớp, làm sao biết ta đã đứng thẳng 
hàng hay chưa? Em hăy nêu cách kiểm tra. 

Qợi </ 

Thực hiện giống với cách làm của bài 4. 

6. Ta đã biết vật đen không tự phát ra ánh sáng, cũng không hắt lại 
ánh sáng chiếu vào nó, nhưng ban ngày ta vẫn có thể nhìn thấy 
miếng bìa màu đèn trên bàn. Hãy giỉii thích trường hợp này. 

<7rá uy ì 

Ban ngày ta vẫn có thể quan sát được những vật màu đen vì chúng 
được đạt bên cạnh những. 

c/ BÀITỘPÁP DỤNG 

1. Tại sao ta có thế nhìn thấy bông hoa có màu đỏ hay vàng? 

'Irá lời 

Ta có thể nhìn thấy bông hoa có màu đỏ hay vàng vì từ bông hoa có 
ánh.hay.đi vào mắt ta. 
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2. Muốn nhìn thấy vật gì đó thì từ vật phải có ánh sáng đi về phía mắt 
ta, nhưng tại sao khi thắp một ngọn nến thì hầu như ngay tức khắc 
ánh sáng của nó tỏa khắp phòng? 

tời 

Ánh sáng truyền đi trong không khí với vận tốc rất lớn, gần bằng 

.Vì thế mặc dù căn phòng rất . nhưng khi thắp nến 

lên thì hầu như ngay tức khắc ánh sáng của nó đã tỏa ra khắp nơi. 

3. Tại sao những người đi trong sa mạc hay bị ảo giác ví dụ như trông 
thấy một dòng sông ở xa? 

Ti rú lởi 

Ánh sáng chỉ truyền theo đường thẳng trong điều kiện: .. 

và .Ở sa mạc, không khí gần mặt đất thì ., lên cao 

thì., mật độ không khí không đều, ánh sáng có thê truyền 

theo.nên gây ra hiện tượng trên. 

D/ TRẮC NGHIỆM 

1. Điền từ thích hợp: 

a) Ta nhận biết được.khi có.truyền vào mắt ta 

b) Ta nhìn thấy một vật khi có .truyền từ . vào 

mắt ta 

c) . là vật tự nó phát ra ánh sáng. Vật sáng bao gồm 

.và.hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. 

d) Vật trong suốt là vật đặt trên đường đi của ánh sáng. Nó không 

. sự truyền ánh sáng và không . cưởng độ 

ánh sáng. 

e) Vật trong mờ là vật đạt trên đường đi của ánh sáng. Nó 

. một phần của sự truyền ánh sáng và . 

cường độ ánh sáng. 

f) Vận tốc ánh sáng trong không khí, trong chân không là .. 

g) Buổi tối, ngồi coi ti vi, mở mắt, em ....:. các ca sĩ trên màn 

ảnh, vì.đã truyền đến mắt ta. 

h) Bóng đèn đã được bật sáng, mặt trời, ngọn nến cháy .., gọi là 

.vì tự chúng.ánh sáng. 

i) Thấy quyển sách trên bàn vì . từ quyến sách tru/ền đến 

mắt ta. 

j) Về quang học, mặt trời và các vì sao gọi là các. 




























k) Những vật có thể tự phát ra ánh sáng hoặc không tự phát ra ánh 

sáng nhưng nó có thể hắt lại ánh sáng chiếu vào nó gọi là. 

/) Ban đêm ta nhìn thây trăng sáng, ta nói trăng là một. 

2. Ta nhìn thấy được vật là do: 

A. Vì ta nhìn về hướng vật. 

B. Có ánh sáng từ mắt ta đến vật. 

c. Có ánh sáng đi từ vật truyền vào mắt ta. 

D. Vì vật được chiếu sáng. 

3. Vật nào sau đây là nguồn sáng: 

A. Mặt trời. 

B. Miểng chai lấp lánh dưới trời nắng, 
c. Mặt trăng. 

D. Gương phăng đang phản chiếu ánh sáng. 

4. Tại sao ta nhìn được trái cà chua màu đỏ: 

A. Bản thân quả cà chua màu đỏ. 

B. Có một chùm ánh sáng có màu đỏ truyền từ mắt ta đến quả cà 
chua đó. 

c. Có một chùm ánh sáng có màu đỏ phát ra từ quả cà chua và 
truyền đến mắt ta. 

D. Cà chua chín. 

5. Vật nào sau đây được gọi là vật sáng: 

A. Mặt trời. B. Mặt trăng (ban đêm), 

c. Đèn pin (đang cháy sáng). D. Cả 3 đều được gọi là vật sáng. 

6. Vận tốc ánh sáng trong chân không là: 

A 300.000m/s. B. 300.000km/s. 

c. 300.000km/h. D. 300.000m/h. 

7. Mát ta nhìn thấy một ngọn đèn khi: 

A. Có ánh sáng từ ngọn đèn đến mắt ta. 

B. Mắt ta không phát ra ánh sáng. 

c. Ngọn đèn truyền ánh sáng vào không khí. 

D. Ánh sáng toả vào mắt ta từ trần nhà. 

8. Chọn câu trả lời không đúng: 

A. Cây nến là nguồn sáng. 

B. Con đom đóm là nguồn sáng, 
c. Tia chớp là nguồn sáng. 

D. Thỏi thép nóng đỏ trong lò luyện thép là nguồn sáng. 
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9. Điều nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện đế mắt nhận biết được 
ánh sáng? 

A. Mắt nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng chiếu vào mắt. 

B. Mắt nhận biết được ánh sáng khi ánh sáng phát ra rất mạnh, 
c. Mắt chỉ nhận biết được ánh sáng vào ban ngày. 

D. Mắt nhận biết được ánh sáng khi mắt không đeo kính. 

10. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nguồn sáng và vật sáng? 

A. Các vật không tự phát ra ánh sáng được gọi là các vật sáng. 

B. Nguồn sáng là các vật tự phát ra ánh sáng, 
c. Vật sáng bao gồm cả nguồn sáng. 

D. Các phát biếu A, B và c đều đúng. 

11. Vật nào dưới đây được xem là nguồn sáng? 

A. Ngọn nến đang cháy sáng. B. Mặt trăng, 
c. Chiếc ô tô. D. Chiếc đàn ghi ta. 

12. Ta nhận biết được ánh sáng khi nào? 

A. Khi xung quanh ta có vật sáng. 

B. Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. 

c. Khi ta mở mắt và phía trước ta có vật sáng. 

D. Khi trước mắt ta không có vật chắn sáng. 

13. Buổi tối, một người đứng ở ngoài đường nhìn vào trong nhà, khi nào 
người đó nhìn thấy bóng đèn trong nhà một cách dễ dàng? 

A. Khi đèn trong nhà được bật sáng. 

B. Khi đèn trong nhà không được bật sáng. 

c. Khi giữa mắt và đèn không có vật chắn sáng. 

D. Cả A và c. 

14. Ta có thế’ nhìn thấy một vật khi nào? 

A. Chỉ khi vật đó ở trước mắt. 

B. Chỉ khi vật đó phát ra ánh sáng. 

c. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt. 

D. Chỉ khi có đầy đủ ba yếu tố A, B và c. 

15. Trong các vật sau: Mặt trời, Mặt trăng, thanh sắt đang nung đỏ, cái 
bảng (treo trên tường giữa ban ngày), vật nào là nguồn sáng? 

A. Mật trời, mặt trăng. 

B. Mặt trời, mặt trăng, thanh sắt đang nung đỏ. 
c. Mặt trời, thanh sắt đang nung đỏ. 

D. Cỗ 4 vật đều là nguồn sáng. 
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16. Khi nào ta không nhìn thấy một vật? 

A. Khi vật đó không phát ra ánh sáng. 

B. Khi ánh sáng từ vật đó không truyền đến mắt. 
c. Khi ánh sáng từ mắt ta không truyền đến vật đó. 

D. Cả A, B và c đều dúng. 

17. Ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì: 

A. Giữa mắt và dây tóc không có vật chắn sáng. 

B. Có dòng điện chạy qua dây tóc. 

c. Có ánh sáng từ mắt truyền đến dây tóc. 

D. Có ánh sáng từ dây tóc truyền đến mắt. 

18. Tìm câu sai: 

A. Nguồn sáng là những vật tự phát ra ánh sáng. 

B. Khi có ánh sáng truyền từ mắt ta đến vật thì ta có thể nhìn thấy vật. 
c. Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt. 

D. Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu 
vào nó. 

19. An, Bình, Cường, Dung lần lượt đưa ra các ý kiến như sau: 

A. Ta nhìn thấy cái bàn gỗ vì nó là nguồn sáng. 

B. Bàn được chiếu sáng rồi ánh sáng từ bàn hắt lại và truyền đến 
mắt, nên ta nhìn thấy bàn. 

c. Ta nhìn thấy bàn vì nó là vật có khả năng hắt lại ánh sáng chiếu vào. 
D. Ta nhìn thấy bàn vì trong phòng có đèn. 

Hãy chỉ ra ý kiến đúng. 

20. Có bốn vật đó là: Mặt trời, mặt trăng, bóng đèn điện (đang thắp 
sáng), cái ghế nhựa (đặt .trên nền nhà giữa ban ngày) Lan cần chỉ ra 
vật nào là vật sáng, cồ bốn đáp án sau, theo em, bạn Lan phải chọn 
đổp án nào cho đúng? 

A. Chỉ có Mặt trời, mặt trăng là vật sáng. 

B. Chỉ có Mặt trời, mặt trăng, bóng đèn điện là vật sáng. 

c. Chỉ có Mặt trời, mặt trăng, bóng đèn điện, cái ghế nhựa là vật sáng. 
D. Cả bốn vật đều là vật sáng. 

21. Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào mắt ta nhận biết 
được có ánh sáng? 

A. Ban đêm, trong phòng kín, mở mắt và không bật đèn. 

B. Ban đêm, trong phòng có ngọn nến đang cháy, mắt nhắm. 
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c. Ban ngày, trời nắng, mở mắt. 

D. Ban ngày, có mặt trời, nhắm mắt. 

22. Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể nhìn rõ một vật? Chọn câu 
trả lời đúng nhất. 

A. Vật tự phát ra ánh sáng nhưng giữa vật và mắt cách nhau một bức 
tường xây gạch. 

B. Vật không phát ra ánh sáng và đặt trong phòng tối. 

c. Vật tự phát ra ánh sáng, đặt trước mắt người quan sát. 

D. Vật phát ra ánh sáng, đặt sau lưng người quan sát. 

23. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng: 

A. Ta nhìn thấy một vật vì: “nhìn thấy mọi vật là chức năng của mắt”. 

B. Ta nhìn thấy một vật vì vật đặt trước mắt ta. 

c. Ta nhìn thấy một vật khi vật đó là một vật sáng. 

D. Các phát biểu A, B và c đều sai. 

24. Vì sao ta nhận ra vật đen? Câu giải thích nào sau đây là đúng nhất? 

A. Vì vật đó không tự phát ra ánh sáng, cũng không hắt lại ánh sáng 
chiếu vào nó nhưng nó được đặt gần những vật sáng khác. 

B. Vì vật đó không tự phát ra ánh sáng được, 
c. Vì vật đó không trắng. 

D. Vì vật đó tên gọi là “vật đen”. 

25. Vào buổi tối, các xe ô tô chạy trên đường đền bật sáng. Anh sáng do đèn 
pha ô tô phát ra có thể quan sát rõ hơn trong điều kiện nào sau đây? 

A. Mùa hè, nhiệt độ cao. B. Đường không có nhiều bụi. 

c. Trời có mưa phùn. D. Mùa đông, trời lạnh giá'. 

26. Quan sát các vì sao lấp lánh vào ban đêm, một số học sinh đưa ra 
những ý kiến sau: 

Học sinh 1: Tất cả các vì sao đều là các nguồn sáng. 

Học sinh 2: Tất cả các vì sao đều là các vật sáng. 

Học sinh 3: Chỉ một số vì sao tự phát sáng mới được gọi là nguồn 
sáng, các vì sao còn lại chỉ là vật được chiếu sáng. 

Đánh giá nào sau đây về các phát biểu trên là đúng? 

A. Các phát biểu trên đều đúng. 

B. Phát biểu của học sinh 1, 2 là đúng, phát biểu của học sinh 3 là sai. 

c. Chỉ có phát biểu của học sinh 3 là đúng, các phát biểu của học 

sinh 1 và 2 đều sai. 

D. Các phát biểu của ba học sinh đều sai. 
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BÀI 2: ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT 
TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG. 


ơ/ CÁU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Bóng tối là gì? 

Trá Uy ì 

Bóng tối là phần nằm . vật cản, . nhận 

được.từ.truyền tới. 

2. Bóng nửa tối là gì? 

<7r« lời 

Bóng nửa tối nằm .vật cản, . ánh sáng 

từ.của.truyền tới. 

3. Nhật thực toàn phần (hay một phần) xảy ra khi nào? 

<7rá lài 

Nhật thực toàn phần (hay một phần) xảy ra vào., quan sát 

ở chỗ có.(hay.) của.trên. 

4. Nguyệt thực xảy ra khi nào? 

<7 rả lởi 

Nguyệt thực xảy ra vào . khi . bị 

. che khuất không nhận được ánh sáng mặt trời chiếu 

vào nó (vì.là vật hắt sáng). 

B/ BÀITỢPTHAM KHẢO 

B.1 CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi Đ cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các cău sau 
(lây: 

1. Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ 
nguồn sáng truyền tới. 

2. Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng của nguồn 
sáng truyền tới. 

3. Hiện tượng nhật thực, nguyệt thực là đo ánh sáng truyền theo đường thống. 


13 




















4. Khi có nhật thực mặt trăng đã che khuất mặt trời tạo ra trên trái đất 
một vùng bóng tối và bóng nửa tối. 

5. Khi mặt trăng nằm trong khoảng giữa mặt trời và trái đất thì trên 
trái đất xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối, đứng ở chỗ bóng tối ta 
quan sát được nhật thực toàn phần. 

6. Khi nguyệt thực xảy ra thì mặt trăng bị trái đất che khuất không 
được mặt trời chiếu sáng. 

7. Khi xảy ra hiện tượng nhật thực, tất cả mọi nơi trên trái đất đều 
quan sát được. 

8. Tháng nào cũng xảy ra hiện tượng nguyệt thực. 

B.2 BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Giải thích vì sao đứng ở nơi có nhật thực toàn phần ta lại không nhìn 
thấy mặt trời và thấy trời tối lại? 

<J,ả lời 

Ớ vùng xảy ra nhật thực toàn phần không nhận được .từ 

. truyền tới, ta không nhìn thấy mặt trời và thấy trời 

tối lại. 

2. Hãy chỉ ra trên hình sau, Mặt trăng ở vị trí nào thì người đứng ở 
điểm A trên trái đất thấy trăng sáng, thấy có nguyệt thực? 

ơrả lới 

Người đứng ở vị trí A trên mặt đất thấy: 


Mặt trăng 
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- Trăng sáng khi mặt trăng ở vị trí. 

- Có nguyệt thực khi Mặt trăng ở vị trí 







3. Ban đêm, dùng một quyển vở che kín bóng đèn dây tóc đang sáng, 
trên bàn sẽ tối, có khi không thê đọc sách dược. Nhưng nếu dùng 
quyển vở che đèn ống thì ta vẫn đọc sách được. Giải thích vì sao lại 
c6 sự khác nhau đó? 

'~ĩrà lửi 

- Bóng đèn dây tóc là nguồn sáng ... 

dèn, tạo trên bàn vùng. 

sách được. 

- Pèn ống là nguồn sáng . 

tạo trên bàn vùng. và 

dọc sách được. 

c/ BÌITỢP ÁP DỤNG 

1. Kh. thiết kế xây dựng những tuyến đường, người kỹ sư thường dùng 
một ống ngắm và những cọc tiêu. Họ làm như vậy nhằm mục đích gì? 
Việc làm này dựa trên kiến thức gì mà em đã học? 

C7i rả lởi 

- Họ làm như vậy để làm được những tuyến đường. 

- Việc làm này ứng dụng định luật.của ánh sáng. 

2. Kh. xảy ra hiện tượng nhật thực, có phải tất cả mọi người đứng trên 
trá) đất đều có thể quan sát được không? Hãy giải thích. 

C7rá lời 

Chi có những người đứng trong vùng.. và .của 

.lên . mới có thể quan sát được hiện tượng 

nhất thực. 

3. Gic bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức tường, quan sát thấy trên bức 
tưíng xuất hiện một vùng tối hình bàn tay, xung quanh có viền mờ 
hơi. Hãy' giải thích hiện tượng đó? 

<7 rá lời 

- Vùng ttối hình bàn tay trên bức tường là vùng . 

của.lên. 

- Viền mờ xung quanh bàn tay là.của.lên. 

4. Tạ sao trong các lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn ở các vị trí 
khic nhau mà không dùng một bóng đèn lớn (độ sáng của một bóng 
đèi lớn <có thế bằng độ sáng của nhiều bóng đèn nhỏ hợp lại)? Hãy 
gici thích? 


., khi dùng quyển vở che 

., vì vậy ta không thể đọc 

., khi dùng quyển vở che đèn, 
. vì vậy ta có thể 
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<7 rá lời 


Để tránh hiện tượng tạo ra vùng.và.trong lớp. 

5. Em đứng ngoài sân nhìn thấy mặt trời và cũng nhìn thấy bóng mình 
ở dưới sân. Khi trời có mây nhưng vẫn rất sáng, em không nhìn thấy 
mặt trời và cũng không nhìn thấy bóng của mình nữa. Em giái thích 
điều đó thế nào? 

Học sinh tự trả lời. 

6. Vào ban đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu. Khi ta đứng gần 
tường, bóng của ta in rõ nét trên tường, nhưng khi tiến lại gần đòn 
thì bóng của ta trên tường ngày càng kém rõ nét hơn. Hãy giải thích 
tại sao? 

Học sinh tự trả lời. 

7. Vào một ngày trời nắng, cùng một lúc người ta quan sát thấy một cái 
cọc cao lm để thảng đứng có một cái bóng trên mặt đất dài 0,8m và 
một cái cột đèn có bóng dài 5m. Hãy dùng hình vẽ theo tỉ lộ lcm ứng 
với lm đế xác định chiều cao của cột đèn. Biết rằng các tia sáng mặt 
trời đều song song. 

Học sinh tự trả'lời. 

D/ TRẮC NGHIỆM 

1. Thế nào là vùng bóng tối? 

A. Là vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn truyền tới. 

B. Là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn truyền tới. 
c. Cả A và B đều đúng. 

D. Cả A và B đều sai. 

2. Ngày 24/10/1995, ở Phan Thiết (Việt Nam), đã có nhật thực toàn 
phần. Tại thời điểm đó tỉnh Phan Thiết: 

A. Đang là ban ngày và hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời. 

B. Đang là ban ngày và nhìn thấy một phần mặt trời. 

c. Đang là ban đêm và hoàn toàn không nhìn thấy mặt trăng. 

D. Đang là ban đêm và chỉ nhìn thấy một phần mặt trăng. 

3. Một địa phương z nào đó có hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra, 
tại thời điểm đó: 

A. Địa phương đó đang là ban ngày và không nhìn thấy mặt trời. 

B. Địa phương đó nằm trong vùng bóng đen của mặt trăng và không 
được mặt trời chiếu sáng. 
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('. Địa phương đó đang là ban đêm và chi nhìn thấy một phần mặt trăng. 
I). Địa phương đó đang là ban đêm, cả mặt tráng và địa phương đó 
đểu không được chiếu sáng. 

4. Hiện tượng nguyệt thực thường xảy ra vào những ngày nào trong tháng? 

A. Những ngày đầu tháng âm lịch. 

B. Nhừng ngày cuối tháng âm lịch. 
c. Ngày trăng tròn. 

1). Bất kì ngày nào trong tháng. 

5. Trong các phòng mổ ở bệnh viện, người ta thường dùng một hệ thống 
gồm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là gì? 

A. Dùng nhiều đèn đê thường được ánh sáng mạnh phát ra từ các 
bóng đèn. 

lì. Dùng nhiều đèn để tránh hiện tượng xuất hiện các bóng đen. 
c. Cả hai lí do A và B đều đúng. 

р. Cả hai lí do A và B đều sai. 

6. Trong hai hiện tượng, nhật thực và nguyệt thực, hiện tượng nào dễ 
quan sát hơn? 

A. Hiện tượng nhật thực dễ quan sát hơn. 

}?. Hiện tượng nguyệt thực dễ quan sát hơn. 

с. Cả hai hiện tượng dễ quan sát như nhau. 

р. Cả A, B và c đều sai. 

7. Khi học xong bài “ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng” ba 
bạn Bình, Lan, Chi phát biểu: 

Bình: Hiện tượng nhật thực chỉ xảy ra vào ban ngày. 

Lan: Ban ngày, ta có thể quan sát được hiện tượng nhật thực ở mọi 
nơi trên trái đất. 

Chi: Hiện tượng nhật thực toàn phần quan sát được nếu ta dứng ở 
vùng bóng tối của mặt trăng trên trái đất và quan sát được hiện 
tượng nhật thực một phầtn nếu đứng ở vùng bóng nửa tối. 

A. Chỉ có Bình đúng. B. Chỉ có Lan đúng. 

с. Chỉ có Chi đúng. D. Bình và Chi đúng. 

8. Câu nào sau đây đúng: 

A. Hiện tượng nhật thực chỉ xuất hiện trong những đêm trăng tròn. 

B. Hiện tượng nhật thực xuất hiện cả trong những đêm trăng khuyết. 
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c. Hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra khi mặt tràng nằm hoàn 
toàn trong vùng bóng tối của trái đất. 

D. Cả A, B và c đều sai. 

9. Câu nào sau đây sai: 

A. Vùng bóng tối là vùng nằm sau vật cản, không nhận được ánh 
sáng từ nguồn sáng truyền tới. 

B. Vùng bóng nửa tối là vùng nằm sau vật cản, chỉ nhận được ánh 
sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới. 

c. Hiện tượng nhật thực là hiện tượng mặt trăng đi vào vùng bóng 
tối của trái đất. 

D. Nhật thực, nguyệt thực là hiện tượng thể hiện được định luật 
truyền thẳng ánh sáng. 

10. Thế nào là vùng bóng nửa tối? 

A. Là vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn truyền tới. 

B. Là vùng nằm ở phía sau vật cản, chỉ nhận được ánh sáng từ một 
phần của nguồn sáng truyền tới. 

c. Là vùng chỉ nhận được ánh sáng phát ra từ nguồn sáng yếu. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

11. Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực? 

A. Ban đêm, khi mặt trời bị nửa kia của trái đất che khuất nên ánh 
sáng mặt trời không đến được nơi ta đứng. 

B. Ban ngày khi mặt trăng che khuất mặt trời, không cho ánh sáng 
mặt trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng. 

c. Ban ngày khi trái đất che khuất mặt trăng. 

D. Ban đêm khi trái đất che khuất mặt trăng. 


BÀI 3: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG 

fl/ CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Hiện tượng phản xạ ánh sáng là gì? 

ỡlrá lởi 

Hiện tượng ánh sáng đang truyền đi mà gặp một bề mặt 
.và bật trở lại gọi là hiện tượng ..ánh sáng. 
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2. phát biêu định luật phản xạ ánh sáng. 

Irá lời 

Định luật phán xạ ánh sáng: 

• Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa .và đường 

pháp tuyến của gương ở điểm tới. 

• Oóc phản xạ .góc tới. 

3. Nêu rõ các kí hiệu trên hình vẽ bên? 

< 7 rả lởi 

SI: Là tia tới. 

IN: Pháp tuyến tại điểm tới I 
IR: Là tia phản xạ 
SIN = i: Là góc tới 
N1R = i': Là góc phản xạ 

4. Tia tới và tia phản xạ là gì? 

« 7 rả lời 

Tia tới là tia có mũi tên hướng. 

Tia phản xạ là tia có.hướng.mặt phản xạ. 

5. Góc tới và góc phản xạ là gì? 

Qrầ lởi 

Góc tới là góc hợp bởi tia.và đường pháp tuyến. 

Góc phản xạ là góc hợp bởi tia.và đường. 

B/ BỜI TỘP THAM KHẢO 

B.1 CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau: 

a) Tia tới và tia phản xạ cùng nằm trong cùng mặt phảng. 

b) Tia phản xạ có mũi tên hướng vào mặt phản xạ. 

c) Pháp tuyến là đường phân giác của góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ. 

d) Pháp tuyến là đường vuông góc với mặt phản xạ. 

e) Chùm sáng truyền từ nguồn sáng đến một bề mặt nhẵn bóng sẽ bị 
hắt trở lại không theo phương nhất định. 
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í) Tia phản xạ nằm ở phía bên phải pháp tuyến (tại điểm tới) so với 
tia tới. 

g) Từ định luật phản xạ ánh sáng cho thấy: tia tới và tia phản xạ có 
độ sáng khác nhau. 

h) Từ định luật phản xạ ánh sáng cho thấy: góc tới bằng 0° thì góc 
phản xạ cũng bằng 0°. 

i) Tia phản xạ nằm trong mặt phăng của gương. 

j) Tia tới và tia phản xạ luôn vuông góc với nhau. 

B.2 BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phăng, nhẵn bóng có thể dùng 
để soi ảnh của mình như một gương phăng. 

£7ir« lời 

Mặt nước.bản kim loại 

2. Cho tia tới SI đi là là trên mặt tờ 
giấy trắng. Mặt phẳng tờ giấy trắng 
chứa tia tới SI và đường pháp tuyến 
IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát 

; và cho biết tia phản xạ IR nằm trong 
mặt phảng nào? Hãy vẽ tia phản xạ 
IR 



Trá lời 

Tia phản xạ IR nằm trong mặt phảng chứa .. 

IN của mặt gương tại.I. 

Cách vẽ: 

Dùng thước đo góc SIN = i. 

Từ đó vẽ tia IR khác phía với tia tới SI 
sao cho góc NIR = i’= i 
=> IR là tia phản xạ phải vẽ. 


và 



3. Trên hình vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phăng M. 


a) Hãy vẽ tia phản xạ. 

b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng 
thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thế nào? Vẽ 
hình. 
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3rá tời 


a) Thực hiện như câu 2. 

b) Xác định cách đặt gương: 

Từ I vẽ tia IR thẳng đứng lên trên, 
hợp với tia tới SI một góc SIR, vẽ 
tiếp phân giác IN của góc SIR ta 
được SIN = NIR (hay i = i’) 



Quay gương sao cho mặt phẳng gương vuông góc với IN -> đó là vị 


trí gương phải chọn. 


c/ BÀI Tập ÁP DỤNG 

1. Trên hình vẽ một tia sáng SI chiếu lên 
một gương phảng. Góc tạo bởi tia SI với 
mặt gương phảng bằng 30°. 

a) Hãy vẽ tiếp tia phản xạ. 

b) Tính góc phản xạ. 

<3rả tời 



a) Tham khảo câu 2 phần B.2 

b) Ta có: xĨN = 90° 

Suy ra: .+ SĨN = 90° 

=> 30° +.= 90° 

=> SĨN = 90° - 30° 

=> .= 60° 

Theo định luật phản xạ ánh sáng thì: NIR = SIN 
=> NĨR = 60° ' 

Vậy góc phản xạ bằng 60°. 

2. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phảng 

a) Vẽ tia phản xạ. g 

b) Vẽ một vị trí đặt gương để thu 
được tia phản xạ theo phương 
nằm ngang từ trái sang phải. 

I 



M 
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í}ợì // 


Tham khảo câu 3 phần B.2 

3. Cho 3 chùm tia hội tụ, phân kì, song song lần lượt được chiếu vào 
gương phảng (M). Vẽ hình mỗi trường hợp. Dựa vào hình vẽ này, ta 
có thể rút ra những kết luận gì? 

Oi rủ lời 


Học sinh tự vẽ. 

Kết luận: Chùm tia tới hội tụ cho chùm tia phản xạ .., 

chùm tia tới . cho chùm tia . phân kỳ, chùm 

tia.cho chùm tia. 


4. Một gương phảng đặt trên mặt bàn nằm 
ngang, gần một bức tường thẳng đứng. 
Dùng đèn pin chiếu một tia sáng lên 
gương sao cho tia phản xạ gặp bức tường. 
Hãy vẽ hai tia tới cho hai tia phản xạ 
gặp bức tường ở cùng một điểm M. 


V 


Qợi 0 

Lấy điểm M’ đối xứng với M qua gương. Từ đèn pin vẽ hai tia tới iến 
gương phăng sao cho hai tia đó phải có đường kéo dài đi qua M’. 

5. Cho gương phẳng (M), tia sáng tới SI đến gương với góc i = 50°. 

a) Tính góc hợp bởi tia phản xạ và gương phăng (M). 

b) Nếu góc tới i = 0°; góc phản xạ là bao nhiêu? Từ đó rút ra kết luận gì? 
Học sinh tự làm. 


6. Cho các hình a, b, c, d, hãy: 

- Vẽ các tia phản xạ (hoặc tia tới). 

- Xác định độ lớn của góc tới i (hoặc góc phản xạ i’). 
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7. Cho các hình vẽ sau, biết I là điểm tới, SI là tia sáng truyền tới 
gương phảng, IR là tia phản xạ trên gương. Hãy: 

- Vẽ pháp tuyến với gương tại điếm tới. 

- Xác định vị trí của gương. 



Pháp tuyến là đường phân giác của góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ. 

D/TRỔC NGHIỆM 


1. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta có tia phản xạ tạo với tia 
tới một góc: 

A. Bằng góc tới. B. Bằng nửa góc tới. 

c. Gấp đôi góc tới. D. Bằng một góc vuông. 

2. Chiếu một tia tới lên một gương phăng với góc tới i = 60°, góc tạo bởi 
tia phản xạ và tia tới là: 

A. 60° B. 120 ° c. 30° D. 90° 

3. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào: 

A. Mạt phăng tạo bởi tia tới và đường vuông góc với gương. 

B. Mạt phảng của gương. 

C. Mặt phảng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới. 

D. Bất kì mặt phăng nào chứa tia tới. 

4. Trường hợp nào dưới đây có tia phản xạ (theo định luật phản xạ ánh 
sáng): 

A. Chiếu một tia sáng lên tấm kính phăng nhẵn. 

B. Mặt nước đang gợn sóng. 

c. Mặt đất. 

D. Các bề mặt nêu trên đều không thể coi là gương phảng. 
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5. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mối liên hệ giữa tia phản xạ 
và tia tới? 

A. Tia phản xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng. 

B. Góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới bằng đúng góc 
hợp bởi tia tới và pháp tuyến tại điểm tới. 

c. Tia tới và tia phản xạ luôn vuông góc nhau. 

D. Tia phản xạ và tia tới luôn nằm về hai phía của pháp tuyên tại 
điểm tới. 

6. Khi tia tới hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc i = 30° thì tia 
phản xạ hợp với pháp tuyến tại điểm tới một góc bao nhiêu? 

A. i’ = 60° B. i’ = 45° 

c. i’ = 30° D. Một giá trị khác 

7. Qua gương phăng, góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ có số đo 120°. Số 
đo của góc tới là: 

A. i = 60° B. i = 40° c. i = 50° D. i = 80° 

8. Phương đang cần tìm một kết luận sai trong các kết luận sau, em hãy 
tìm giúp bạn. 

A. Tia phản xạ nằm trong mặt phảng tới và phía bên kia pháp tuyến 
(tại điểm tới) so với tia tới. 

B. Tia phản xạ nằm ở phía bên phải pháp tuyến (tại điểm tới) so với 
tia tới. 

c. Góc phản xạ bằng góc tới. 

D. Tia phản xạ và tia tới dối xứng nhau qua pháp tuyến tại điểm tới. 

9. Hãy chỉ ra kết luận đúng trong các kết luận sau: 

A. Định luật phản xạ ánh sáng không mâu thuẫn với định luật 
truyền thẳng ánh sáng. 

B. Định luật phản xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng đi theo đường gấp 
khúc. 

c. Tia sáng chiếu đến gặp bất cứ vật cản nào cũng bị phản xạ ngược 
trở lại. 

D. Từ định luật phản xạ ánh sáng cho thấy tia tới và tia phản xạ có 
độ sáng khác nhau. 

10. Mặt phảng nào trong các mặt phăng sau được xem là gương phảng? 
Chọn câu trả lời đúng nhất. 

A. Mặt kính. 

B. Mặt một tấm kim loại nhẵn bóng, 
c. Mặt nước phẳng lặng. 

D. Các bề mặt nói trên đều có thể xem là gương phăng. 
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11. Với điều kiện nào thì một mặt phẳng được xem là một gương phăng? 

A. Mặt rất phảng. 

B. Bề mặt nhẵn bóng, phản xạ tốt ánh sáng chiếu đến nó. 
c. Bề mặt hấp thụ tốt ánh sáng chiếu đến nó. 

D. Bề mật vừa có thể phản xạ vừa có thể hấp thụ ánh sáng chiếu đến nó. 

12. Chiếu một tia sáng tới gương phảng, biết góc tới i = 20°, muốn cho 
góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ có độ lớn băng 60° thì phải tăng 
góc tới thêm bao nhiêu độ? 

A. 30° B. 10° c. 20° D. 40° 

13. Nếu tia tới hợp với gương phăng một góc a = 30°. Góc hợp bởi tia tới 
và tia phản xạ có số đo: 

A. 120 ° B. 60° c. 100° D. 125° 

14. Chọn câu đúng, nếu tia tới hợp với gương phẩng một góc a = 45° 

A. Tia tới và tia phản xạ bằng nhau. 

B. Tia tới và tia phản xạ vuông góc với nhau, 
c. Góc phản xạ i’ = 45°. 

D. Cả B và c đúng. 

15. Chọn câu đúng, cho gương phăng M và một chùm tia sáng: 

A. Nếu chùm tia tới phân kì thì chùm tia phản xạ hội tụ. 

B. Nếu chùm tia tới hội tụ thì chùm tia phản xạ hội tụ. 
c. Chùm tia tới hội tụ thì chùm tia phản xạ phân kì. 

D. Chùm tia tới phân kì thì chùm tia phản xạ song song. 

16. Chọn câu sai: 

A. Tia tới là tia sáng đi đến gương, góc tới là góc hợp bởi tia tới và 
pháp tuyến của gương tại điểm tới. 

B. Tia phản xạ là tia sáng từ gương đi ra, góc phản xạ là góc hợp bởi 
pháp tuyên với gương tại điếm tới và tia phản xạ. 

c. Góc tới bằng góc phản xạ. 

D. Tia tới bằng tia phản xạ. 

17. Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc tới a = 60°, tìm góc p 
tạo bới tia phản xạ và mặt phảng gương. Có các đáp số sau, chọn đáp 
số đúng: 

A. p = 90° - 60° = 30° B. p = a = 60° 

c. (3 = 90° + 60° = 150° D p = 180° - 60° = 120° 

18. SI là tia tới, IR là tia phản xạ. Biết răng hai tia SI và IR vuông góc 
với nhau. Góc giữa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới có thể là giá trị 
nào trong các giá trị sau: 

A. Góc vuông. B. 45° c. 60° D. 30° 
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19. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Ảnh của một vật qua gương phăng luôn lớn hơn vật. 

B. Nếu đặt màn ảnh ở một vị trí thích hợp, ta có thể hứng được ảnh 
của vật tạo bởi gương phăng. 

c. Ảnh của một vật qua gương phảng có thể nhỏ hơn vật, tùy thuộc 
vào vị trí của vật trước gương. 

D. Các phát biểu A, B, c đều sai. 

20. Chiếu một chùm sáng song song vào một gương phảng. Chùm sáng 

phản xạ sẽ là chùm sáng nào sau đây? 

A. Chỉ có thể là chùm sáng song song. 

B. Chỉ có thể là chùm sáng phân kì. 

c. Chỉ có thể là chùm sáng hội tụ. 

D. Có thể là chùm sáng hội tụ, phân kì hay song song tùy vào cách 
đặt gương phảng. 


BÀI 4: TÍNH CHAT ẢNH QUA GƯƠNG PHANG 

G/ CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Một vật sáng như thế nào được gọi là vật đối với gương phăng? 

<7 rá lời 

Một vật sáng được gọi là.đối với.khi nó được đặt ở 

phía.của gương. 

2. Ảnh của vật xuất hiện ở đâu? 

<7rả lởi 

Ánh của một vật đặt phía trước gương sẽ xuất hiện ở.của 

gương. 

3. Nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phăng? 

<7«í lởi 

Tính chất của ảnh tạo bởi gương phảng: 

- Ảnh và vật . với nhau qua .. nghĩa là khoảng 

cách từ vật tới . bằng với. từ ảnh tới 

.Kích thước của vật và ảnh. 

- Ảnh là ảnh., không thu được trên. 

- Ảnh là giao điểm của đường kéo dài của các tia. 
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4. Thị trường cùa gương phẳng là gì? 

Irù lời 

Thị trường của gương phăng là vùng không gian phía . gương, 

sao cho đối với một vị trí đặt mắt nhất định, khi đặt . ở đó, 

mắt ta nhìn thấy.qua. 

5. Thị trường của gương phụ thuộc vào các yếu tố nào? Nêu rõ sự phụ 
thuộc đó. 

7 ™ tời 

Thị trường của gương phảng phụ thuộc vào .yếu tố là: . 

và. 

- Càng.gương thì vùng nhìn thấy càng. 

- Càng.gương thì vùng nhìn thấy càng. 

- Với gương có.càng.thì thấy càng vùng nhìn . 

- Với gương có.càng.thì thấy càng vùng nhìn. 

B/ BÀI TỢP THAM KHẢO 

B.1 CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi D cho mỗi cáu đúng và s cho mỗi cău sai trong các cảu sau 

dây: 

a) Anh của vật qua gương phăng lớn hơn vật và không thu được trên 
màn chắn. 

b) Anh của vật qua gương phăng bằng vật và thu được trên màn chắn. 

c) Ảnh của một vật đặt song song với gương thì cũng song song và 
cùng chiều với vật. 

d) Anh của một vật đặt vuông góc với mặt gương thì cùng phương và 
ngược chiều với vật. 

e) Anh của một vật tạo bởi gương phăng luôn luôn là ảnh ảo. 

f) Anh ảo là giao điểm các tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ vật. 

g) Bất kì vật sáng nào cũng được gọi là vật đối với gương phảng. 

h) Anh và vật giống hệt nhau nên khi em giơ tay trái lên chào thì 
ảnh của em trong gương cùng chào bằng tay trái. 

i) Vật đặt ở đâu miễn là phía trước gương thì cũng cho ảnh qua gương 
phảng. 

j) Một vật đã có ảnh tạo bởi gương phảng thì dù ta đặt mắt ở đâu 
cũng có thể quan sát được ảnh đó. 
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B.2. CÂU HỎI THAM KHẢO 

1. Có mấy cách vẽ ảnh của một điểm sáng đặt trước gương? Nêu (ách 

tiến hành của từng cách vẽ. 

Qrả lời 

Có hai cách vẽ ảnh của một điểm đặt trước gương phảng: 

Cách 1: Dùng tính chất đối xứng của ảnh và vật, từ vật ta vè iđiờng 

thẳng.với gương, tìm giao điểm của.với., 

đo khoảng cách từ .tới . và lấy điểm thứ hai trên (đidng 

thẳng đó ở sau .sao cho khoảng cách từ điểm mới lấy Ung 

khoảng cách đã đo ở trên. 

Cách 2: Dùng tính chất của ảnh, từ..... ta vẽ hai .bất kì, xác tình 

tia.của hai., tìm giao điểm của hai tia. 

2. Hãy vẽ ảnh của các vật sáng sau tạo bởi gương (nếu có): 



/777777777 / 777777777 

g) h ) i) 
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3. Cho một điểm sáng s đặt trước một gương phắng, cách gương 5cm. 
Hãy vẽ ảnh của điểm sáng s trên theo hai cách. A 

4. Một vật sáng AB đạt trước 
gương phảng. Góc tạo bởi vật 
và mặt gương bằng 60°. 

Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi 
gương và tìm góc tạo bởi ảnh 
và mặt gương. 

5. Cho những vị trí đặt mắt và gương sau, hãy vẽ thị trường của từng 
trường hợp. 




c/ BÀI Tập ÁP DỤNG 

1. Hày vè vùng đặt mắt trước gương để mắt có thể thấy ảnh của các vật 
sáng trong hình sau: 



2. Cho hình vẽ: 


a) Trình bày cách vẽ từ A một tia 
tới gương rồi phản xạ qua B. 

b) Lấy J là một điếm bất kì trên 
gương, chứng minh rằng đường 
đi của tia sáng trong câu a luôn 
nhỏ hơn tổng các đoạn thảng 
AJ + JB. 



29 



3. Cho hai gương phảng vuông góc nhau và quay mặt phản xạ vào' nhau 
như hình vẽ: 

a) Trình bày cách vẽ từ A một tia tới 
gương 1, phản xạ rồi tới gương 2 và 
đi qua B. 

b) Lấy I và J là hai điểm bất kì trên 
gương 1 và gương 2, chứng minh 
răng đường đi của tia sáng trong câu 
a luôn nhỏ hơn tổng AI + IJ + JB. 

4. Cho hai gương Gi và Ơ 2 tạo với nhau một góc nhọn, A và B Hà hai 
điểm bất kì nằm trong khoảng giữa hai gương. Hãy vẽ từ A m<ột tia 
sáng đến phản xạ trên gương này, tới gương kia và qua B tronig hai 
trường hợp sau: 

a) Tia sáng từ A tới gương Gi trước. 

b) Tia sáng từ A tới gương G 2 trước. 

D/TRẮC NGHIỆM 

1. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. Một vật đứng trước gương phiắng. 

A. Luôn luôn cho ảnh thật lớn hơn vật. 

B. Luôn luôn cho ảnh thật bằng vật. 

c. Luôn luôn cho ảnh thật nhỏ hơn vật. 

D. Luôn luôn cho ảnh ảo băng vật. 

2. Anh ảo là ảnh 

A. Hứng được trên màn. B. Không hứng được trên màm. 

c. Chạm tay vào được. D. Cả B và c đúng. 

3. Cũng nói về tính chất cho ảnh của gương phảng, chọn câu đúng: 

A. Ánh và vật đối xứng nhau qua pháp tuyến gương tại điểm téi. 

B. Ánh và vật đối xứng nhau qua gương, 
c. Anh và vật luôn vuông góc với nhau. 

D. Anh và vật luôn song song với nhau. 

4. Một vật cao l,5m cách gương lm cho ảnh: 

A. Cao l,5m cách gương lm. B. Cao l,5m cách gương 2m. 

c. Cao l,5m cách gương 0,5m. D. Cao lm cách gương lm. 
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5. Một người đi ngang qua một gương phăng với vận tốc 2m/s. Vận tóc 
của ảnh người đi theo hướng nào (vuông góc hay song song với gương) 
vận tốc của ảnh là với gương hay với người trong gương là: 

A. 2m/s B. lm/s c. 4m/s D. 3m/s 

6. Trên các hình vẽ a, b, c, d hình vẽ nào phù hợp với sự tạo ảnh qua 
gương phàng? 



rrĩTTTTTTTỈTĨTTĩ /777777777777777 /77^777777777777 /777777777777777 
\ a b c d 

A. Hình a B. Hình b c. Hình c D. Hình c và d 

7. Hai tấm gương phảng giống hệt nhau được đặt vuông góc với nhau và 
vuông góc với mặt sàn, mặt phản xạ quay vào nhau. Một người dứng 
giữa hai gương lần lượt nhìn ảnh của mình trong hai gương. Đặc điểm 
của hai ảnh đó như thế nào? 

A. Hai ảnh có chiều cao như nhau. B. Hai ảnh giống hệt nhau 
c. Hai ảnh có chiều cao khác nhau D. Cả A và B đều đúng. 

8. Khi nào ta có thể nhìn thấy ảnh S’ của một vật sáng s đặt trước 
gương phăng? 

A. Chỉ khi ảnh S’ ở phía trước mắt ta. 

B. Chỉ khi giữa mắt và ảnh S’ không có vật chắn sáng, 
c. Chỉ khi ảnh S’ là nguồn sáng. 

D. Khi mắt nhận được tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ điểm sáng. 

9. Ảnh của một điểm sáng s đặt trước gương phẳng được tạo bởi:. 

Chọn kết luận đúng để điền vào chỗ trống. 

A. Giao nhau của các tia phản xạ. 

B. Giao nhau của đường kéo dài các tia phản xạ. 
c. Giao nhau của các tia tới. 

D. Giao nhau của đường kéo dài các tia tới. 

10. Đạt một vật sáng có dạng một đoạn thảng trước gương phăng, ảnh 
của vật sáng đó qua gương phảng ở vị trí như thế nào so với vật? 

A. Luôn song song với vật. 

B. Luôn vuông góc với vật. 

c. Luôn cùng phương, ngược chiều với vật. 

D. Tùy vị trí của gương so với vật. 
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11. Trên hình vẽ là một gương phăng và hai điểm M, N. Kết luận nào 
■ sau đây là đúng? Chọn câu trả lời phù hợp nhâ't. 

A. Không bao giờ có trường hợp tia tới đi qua 

điểm M còn tia phản xạ đi qua điểm N. * ^ 

B. M có thể là ảnh của N và ngược lại. /777777777777777 

c. Ảnh của điểm M và ảnh của điểm N có thể trùng nhau. 

D. Các kết luận nêu trên đều sai. 

12. Tại sao khi chiếu một chùm sáng hẹp lên một tờ giấy thì hầu như 
không thấy có chùm tia phản xạ và ta lại có thể quan sát rất rõ vệt 
sáng trên mặt giấy. Câu giải thích nào sau đây là đúng? 

A. Vì mặt giấy không nhẵn bóng nên chỉ xảy ra hiện tượng tán xạ 
ánh sáng mà không có hiện tượng phản xạ ánh sáng. 

B. Vì mặt giấy hấp thụ tốt ánh sáng, 
c. Vì mặt giấy có màu trắng. 

D. Các cách giải thích A, B và c đều đúng. 

13. Trong các tiệm cắt tóc người ta thường bố trí hai cái gương: Một cái 
treo trước mặt người cắt tóc và một cái treo hơi cao ở phía sau lưng 
ghế ngồi. Việc làm này có mục đích gì? Chọn phương án trả lời đúng 
nhất trong các phương án sau: 

A. Làm cho tiệm cắt tóc thêm đẹp. 

B. Làm cho người đi cắt tóc có thể nhìn thấy ảnh của mình cả phía 
trước lẫn phía sau. 

c. Làm cho tiệm cắt tóc sáng hơn. 

D. Làm cho người cắt tóc cảm thấy thoải mái hơn. 

14. Trên mặt số của các dụng cụ đo điện chính xác người ta thường gắn 
một gương phảng ngay sát phía dưới của mặt chia độ. Gương này có 
tác dụng gì? Chọn câu trả lời đúng nhất. 

A. Gương có tác dụng giúp người sử dụng có thề đọc được kết quả 
ngay trong bóng tối. 

B. Gương có tác dụng làm tăng giá trị của dụng cụ đo. 

c. Gương có tác dụng làm cho người sử dụng có thể đọc chính xác hơn, 

D. Gương có tác dụng che khuất và bảo vệ các chi tiết bên trong của 
dụng cụ đo. 
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15. Điểm sáng s đặt trước gương phẳng với các 
khoảng cách như hình, S’ là ảnh của s qua 
gương. Hãy xác định khoảng cách SS’. 

A. SS’ = 25cm. 

B. SS’ = 20 cm. 
c. SS’ = 50cm. 

D SS’ = 40cm. 



16. Cho các hình vẽ sau. Hình nào mô tả đúng tính chất ảnh tạo bởi 


gươr.g phẳng? 

A. Hình a. 

B. Hình b. 
c. Hình c. 

D. Cả ba hình. 



17. Điếm sáng s đạt trước gương phăng 
với vị trí như hình. Xác định tên gọi 
và độ lớn các góc a, b. 

A. Góc tới a = 60°, góc phản xạ b = 60°. 

B. Góc phản xạ a = 60°, góc tới b = 60°. 
c. Góc tới a = 30°, góc phản xạ b = 30°. 
D. Góc phản xạ a = 30°, góc tới b = 30°. 



18. Một điểm sáng s đặt trước gương phẳng. Trong các hình vẽ sau, 
hình nào mô tả đúng sự tạo ảnh qua gương phảng của điểm sáng s? 



A. Hnh a. B. Hình b. c. Hình c. D. Cả ba hình. 
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19. Đặt một vật trước gương phảng rồi quan sát ảnh cua vật đó. Có các 
nhận định sau: 

A. Vật đó cho ảnh hứng được trên màn. 

B. Vật đó cho ảnh nhỏ hơn vật, không hứng được trên màn. 
c. Vật đó cho ảnh ảo lớn bằng vật. 

D. Cả ba nhận xét trên đều đúng. 

20. Khi tranh luận với nhau về sự tạo ảnh của gương phảng. Hùng, An, 
Minh, Nam lần lượt đưa ra các ý kiến sau, theo em ý kiến nào điúng? 

A. Hùng: khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vậit đến 
gương. 

B. An: khoảng cách từ ảnh đến gương không bằng khoảng cách Itừ vật 
đến gương. 

c. Minh: khoảng cách từ ảnh đến gương bằng hai lần khoảng cách từ 
vật đến gương. 

D. Nam: khoảng cách từ ảnh đến gương bằng một nửa khoảng cách từ 
vật đến gương. 

21. Một gương phảng đặt vuông góc với mặt sàn, một người đứng ở các 
vị trí khác nhau trên sàn để soi gương. Chọn câu nhận xét đúng:: 

A. Anh trong gương luôn cao bằng nhau. 

B. Anh khi người đứng gần gương cao hơn ảnh khi người đứng xa gương, 
c. Ảnh luôn luôn thấp hơn người. 

D. Anh luôn luôn cao hơn người. 

22. Hiện tượng nào sau đây có liên quan đến sự phản xạ ánh sáng? 

A. Ô tô chuyển động trên đường. 

B. Nhìn lên bảng nhẵn, học sinh thường bị chói mắt. 

c. Người bị cận thị, nhìn dòng chữ trên trang báo thường phải đeo kính. 
D. Người họa sĩ vẽ tranh trên một tấm vải. 

23. Kết luận nào sau đây là phù hợp với quá trình tạo ảnh của nuột vật 
qua gương phẳng? Chọn câu trả lời đúng nhất 

A. Ánh và vật luôn nằm về hai phía đối với gương phẳng. 

B. Ảnh của vật không thể hứng được trên màn. 

c. Ảnh và vật luôn đối xứng nhau qua gương phăng. 

D. Các kết luận trên đều phù hợp. 
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S’ 


Trên hình vẽ ảnh S’ của s qua rnột gương 
phảng. Phải đặt mắt trong phạm vi nào để 
có thể quan sát được ảnh s\ Chọn phương 
án trả lời đúng trong các phương án sau: 

A. Trong vùng giới hạn bởi ST 1 I 2 . 

B. Trong vùng giới hạn mắt bởi các tia phản 
xạ I]Ri, I 2 R 2 và mặt gương. 

c. Trong vùng giới hạn bởi SIiI 2 . 

D. Có thể đặt mắt ở bất kì vị trí nào. 



BÀI 5: GƯƠNG CÀU Lồi 

fl/ CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Gương cầu là gì? Phân loại. 

*T rà lời 

Gương cầu là một phần của.phản xạ tốt... 

Có.loại gương cầu: gương cầu.và gương cầu. 

2. Tính chất của ảnh cho bởi gương cầu lồi. 

Trả lửi 

Gương cầu lồi luôn cho ảnh . (... trên màn chắn), 

.hơn vật. 

3. Nêu cách vẽ ảnh đối với gương cầu. 

TrÁ từi 

Từ vật, ta vẽ hai tia.đến gương. 

Vẽ hai tia phản xạ tuân theo định luật.với đường pháp 

tuyến là đường nối.và. 

Giao điểm của hai tia phản xạ là. 

4. So sánh thị trường của gương cầu lồi và gương phảng. 

T rả lởi 

Với cùng một vị trí đặt mắt, cùng kích thướ$ mặt gương, thị trường 
của gương cầu lồi.thị trường của gương phảng.... 
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B/ BÀI Tập THAM KHẢO 

B.1 CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi D cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu Sau 
đây: 

a) Ánh cho bởi gương cầu lồi luôn là ảnh ảo (không hứng được trên 
màn chắn). 

b) Gương cầu lồi có thể được sử dụng để hội tụ ánh sáng tại một điểm 

c) Một chùm tia sáng song song khi đến gặp gương cầu lồi bị phản xạ, 
chùm tia phản xạ cũng là chùm tia sáng song song. 

d) Chiếu một tia sáng đến,gương cầu lồi thì sẽ có tia phản xạ nhưng 
không tuân theo định luật phản xạ ánh sáng, vì định luật phán xạ 
ánh sáng chỉ đúng với gương phảng. 

e) Vật qua gương cầu lồi có thể cho ảnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật. 

f) Gương cầu lồi được sử dụng làm gương chiếu hậu của xe máy, xe ôtô. 

g) Gương phẳng hoặc gương cầu lồi dùng làm gương chiếu hậu của xe 
máy, xe ôtô đều có tác dụng như nhau. 

h) Anh của một vật qua gương cầu lồi không bao giờ nằm cùng một 
bên với vật so với gương. 

B.2. CÂU HỎI THAM KHẢO 

1. Trên ôtô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước 
người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phảng. 
Làm như thế có lợi gì? 

<7,rả tời 

Cùng kích thước mặt gương, cùng một vị trí đặt mắt thì gương cầu lồi 

có thị trường.gương phảng. Do đó, sử dụng gương cầu lồi, 

người lái xe có thể quan sát trong phạm vi . so với gương 

phảng. 

2. Ớ những chỗ đường gấp khúc có vật cản che kljuất, người ta thường 
dạt một gương cầu lồi lớn. Gương đó giúp ích gì cho người lái xe? 

CJrù tời 

Đạt một gương cầu lồi lớn ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản 

che khuất có tác dụng làm cho các tài xế có thể.ảnh của 

các xe đi ngược chiều và.tốc độ, tránh xảy ra tai nạn. 
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3. Đặt hai vật giống hệt nhau, một trước gương phăng, một trước gương 
cầu lồi. Anh cho bởi gương nào lớn hơn? Tại sao? 

'ĩrà lời 

Vật qua gương phăng cho ảnh có kích thước . vật, còn vật 

qua gpiơng cầu lồi cho ảnh . hơn vật. Do đó, ảnh của vật qua 

gương phảng.hơn ảnh của vật qua gương cầu lồi. 

4. Đặt nnột vật trước gương cầu lồi. Anh của vật có độ lớn thay đổi như 
thê' nầo khi ta đưa vật lại gần gương? 

7rá lời 

Khi di chuyển vật lại gần gương, kích thước ảnh của vật sẽ . 

dần, mhưng luôn luôn.hơn kích thước của vật. 

c/ BÀI Tập ÁP DỤNG 

1. Với imột gương cầu lồi, nếu ta chiếu một chùm tia tới bất kỳ vào 
gương thì chùm tia phản xạ là chùm tia gì? Tại sao? 

Học sinh tự trả lời 

2. Vùng nhìn thấy (thị trường) của gương cầu lồi phụ thuộc vào những 
yếu tố)' nào? 

íjựi tị 

Giống gương phảng 

3. So sánh ảnh của cùng một vật cho bởi một gương cầu lồi và gương 
phảng. 

ÍT rả lời 


- Đối với gương phảng: Độ lớn ảnh.độ lớn của vật 

- Đối với gương cầu lồi: Độ lớn ảnh.độ lớn của vật 


Suy ra: ảnh của cùng một vật cho bởi một gương cầu lồi bao giờ cũng 
.ảnh của chính vật đó cho bởi gương phẳng. 

4. Pháp Ituyến của gương cầu lồi được xác định như thế nào? 

Học sv.nh tự trả lời 

5. Gương cầu lồi cho ảnh như thế nào? VỊ trí của ảnh và vật so với 
gương ra sao? 

9rÁ tời 

Một v;ật đặt trước gương cầu lồi luôn luôn cho.và.vật. 

Khoảng cách từ ảnh đến gương bao giờ cũng . khoảng cách 

từ vật đến gương. 
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6. Dùng định luật phản xạ ánh sáng vẽ tia tới (hoặc tia phản xạ) trong 
các hình sau: 



7. Người ta quy định các tia sáng tới và tia phản xạ trên gương cầu như sau: 

a) Tia tới đi qua tâm gương, tia phản xạ quay về theo lối cũ. 

b) Tia tới song song với trục chính, tia phản xạ đi qua tiêu điểm của 
gương. 

c) Tia tới đi qua tiêu điểm của gương, tia phản xạ song so>ng với trục 

chính của gương. 

Em hãy vẽ hình biểu diễn các tia sáng tới và tia phản xạ nói trên. 
Học sinh tự làm 

D/ BAITẬPTRĂC NGHIỆM 

1. Vì sao nói ảnh của một vật đặt trước gương cầu lồi là ảnh ảo? 

A. Vì không hứng được ảnh đó trên màn. 

B. Vì chum sáng đi từ vật sau khi phản xạ trên gương cầiu lồi đều là 
chùm phân kì. 

c. Cả A, B đều sai. 

D. Cả A, B đều đúng. 

2. Phát biểu nào sau. đây là đúng khi nói về sự phản xạ của ánh sáng 
khi gặp gương cầu lồi? Chọn câu trả lời đúng nhất: 

A. Một chùm tia sáng song song khi đến gặp gương cầu lồi bị phản xạ, 
chùm tia sáng phản xạ cũng là chùm song song. 


38 



B. Một tia sáng khi đến gặp gương cầu lồi sẽ bị phản xạ nhưng không 
tuân theo định luật phàn xạ ánh sáng vì định luật phản xạ ánh 
sáng chỉ đúng cho trường hợp gương phắng mà thôi, 
c. Mọi tia sáng khi đến gộp gương cầu lồi thì đều bị phản xạ tuân 
theo định luật phản xạ ánh sáng. 

D. Một tia sáng đến gương cầu lồi theo phương vuông góc với mặt 
gương thì không bị phản xạ vì lúc đó ta không nhìn thấy tia sáng 
phản xạ. 

3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ảnh của một vật qua gương 
cầu lồi? 

A. Anh luôn là thật. 

B. Anh luôn là ảo. 

c. Ảnh có thể là thật hay ảo, phụ thuộc vào vị trí đặt vật trước gương 
D. Có thể hứng được ảnh này bằng cách đặt một màn ảnh ở một vị 
trí thích hợp trước gương. 

4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ảnh của một điểm sáng 
trong gương cầu lồi? 

A. Ánh của một điểm sáng không hứng được trên màn, nhưng nhìn 
vào gương ta có thể thấy ảnh đó. 

B. Anh của một điểm sáng không bao giờ nằm cùng một phía với 
điểm sáng đó đối với gương. 

c. Anh của một điểm sáng luôn nằm gần với trục chính hơn so với 
điểm sáng đó. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

5. Đặt hai vật giống hệt nhau, một vật trước gương phảng cho ảnh AiBi, 
còn vật kia trước gương cầu lồi cho ảnh A 2 B 2 . Kết luận nào sau đây là 
đúng khi so sánh độ cao cùa 2 ảnh nói trên? 

A. Anh AiBi lớn hơn ảnh A 2 B 2 . 

B. Ảnh A]B! nhỏ hơn ảnh A 2 B 2 . 
c. Ảnh AiB! bằng ảnh A 2 B 2 . 

D. Anh AiBj có thế lớn hơn hoặc nhỏ hơn ảnh A 2 B 2 . 

6. Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại gần gương thì ảnh của 
nó sẽ dịch chuyển như thế nào? Chọn phương án trả lời đúng trong 
các phương án sau: 

A. Ánh dịch chuyển ra xa gương cầu. 

B. Anh dịch chuyển lại gần gương cầu. 
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c. Ảnh không dịch chuyển. 

D. Một cách trả lời khác. 

7. Vật như thế nào được gọi là gương cầu lồi? 

A. Vật có dạng mặt cầu lồi. 

B. Vật có dạng mặt cầu, phản xạ tốt ánh sáng. 

c. Vật có dạng mặt cầu lồi, phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là 
mặt lồi. 

D. Cả 3 câu A, B và c đểu đúng. 

8. Vật nào sau đây có thể coi là gương cầu lồi? 

A. Lòng chảo nhẵn, bóng. 

B. Pha đèn pin. 

c. Mặt ngoài của cái môi (muỗng) mạ kền 
D. Cả 3 vật kể trên. 

9. Vật sáng AB đặt trước gương cầu lồi cho ảnh A’B’ có đặc điểm như 
thế nào? 

A. Là ảnh ảo, bằng vật. B. Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật. 

c. Là ảnh ảo, lớn hơn vật. D. Cả A, B và c đều sai. 

10. Hai vật giống hệt nhau, một vật đật trước gương phẳng và một vật 
đặt trước gương cầu lồi, thu được 2 ảnh. Có 4 nhận xét về đặc điểm 
của 2 ảnh đó như sau, hãy chọn kết luận đúng: 

A. Cùng là ảnh ảo, nhỏ hơn vật. B. Cùng là ảnh ảo, bằng vật. 

c. Cùng là ảnh ảo, lớn hơn vật. D. Cùng là ảnh ảo. 

11. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về hình dạng bề mặt 
của gương cầu lồi? 

A. Mặt của gương cầu lồi là một phần mặt phía trong của quả cầu rỗng. 

B. Mặt của gương cầu lồi có dạng hơi lồi ra. 
c. Mặt của gương cầu lồi có dạng cong. 

D. Mặt của gương cầu lồi là một phần mặt phía ngoài của quả cầu. 

12. Các vật nào sau đây có thể coi gần đúng là một gương cầu lồi? 

A. Mặt ngoài của một quả bóng đá. 

B. Mật dưới của một cái thìa bằng inox. 

c. Bề mặt của chiếc gương (loại thường dùng trong gia đình) có rìa 
ngoài hình tròn. 

D. Mặt ngoài của cái chai đựng nước. 
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13. Khi quan sát ảnh của một vật qua gương cầu lồi phải đặt mắt ở vị 
trí nào và hướng nhìn như thế nào? Chọn phương án trả lời đúng 
nhất trong các phương án sau: 

A. Đặt mắt trước gương và nhìn vào mặt gương. 

B. Đặt mắt sau gương và nhìn vào mặt sau của gương, 
c. Đặt mắt trước gương và nhìn vào vật. 

D. Đặt mắt sau gương và nhìn vào vật. 

14. Hai gương có kích thước đường viền bằng nhau, Gi là gương phăng, 
G 2 là gương cầu lồi; đặt mắt trước gương cùng một khoảng cách, hãy 
so sánh vùng nhìn thấy của 2 gương. 

A. Vùng nhìn thấy của Gi lớn hơn của G 2 . 

B. Vùng nhìn thấy của Gi nhỏ hơn của G 2 . 
c. Vùng nhìn thấy của Gi bằng của G 2 . 

D. Vùng nhìn thấy của Gi có lúc lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng của G 2 . 

15. Vật MN đặt trước gương cầu lồi, cho ảnh M’N’. Nhận xét nào dưới 
đây là đúng? 

A. M’N’ song song và cùng chiều với MN. 

B. M’N’ song song và ngược chiều với MN. 
c. M’N’ vuông góc với MN. 

D. Vị trí của M’N’ phụ thuộc vào vị trí đặt vật MN. 

16. Nhận xét nào sau đây là sai khi quan sát ảnh của một ngọn nến 
đang cháy trong một gương cầu lồi? 

A. Ảnh của ngọn nến trong gương cầu cùng chiều với ngọn nến thật 
(lang cháy. 

B. Anh của ngọn nến trong gương cầu có kích thước nhỏ hơn so với 
ngọn nến thật đang cháy. 

c. Ánh của ngọn nến trong gương cầu có thể thu được trên một màn ảnh. 
D. Anh của ngọn nến trong gương cầu là ảnh ảo. 

17. Trong công việc nào sau đây, người ta thường dùng gương cầu lồi? 
Chọn phương án trả lời hợp lí nhất? 

A. Làm gương chiếu hậu cho xe ôtô, xe máy. 

B. Làm gương đặt ở các đoạn đường gấp khúc, 
c. Làm gương để trang điểm cho các diễn viên. 

D. Các công việc nêu trên đều dùng gương cầu lồi. 
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18. Chọn câu đúng: 

A. Vật đạt trước gương cầu lồi cho ảnh ảo, lớn hơn vật. 

B. Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn trong gương phăng 

c. Các vật có dạng hình cầu phản xạ tốt ánh sáng có thể coi là gương 
cầu lồi. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

19. Để ý thấy ở các khúc ngoặt, người ta hay đặt các gương cầu lồi để 
giúp người đi đường có thể nhìn thấy người ở phía trước. Tại sao người 
ta không đặt gương phẳng mà lại đặt gương cầu lồi? 

A. Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn của gương phảng. 

B. Vì gương phảng dễ vỡ hơn so với gương cầu lồi. 
c. Vì giá thành gương cầu lồi rẻ hơn. 

D. Cả 3 lí do trên. 

20. Trước gương cầu lồi o đặt 3 vật: cao 5cm, cao lOcm và cao 20cm. Thu 
được 3 ảnh: cao 6cm, cao 3cm và cao 12cm. Hãy sắp xếp cập vật và 
ảnh tương ứng 

A. (5cm; 6cm), (lOcm; 3cm), (20cm; 12cm) 

B. (5cm; 3cm), (lOcm; 6cm), (20cm; 12cm) 
c. (5cm; 3cm), (lOcm; 12cm), (20cm; 6cm) 

D. Có thể A hoặc B hoặc c. 

BÀI 6: GƯƠNG CẦư LÕM 

fl/ CãCI HỎI LÝ THUYẾT 

1. Gương cầu lõm là gì? 

Cĩrả lởi 

Gương cầu lõm có mặt. i .là mặt ..của một phần hình cầu. 

2. Tính chất tạo ảnh của gương cầu lõm? 

<3rủ lời 

Gương cầu lõm có thể cho ảnh.hay ảnh .. tùy thuộc 

vào.của.trước gương. 

3. Ánh ảo tạo bdi gương cầu lõm có tính chất gì? 

C7wí lời 

Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm thì.hơn vật. 
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4. Tính chất của gương cầu lõm? 


'Irấ lời 

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm tia tới . thành 

chùm tia. hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi chùm 

.phân kỳ.thành chùm tia phản xạ . 

5. Đặt vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo? Ảnh này lớn 
hơn hay nhỏ hơn vật? 


r 7rá lời 

Đặt một vật . gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một 

ảnh.không hứng được trên màn chắn và ảnh này. 

hơn vật. 


B/ BÀI Tập THAM KHẢO 

B.1 CÂU ĐỦNG-SAI 

Ghi D cho mỗi cáu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu sau 
đây: 

a) Gương cầu lõm luôn cho ảnh ảo. 

b) Ta sẽ thu được chùm tia phản xạ song song, nếu chiếu chùm tia tới 
phân kỳ thích hợp đến gương cầu lõm. 

c) Gương cầu lõm biến chùm tia phản xạ song song thành chùm tia 
tới hội tụ. 

d) Trên những xe lớn hay xe máy người ta luôn dùng gương cầu lõm 
để làm kính chiếu ‘hậu. 

e) Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của 1 phần hình cầu. 

f) Anh của một vật tạo bởi gương cầu lõm luôn luôn lớn hơn vật. 

g) Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, ta sẽ thu được một ảnh ảo lớn 
hơn vật. 

h) Trong pha đèn pin (đèn ôtô, xe máy), người ta dùng gương cầu lõm 
mà không dùng gương phảng hoặc gương cầu lồi. 

B.2 BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Đặt một vật trước một gương cầu, thấy ảnh của vật trong gương có 
kích thước lớn hơn vật, hỏi gương cầu đó là gương cầu lồi hay gương cầu 
lõm? Vì sao em biết? 

<7rả lời 

Đó là gương cầu.vì gương cầu.cho ảnh ..lớn hơn vật. 
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2. Di chuyển một vật sáng trước một gương cầu, người ta thấy có những 
vị trí mà tại đó không thể quan sát được ảnh của vật trong gương. Hỏi 
gương đó thuộc loại nào: gương cầu lõm hay gương cầu lồi? Tại sao? 

(7 'rả lởi 

Gương đó là gương cầu.vì gương cầu . có thể cho ânh 

.hay ảnh.tùy vào vị trí dặt vật trước gương. 

3. Xoay pha đèn đến vị trí thích hợp để thu được chùm phản xạ song 
song từ pha đèn chiếu ra. Giải thích vì sao nhờ có pha đèn mà đèn 
pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn rõ? 

£7 rả lời 

Khi xoay pha đèn tức là điều chỉnh vị trí nguồn sáng (bóng đèn) trước 
gương đến điểm thích hợp để thu được chùm phản xạ., năng 


lượng của chùm tia.song song ít bị hao hụt khi truyền đi xa 

nên ánh sáng vẫn còn.khi truyền đi xa. 


4. Muốn thu được chùm ánh sáng hội tụ từ đèn ra thì phải xoay pha đèn 
để cho bóng đèn ra xa hay lại gần gương? 

lời 

Thực nghiệm cho thấy để thu được chùm tia phản xạ.. thì 

phải xoay pha đèn sao cho bóng đèn.gương. 

c/ BÀI Tập ÁP DỤNG 

1. Dùng gương cầu lõm hứng ánh nắng mặt trời đun nóng vật. Giải 
thích vì sao vật nóng lên? 

xTrA lời 

Mặt trời phát ra những tia sáng . mang năng lượng (nhiệt) 

tới gương cầu lõm, cho chùm tia phản xạ . tại một điểm (tập 

trung nhiệt) làrti cho vật đặt tại đó. 

2. Tại sao trong pha đèn pin (đèn ôtô, xe máy) người ta thường dùng 
gương cầu lõm mà không dùng gương phảng hay gương cầu lồi? 

ỠM un 

Vì ánh sáng từ bóng đèn phát ra là chùm tia.đến gương cầu 

lõm cho chùm tia phản xạ., mà chùm tia song song có thể chiếu 

ánh sáng đi xa mà vẫn rõ. 

3. Chuyện xưa cho răng “Nhà bác học Acsimet đã dùng gương cầu lõm 
lớn tập trung ánh sáng mặt trời để đốt cháy chiến thuyền giặc”, 
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Acsimet đã dựa vào tính chất nào của gương? 

r 7.rủ lời 

Nhà bác học Acsimet đã dựa trên tính chất: “Gương cầu lõm có tác 


dụng biến đổi chùm . song song thành chùm tia phản 

xạ .tại một điểm”. 

D/ TRẮC NGHIỆM 


1. Chiếu một chùm sáng song song tới gương, chùm phản xạ là chùm hội 
tụ. Đây là gương là gì? 

A. Gương phăng. B. Gương cầu lõm. 

c. Gương cầu lồi. D. Cả 3 gương. 

2. Đặc điểm nào sau đây không đúng với gương cầu lõm? 

A. Là hình cầu phản xạ tốt ánh sáng, mật phản xạ là mặt lõm:.^ 

B. Cho ảnh ảo lớn hơn vật. 

c. Khoảng cách từ vật tới gương nhỏ hơn khoảng cách từ ảnh ảo tới 
gương. 

D. Chùm tia tới song song có chùm tia phản xạ là chùm sáng hội tụ. 

3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về gương cầu lõm? 

A. Gương cầu lõm là một phần của mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, 
mặt phản xạ của gương hướng ra xa tâm mặt cầu. 

B. Gương cầu lõm là một phần của mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, 
mặt phản xạ của gương hướng vào tầm mặt cầu. 

c. Gương cầu lõm là gương thường đặt trước ơtô, xe máy để người lái 
xe quan sát phía sau. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

4. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự tạo ảnh qua gương cầu lõm? 

A. Ảnh của vật qua gương cầu lòm luôn là ảnh thật 

B. Ánh của vật qua gương cầu lõm luôn là ảnh ảo 
c. Ảnh của vật qua gương cầu lõm luôn lớn hơn vật. 

D. Các phát biểu A, B và c đều sai. 

5. Khi chiếu một chùm sáng song song vào gương cầu lõm. Kết luận nào 
sau đây là đúng khi nói về chùm tia phản xạ? 

A. Chùm tia phản xạ là chùm phân kì. 

B. Chùm tia phản xạ lạ chùm hội tụ. 

c. Chùm tia phản xạ là chùm song song. 

D. Các khả năng A, B và c đều có thể xảy ra. 
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6. Đật một ngọn nến trước một gương cầu lõm và quan sát ảnh của nó 
trong gương, nhận định nào sau đây là sai? 

A. Anh lớn hơn vật. 

B. Ánh cùng chiều với vật. 

c. Ánh nằm cùng phía vật so với gương cầu lõm. 

D. Ánh này không thể hứng dược trên màn. 

7. Di chuyển một vật sáng trước một gương người ta thấy có những vị trí 
mà tại đó không thể quan sát được ảnh của vật trong gương. Hỏi 
gương đó thuộc loại nào? Chọn phương án trả lời đúng trong các 
phương án sau: 

A. Gương phảng 

B. Gương cầu lồi 
c. Gương cầu lõm 

D. Có thể là một trong 3 loại gương kể trên. 

8. Vật như thế nào có thể coi là gương cầu lõm? 

A. Vật có dạng hình cầu, phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm. 

B. Vật có dạng mặt cầu, phản xạ tốt ánh sáng. 

c. Vật có dạng mặt cầu, phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

9. Trong các vật sau, vật nào có thể coi là gương cầu lõm? 

A. Pha đèn pin. 

B. Mặt trong của cái muỗng inox. 

c. Mặt trên của cái chảo đánh bóng. 

D. Cả 3 vật đều được. 

10. Tại sao người ta không dùng gương cầu lõm làm gương chiếu hậu cho 
ôtô, xe máy? Câu giải thích nào sau đây là đúng? 

A. Vì ảnh của các vật qua gương không đối xứng với vật qua gương. 

B. Vì ảnh của các vật qua gương lớn hơn vật. 
c. Vì gương có phạm vi quan sát hẹp. 

D. Vì gương cầu lõm không đẹp bằng gương cầu lồi. 

11. Vì sao nhờ có gương phản xạ đèn pin lại có thể chiếu ánh sáng đi xa? 

A. Vì gương lõm trong pin hắt ánh sáng trở lại. 

B. Vì gương cho ảnh ảo rõ hơn. 

c. Vì pha đèn là gương cầu lõm nên có thể phản xạ lại thành chùm 
tia song song. 

D. Vì nhờ gương mà ta nhìn thấy những vật ở xa. 


46 



12. Điều nào sau đây là đúng khi nói về ảnh của một vật qua gương cầu 
lõm? Chọn câu trả lời đúng nhất. 

A. Ảnh nhìn thấy trong gương luôn lớn hơn vật. 

B. Anh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo. 

c. Ánh nhìn thấy trong gương không thế hứng được trên màn. 

D. Các phát biểu A, B và c đều sai. 

13. Đật một vật trước một gương thấy ảnh cùa vật trong gương có kích 
thước lớn hơn vật. Hỏi gương đó là loại gương nào? Chọn phương án 
trả lời đúng trong các phương án sau: 

A. Gương phảng 

B. Gương cầu lồi 
c. Gương cầu lõm 

D. Có thể là một trong 3 loại gương kể trên. 

14. Khi chiếu một chùm sáng song song vào gương cầu lõm, kết luận nào 
sau đây là đúng khi nói về chùm tia phản xạ? 

A. Chùm tia phản xạ là chùm hội tụ. 

B. Chùm tia phản xạ là chùm phân kì. 

C. Chùm tia phản xạ là chùm song song. 

D. Các khả năng A, B và C đều có thể xảy ra. 

15. Phát biếu nào sau đây là đúng khi nói về đường đi của một tia sáng 
khi đến gương cầu lõm? 

A. Các tia sáng khi đến gặp gương cầu lõm đều bị phản xạ và tuân 
theo định luật phản xạ ánh sáng. 

B. Khi phản xạ trên gương cầu lõm, tia tới và tia phản xạ sẽ trùng 
nhau nếu tia tới đi qua tâm gương. 

c. Chùm tia sáng song song dấn gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản 
xạ là một chùm sáng hội tụ. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

16. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa tia tới và 
tia phản xạ của nó qua gương cầu lõm? 

A. Tia tới và tia phản xạ luôn vuông góc nhau. 

B. Tia tới và tia phản xạ luôn song song nhau. 

c. Tia tới và tia phản xạ luôn tuân theo định luật phản xạ ánh sáng. 
D. Tia tới và tia phản xạ luôn hợp với nhầu một gổc nhọn. 
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17. Tác dụng của gương cầu lõm là gì? 

A. Biến đổi chùm tia tới thành chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm. 

B. Biến đổi chùm tia tới phân kì thành một chùm tia phản xạ song song, 
c. Tạo ảnh ảo, lớn hơn vật. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

18. Chiếu một chùm tia tới song song vào một gương cầu lõm, chùm tia 
phản xạ là chùm gì? 

A. Hội tụ tại một điểm. B. Song song. 

c. Phân kì. D. Có thể A hoặc B hoặc c. 

19. Chiếu một chùm tia tới phân kì thích hợp vào một gương cầu lõm, 
chùm tia phản xạ là chùm gì? 

A. Song song. 

B. Hội tụ. 
c. Phân kì. 

D. Tuỳ mức độ chùm tới phân kì khác nhau mà có chùm tia phản xạ 
khác nhau. 

20. Gương cầu lõm là gương cầu có mặt phản xạ như thế nào? Chọn 
phương án trả lời đúng nhất: 

A. Mặt phản xạ là một phần phía ngoài của mặt cầu. 

B. Mặt phản xạ là một phần phía trong của mặt cầu. 
c. Mặt phản xạ là một mặt cong. 

D. Mặt phản xạ là một mặt lõm. 

21. Trong pha đèn pin người ta lắp một gương cầu lõm để phản xạ ánh 
sáng phát ra từ dây tóc bóng đèn. Hùng hỏi Lan “Đố cậu biết chùm 
phản xạ là chùm gì để đèn có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng 
rõ?”. Có 4 phương án sau, em hãy giúp Lan tìm ra phương án đúng nhất. 

A. Chùm phản xạ là chùm phân kì. 

B. Chùm phản xạ là chùm hội tụ. 

c. Chùm phản xạ là chùm song song. 

D. Cả 3 trường hợp đều cho ánh sáng như nhau. 
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TỔNG KẾT CHƯƠNG I 


TRẮC NGHIỆM 

1. Đặt một vật cao lOcm trước ba gương. Gương thứ nhất (Gi) cho ảnh 
cao lOcm, gương thứ hai (G 2 ) cho ảnh cao 8cm, gương thứ ba (G 3 ) cho 
ảnh cao 14cm. Hãy gọi tên các gương. 

A. G] là gương phảng, G 2 là gương cầu lõm, G 3 là gương cầu lồi. 

B. Gi là gương phẳng, G 3 là gương cầu lõm, G 2 là gương cầu lồi. 

c. G 2 là gương phảng, Gi là gương cầu lõm, G 3 là gương cầu lồi. 

D. G 2 là gương phăng, G 3 là gương cầu lòm, Gi là gương cầu lồi. 

2. Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau: 

A. Gương phăng tạo ra ảnh ảo bằng vật. 

B. Gương cầu lồi tạo ra ảnh ảo nhỏ hơn vật. 
c. Gương cầu lõm tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật. 

D. Trong ba trường hợp trên khoảng cách từ vật đến gương bằng 
khoảng cách từ ảnh đến gương. 

3. Dùng gương nào có thể quan sát được vật có kích thước nhỏ một cách 
dễ dàng? Hãy chọn một phương án tốt nhất 

A. Gương phảng. B. Gương cầu lõm. 

c. Gương cầu lồi. D. Cả ba gương. 

4. Chiếu một chùm sáng song song tới gương, chùm phản xạ cũng là 
chùm song song. Tên gương là gi? 

A. Gương phẳng. B. Gương cầu lõm. 

c. Gương cầu lồi. D. Cả ba gương. 

5. Chiếu một chùm sáng song song tới gương, chùm phản xạ là chùm hội 
tụ. Tên gương là gì? 

A. Gương phảng. B. Gương cầu lõm. 

C. Gương cầu lồi. D. Cả ba gương. 

6. Chiếu một chùm sáng song song tới gương, chùm phản xạ là chùm 
phân kì. Tên gương là gì? 

A. Gương phăng. B. Gương cầu lõm. 

C. Gương cầu lồi. D. Cả ba gương. 
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7. Chiếu chùm sáng phân kì lên gương Gi được chùm phản xạ là chùm 

phân kì. Chiếu một chùm sáng phân kì khác lên gương G 2 được chùm 
phản xạ là chùm song song. Hãy gọi tên của hai gương. Có 4 đáp án sau: 
A. Gi là gương cầu lõm. B. G 2 là gương phăng. 

c. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. 

8. So sánh góc tới và góc phản xạ của ba loại gương 

A. Gương phảng: góc tới bằng góc phản xạ. 

B. Gương cầu lõm: góc tới lớn hơn góc phản xạ. 
c. Gương cầu lõm: góc tới nhỏ hơn góc phản xạ. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

9. Vật nào sau đây được coi là nguồn sáng? 

A. Mặt trời. B. Mặt trăng. 

c. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. 

10. Vật nào sau đây được coi là vật sáng? 

A. Bóng đèn đang thắp sáng. 

B. Mắt mèo lúc trời tối. 

c. Quyển vở để trên bàn vào ban ngày. 

D. Cả ba vật trên đều là vật sáng. 

11. Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. 

B. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta. 
c. Vật sáng là những vật hắt lại ánh sáng chiếu đến nó. 

D. Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. 

12. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng với định luật truyền 
thẳng ánh sáng? 

A. Trong môi trường trong suốt, đồng tính, ánh sáng truyền theo 
đường thẳng. 

B. Trong môi trường trong suốt, ánh sáng truyền theo đường thẳng, 
c. Trong môi trường đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng. 

D. Cả ba kết luận trên đều đúng. 

13. Trong các nội dung sau, nội dung nào không đúng với định luật phản 
xạ ánh sáng? 

A. Góc tới bằng góc phản xạ. 

B. Tia tới bằng tia phản xạ. 

c. Tia phản xạ nằm trong mặt phảng tới và về bên kia pháp tuyến so 
với tia tới. 

D. Pháp tuyến tại điểm tới chia góc giữa tia tới và tia phản xạ thành 
hai góc bằng nhau. 
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14. Trong các vật sau, vật nào có thể được coi là một gương phảng? 

A, Cánh cửa tủ gỗ lim. 

B. Mặt trong của chiếc thìa inox nhẵn, bóng, 
c. Mạt nước trong phảng lặng. 

D. Bìa quyển sách. 

15. Đặc điểm nào sau đây không đúng với gương phăng? 

A. Là mặt phăng phản xạ tốt ánh sáng. 

B. Cho ảnh ảo bằng vật. 

c. Khoảng cách từ vật tới gương bằng khoảng cách từ ảnh tới gương. 
D. Vật đật trước gương phẳng cho ảnh luôn song song với nó. 

16. Đặc điểm nào sau đây không đúng với gương cầu lồi? 

A. Là mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi. 

B. Cho ảnh ảo nhỏ hơn vật. 

c. Khoảng cách từ vật tới gương bằng khoảng cách từ ảnh tới gương. 
D. Chùm tia tới song song tới gặp gương cầu có chùm tia phản xạ là 
chùm sáng phân kì. 

17. Đặc điểm nào sau đây không đúng với gương cầu lõm? 

A. Là hình cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm. 

B. Cho ảnh ảo nhỏ hợn vật. 

c. Khoảng cách từ vật tới gương nhỏ hơn khoảng cách từ ảnh ảo tới 
gương. 

D. Chùm tia tới song song có chùm tia phản xạ là chùm sáng hội tụ. 

18. Định luật phản xạ ánh sáng mâu thuẫn với tính chất của gương nào 
trong ba gương sau? 

A. Gương phẳng. B. Gương cầu lõm và gương cầu lồi. 

C. Cả ba gương. D. Không gương nào. 

19. Định luật truyền thẳng ánh sáng mâu thuẫn với gương nào trong các 
gương sau? 

A. Gương phăng. B. Gương cầu lõm và gương cầu lồi. 

c. Cả ba gương. D. Không gương nào. 

20. Điều nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để mắt nhận biết 
được ánh sáng? 

A. Mắt nhận biết được ánh sáng khi ánh sáng phát ra rất mạnh. 

B. Mắt nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng chiếu vào mắt. 
c. Mắt chỉ nhận biết được ánh sáng vào ban ngày. 

D. Mắt nhận biết được ánh sáng khi mắt không đeo kính. 
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21. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào mẩt nhìn thấy ánh sáng 
chiếu trực tiếp từ một đèn pin? Chọn câu trả lời đúng nhất 

A. Đèn pin bật sáng. 

B. Đèn pin tắt. 

c. Đèn pin bật sáng và chiếu thảng vào mắt. 

D. Ban đêm, trời tối, bật đèn pin. 

22. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nguồn sáng? 

A. Nguồn sáng là những vật tự phát ra ánh sáng. 

B. Nguồn sáng là những vật nhận ánh sáng từ nguồn khác và hắt vào 
mắt ta. 

c. Nguồn sáng là những vật là những vật màu trắng. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

23. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về vật sáng? 

A. Vật sáng là những vật thường gặp trên thực tế như bàn, ghế, hoặc, 
trang giấy... 

B. Nguồn sáng là những vật nhận ánh sáng từ nguồn khác và hắt vào 
mắt ta. 

c. Vật sáng bao gồm các vật tự phát ra ánh sáng và những vật hắt 
lại ánh sáng chiếu vào nó. 

D. yVật sáng là những vật được chiếu sáng. 

24. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đường truyền của ánh sáng 
trong không khí? 

A. Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường cong. 

B. Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường gấp khúc, 
c. Đường truyền của ánh sáng trong không khí là không thể xác định. 
D. Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng. 

25. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng với nội dung của 
định luật truyền thẳng của ánh sáng? 

A. Trong môi trường trong suốt, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. 

B. Trong môi trường đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng, 
c. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo 

đường thẳng. 

D. Trong mọi môi trường, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. 
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26. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia sáng và chùm tia sáng? 

A. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng 
có hướng gọi là tia sáng. 

B. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng 
gọi là tia sáng. 

c. Chùm tia sáng gồm vô số các tia sáng hợp thành. 

D. Có ba loại chùm tia sáng: Chùm hội tụ, chùm phân kì, chùm song song. 

27. Trong các phát biểu sau đây về đường truyền của ánh sáng, phát 

biểu nào là sai? 

A. Trong môi trường trong suốt và không đồng tính, ánh sáng truyền 
đi theo đường thẳng. 

B. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo 

đường thẳng. 

C. Trong môi trường trong suốt và không đồng tính, ánh sáng không 
truyền đi theo đường thẳng. 

D. Trong mõi trường không trong suốt, ánh sáng không thế’ truyền di 
theo đường thẳng. 

28. Con số nào sau đây đúng với vận tốc truyền của ánh sáng trong 

chân không? 

A. 350000 km/s. B. 300000 km/s. 

c. 250000 km?s. D. 3000000 km/s. 

29. Điều nào sau đây là đúng khi nói về chùm sáng song song? 

A. Chùm sáng song song có các tia sáng song song nhau. 

B. Chùm sáng song song có các tia sáng không cắt nhau. 

c. Chùm sáng song song không thể xuất phát từ cùng một điểm. 

D. Các phát biểu A, B, c đều đúng. 

30. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chùm sáng hội tụ? 

A. Trong chùm sáng hội tụ, các tia sáng phải xuất phát từ cùng một điểm. 

B. Trong chùm sáng hội tụ, các tia sáng không cắt nhau trên đường 
truyền của chúng. 

c. Trong chùm sáng hội tụ, các tia sáng giao nhau trên đường truyền 
của chúng. 

D. Trong chùm sáng hội tụ, các tia sáng loe rộng ra trên đường 
truyền của chúng. 
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31. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chùm sáng phân kì? 

A. Chùm sáng phân kì có các tia sáng xuất phát từ một điểm. 

B. Chùm sáng phân kì có các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền 
của chúng. 

c. Chùm sáng phân kì có các tia sáng giao nhau trên đường truyền 
của chúng. 

D. Chùm sáng phân kì có các tia sáng không song song nhau. 

32. Khi nào ta nhìn thấy một vật? Chọn cách trả lời đúng trong các câu 
trả lời sau đây: 

A. Ta nhìn thấy một vật vì nhìn thấy mọi vật là chức năng của mắt. 

B. Ta nhìn thấy một vật vì vật đặt trước mắt ta. 

C! Ta nhìn thấy một vật khi vật đó là một vật sáng. 

D. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. 

33. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về vật đen? 

A. Vật đen là vật không phát sáng. 

B. Vật đen là vật không hắt được các ánh sáng chiếu vào nó. 

C. Vật đen là vật không tự phát sáng được và cũng không hắt được 
các ánh sáng chiếu vào nó. 

D. Vật đen là vật mà mắt không thể nhìn thấy. 

34. Đặt một vật AB trước gương, nhìn qua gương thấy ảnh lớn hơn vật. 
Gương đó là gương gi? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: 

A. Gương phảng. 

B. Gương cầu lồi. 
c. Gương cầu lõm. 

D. Vừa có thể là gương cầu lồi, vừa có thể là gương cầu lõm. 

35. Khi chiếu một chùm sáng song song vào gương cầu lồi, kết quả nào 
sau đây là đúng khi nói về chùm tia phản xạ? 

A. Chùm tia phản xạ cũng là chùm song song. 

B. Chùm tia phản xạ là chùm sáng phân kì. 
c. Chùm tia phản xạ là chùm sáng hội tụ. 

D. Chùm tia phân xạ có thể là chùm hội tụ hay chùm song song tuỳ 
thuộc vào hướng của chùm tia tới. 
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36. Điều nào sau đây là đúng khi nói về kích thước ảnh của một vật qua 
gương cầu lồi? 

A. Ảnh luôn nhỏ hơn vật. 

B. Ảnh luôn lớn hơn vật. 
c. Ảnh luôn bằng vật. 

D. Anh có thê lớn hơn hoặc bằng vật tùy thuộc vào vị trí của vật 
trước gương. 

37. Phát biếu nào sau đây là đúng khi nói về gương cầu lõm? 

A. Gương cầu lõm là một phần của mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, 
mặt phản xạ của gương hướng ra xa tâm mặt cầu. 

B. Gương cầu lõm là một phần của mật cầu phản xạ tốt ánh sáng, 
mặt phản xạ của gương hướng vào tâm mặt cầu. 

c. Gương cầu lõm là gương thường đặt trước ôtô, xe máy để người lái 
xe quan sát phía sau. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

38. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự tạo ảnh qua gương cầu lõm? 

A. Anh của vật qua gương cầu lỏm luôn là ảnh thật. 

B. Anh của vật qua gương cầu lồm luôn là ảnh ảo. 

c. Anh của vật qua gương cầu lõm không thể thu được trên màn. 

D. Các phát biểu A, B và c đều sai. 

39. Khi chiếu một chùm sáng song song vào gương cầu lõm. Kết luận 
nào sau đây là đúng khi nói về chùm tia phản xạ? 

A. Chùm tia phản xạ là chùm phân kì. 

B. Chùm tia phản xạ là chùm hội tụ. 

c. Chùm tia phản xạ là chùm song song. 

D. Các khả năng A, B và c đều có thể xảy ra. 

40. Điều nào sau đây là đúng khi nói về bóng tối và bóng nửa tối? 

A. Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ 
nguồn sáng truyền tới. 

B. Bóng nửa tối nằm d phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một 
phần của nguồn sáng truyền tới. 

c. Bóng tói và bóng nửa tối có được là do ánh sáng truyền theo đường thẳng. 
D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 
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41. Điều nào sau đây là sai khi nói về nhật thực? 

A. Nhật thực chỉ xảy ra vào ban ngày. 

B. Khi có nhật thực thì Mặt trăng nằm trong khoảng giữa mặt trời 
và trái đất. 

c. Khi có nhật thực thì trái đất nằm trong khoảng giữa mặt trời và 
mặt trăng. 

D. Khi có nhật thực, Mạt trăng đã che khuất mặt trời tạo ra trẽn trái 
đất một vùng bóng tối và bóng nửa tối. 

42. Điều nào sau đây là đúng khi nói về nhật thực toàn phần? 

A. Khi mặt trăng nằm trong khoảng giữa mặt trời và trái đất thì 
trên trái đất xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối, đứng ở chỗ bóng 
tối ta quan sát được nhật thực toàn phần. 

B. Khi mặt trăng nằm trong khoảng giữa mặt trời và trái đất thì 
trên trái đất xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối, đứng ở chỗ bóng 
nửa tối ta quan sát được nhật thực toàn phần. 

c. Khi mặt trăng nằm trong khoảng giữa mặt trời và trái đất thì 
trên trái đất xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối, đứng ở ngoài vùng 
bóng tối và bóng nửa tối ta quan sát được nhật thực toàn phần. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

43. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nguyệt thực? 

A. Nguyệt thực chỉ xảy ra vào ban đêm. 

B. Khi nguyệt thực xảy ra thì trái đất nằm giữa mặt trời và mặt trảng. 

c. Khi nguyệt thực xảy ra thì mặt trăng bị trái đất che khuất không 

được mặt trời chiếu sáng. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

44. Điều nào sau đây là sai khi nói về gương phẳng? 

A. Gương phăng là một phần của mặt phăng phản xạ tốt ánh sáng 
chiếu tới nó. 

B. Mạt phản xạ của gương phảng bao giờ cũng nhẵn bóng. 

c. Khi nhìn vào gương phăng ta có thể thấy được ảnh lớn hơn vật. 

D. Gương phảng là dụng cụ dùng trong kính tiềm vọng. 

45. Phát biểu nào sau đây là phù hợp với định luật phản xạ ánh sáng? 

A. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phảng với tia tới và đường pháp 
tuyến tại điểm tới; góc tới và góc phản xạ luôn bằng nhau. 

B. Tia phản xạ đối xứng với tia tới qua gương; góc tới và góc phản xạ 
luôn bằng nhau. 
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c. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phầng với tia tới và đường pháp 
tuyến tại điểm tới; góc tới luôn lớn hơn góc phản xạ. 

D. Tia phản xạ nằm trong cùng mật phẳng với tia tới và đường pháp 
tuyến tại điểm tơi; góc tới luôn nhỏ hơn góc phản xạ. 

46. Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự tạo ảnh của vật qua gương phảng? 

A. Ảnh của vật qua gương phẳng thu được rõ nét trên màn ảnh. 

B. Ánh của vật qua gương phăng có kích thước lớn hơn vật. 

c. Ánh của vật qua gương phảng không thu được trên màn ảnh. 

D. Ánh của vật qua gương phăng có kích thước nhỏ hơn vật. 

47. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về khoảng cách từ vật và ảnh 

đến gương phăng? 

A. Khoảng cách từ vật đến gương phăng lớn hơn khoảng cách từ ảnh 
đến gương phảng. 

B. Khoảng cách từ vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh 
đến gương phăng. 

c. Khoáng cách từ vật đến gương phảng nhỏ hơn khoáng cách từ ảnh 
đến gương phảng. 

D. Khoảng cách từ vật đến gương phăng và khoảng cách từ ánh đến 
gương phẳng có thể nhận những giá trị bất kì. 

48. Điều nào sau đây là đúng khi nói về nhật thực một phần? 

A. Khi mặt trăng năm trong khoảng giữa mặt trời và trái đất thì 
trên trái đất xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối, đứng ơ chỗ bóng 
tối ta quan sát được nhật thực một phần. 

B. Khi mặt trăng nằm trong khoảng giữa mặt trời và trái đất thì 
trên trái đất xuất hiện bóng tối và bóng nứa tối, đứng ớ chồ bóng 
nửa tối ta quan sát được nhật thực một phần. 

c. Khi mặt trăng nằm trong khoảng giữa mặt trời và trái đất thì 
trên trái đất xbất hiện bóng tối và bóng nửa tối, đứng ớ ngoài vùng 
bóng tối và bóng nửa tối ta quan sát được nhật thực một phần. 

D. Các phát biểu A, B và c đều dũng. 

49. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về gương cầu lồi? 

A. Gương cầu lồi là một phần của mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt 
phản xạ của gương hướng ra xa tâm mặt cầu. 

B. Gương cầu lồi là một phần của mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt 
phản xạ của gương hướng vào tâm mặt cầu. 
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c. Gương cầu lồi là một quả cầu phản xạ tốt ánh sáng. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

50. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất ảnh của vật qua 
gương cầu lồi? 

A. Ánh của vật qua gương cầu lồi là ảnh ảo. 

B. Anh của vật qua gương cầu lồi không thu được trên màn hứng ảnh. 
c. Ảnh của vật qua gương cầu lồi luôn có kích thước bằng vật. 

D. Anh của vật qua gương cầu lồi luôn nhỏ hơn vật. 

51. So với gương phảng có cùng kích thước, vùng nhìn thấy được của 
gương cầu lồi luôn: 

A. Lớn hơn. , B. Bằng. 

c. Nhỏ hơn. D. Có thể nhỏ hơn hoặc bằng. 

52. Trên ôtô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước 
người lái xe. Làm như vậy có tác dụng gì? Chọn câu trả lời đúng nhất 

A. Để trang trí cho xe thêm đẹp. 

B. Để quan sát ở phía sau. 

c. Để người lái xe có thể soi mặt của mình. 

D. Để dùng cả ba tác dụng trên. 

53. Điểm sáng s qua gương phảng cho ảnh S’. Điều nào sau đây là đúng 
khi nói về ảnh S’? 

A. S’ là ảnh ảo. 

B. Tia tới xuất phát từ s đến gương phẳng cho tia phản xạ có đường 
kéo dài đi qua s\ 

c. Khoảng cách từ S’ đến s gấp 2 lần khoảng cách từ S’ đến gương 
phảng. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

54. Vật sáng AB hình mũi tên qua gương phảng cho ảnh A’B’. Điều nào 
sau đây là sai khi nói về ảnh A’B’? 

A. A’B’ đối xứng với AB qua gương phăng. 

B. A’B’ luôn vuông góc với AB. 

c. Khoảng cách từ A’B’ đến gương phẳng bằng khoảng cách từ AB 
đến gương phẳng. 

D. Ánh A’B’ không thể thu được trên màn ảnh. 
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TRẢ LỜI PHẦN TRẮC NGHIỆM 

BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM cơ BẢN 

1. a) ánh sáng/ ánh sáng 

b) ánh sáng/ vật 

c) nguồn sáng/ nguồn sáng/ vật 

d) cản/ làm giảm 

e) cản/ làm giảm 
300.000 km/s 

g) thấy/ ánh sáng từ TV 

h) nguồn sáng/ tự phát ra 

i) có ánh sáng 

j) nguồn sáng 

k) vật sáng 

l) vật hắt lại ánh sáng 


2. c 

3. A 

4 . c 

5. D 

6. B 

7. A 

8. A 

9. A 

10. D 

11. A 

12. B 

13. D 

14. c 

15 . c 

16. B 

17. D 

18. B 

19. B 

20. D 

21. c 

22. c 

23. D 

24. A 

25 c 

26. c 

BÀI 2: ỨNG 

DỤNG ĐỊNH LUẬT 

TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG 

1. A 

2. A 

3. D 

4. c 

5. B 

6. A 

7. D 

8. D 

9. c 

10. B ] 


BÀI 3: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG 

1. c 

2. B 

3. c 

4. A 

5. c 

6 . c 

7. A 

8. B 

9. A 

10. D 

11. B 

12. B 

13. A 

14. D 

15. B 

16. D 

17. A 

18. B 

19. D 

20. A 


BÀI 4: 

TÍNH CHẤT ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG 

1. D 

2. B 

3. B 

4. A 

5. B 

6. B 

7. D 

8. D 

9. B 

10. D 

11. D 

12. A 

13. B 

14. c 

15. c 

16. B 

17. c 

18. A 

19. c 

20. A 

21. A 

22. B 

23. D 

24. B 
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BÀI 5: GƯƠNG CÀU Lồl 


1. D 

2 . c 

3. B 

4. D 

5. A 

6. B 

7. c 

8. c 

9. B 

10. D 

11. D 

12. D 

13. A 

14. B 

15. A 

16 . c 

17. A 

18. B 

19. A 

20. B 


BÀI 6: GƯƠNG CẦU LÕM 


1. B 

2. A 

3. B 

4. D 

5. B 

6. D 

7. c 

8. c 

9. D 

10. c 

11. c 

12. D 

13. c 

14. A 

15. D 

16. c 

17. D 

18. A 

19. D 

20. B 


21. c 


TỔNG KẾT CHƯƠNG I 


1. B 

2. D 

3. B 

4. A 

5. B 

6 . c 

7. D 

8. A 

9. A 

10. D 

11. c 

12. A 

13. B 

14. c 

15. D 

16. c 

17. B 

18. D 

19. D 

20. B 

21. c 

22. A 

23 c 

24. D 

25. c 

26. B 

27. A 

28. B 

29. D 

30. c 

31. c 

32. D 

33. c 

34. c 

35. B 

36. A 

37. B 

38. D 

39. B 

40. D 

41. c 

42. A 

43. D 

44. c 

45. A 

46 . c 

47. B 

48. B 

49. A 

50 . c 

51. A 

52. B 

53. D 

54. B 
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CHƯƠNG II: Am học 


BÀI I: NGUỒN ÂM 

fl/ TÓM TẮT Lí THUYẾT 

1. Nguồn âm là gì? 

• >7ir« lời 

Nguồn âm là những vật phát ra. 

2. Đặc điểm của các nguồn âm? 

<7 rá lời 

Khi phát ra âm các vật đều. 

3. Dao động là gì? 

Irá lởi 

Dao động là.có tính.,.quanh một vị trí xác định. 

4. Bièn dộ dao động là gì? 

~7rá lời 

Biên độ dao động là độ lệch . khi vật dao động ra khỏi vị 

trí. 

5. Tần số dao động là gì? 

Irù lởi 

Tần SỐ dao động là. mà vật thực hiện được trong. 

Tần số dao động kí hiệu là .. đơn vị là Hec (Kí hiệu là 

.).và được tính bàng cách lấy.chia cho. 

6. Quan hệ qua lại giữa biên độ dao động và dao động như thế nào? 

<7,ả lời 

Biên độ dao động càng.thì dao động càng.Ngược lại 

.càng nhỏ thì .càng yếu. 

7. Trình bày quan hệ giữa tần số dao động và dao động? 

<7rẳ lời 

Tần số dao động càng.thì dao động càng. Ngược lại 

.càng nhỏ thì.càng chậm. 


61 
























B/ BÀI Tệp THAM KHẢO 

B.1 CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi Đ cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu sau 
đây: 

a) Tất cả những vật nào phát ra âm thanh đều được gọi là nguồn âm. 

b) Khi vật dao động thì phát ra âm thanh. 

c) Biên độ dao động là độ lệch nhỏ nhất khi vật dao động ra khỏi vị 
trí cân bằng. 

d) Dao động là chuyển động có tính lặp đi, lặp lại quanh một vị trí 
cân băng xác định. 

e) Tần số dao động được tính bằng cách lấy số giây chia cho số lần 
dao dộng. 

f) Chỉ những vật dao động mạnh mới phát ra âm thanh. 

g) Những vật muốn phát ra âm thanh phải dao động. 

h) Khi con chim đang bay, chuyển động của cánh chim được xem là 
một dao động. 

i) Biên độ dao động càng lớn thì dao dộng càng nhanh. 

j) Tần số dao động càng nhỏ thì vật dao động càng chậm. 

k) Cái trống ở sân trường được gọi là một nguồn âm. 

l) Con người nói chuyện phát ra âm thanh nhưng không cần dao động. 

B.2 BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Hãy kể tên một số nguồn âm? 

Qrả lởi 

Đàn,. 4 

2. Lấy tay gõ lên bàn, ta nghe được âm thanh gì? Vì sao? 

Qỉrà lời 

Khi gõ vào bàn ta nghe tiếng.vì khi đó mặt bàn. 

nên phát ra âm thanh. 

3. Khi ta nói chuyện thì bộ phận nào phát ra âm thanh? 

£7 rà lời 

Khi nói chuyện, dây âm thanh.nên phát ra âm thanh. 
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4. Gió thổi làm cho lá cây lung lay, chuyển động của lá cây có được xem 
là dao động không? 

Tirá tời 

Khi gió thổi vào lá cây, ta nghe thấy tiếng.của lá cây, do 

đó chuyển động của lá cây.là dao động. 

5. Khi gõ vào thành cốc thủy tinh mỏng, ta nghe được âm thanh phát 
ra. Hãy giải thích vì sao? 

'Irả tời 

Khi gõ vào thành cốc thủy tinh, nó sẽ.và.âm thanh. 

6. Đặt hai tờ giấy mỏng sát vào nhau, thổi vào giữa hai tờ giấy, ta nghe 
thấy âm phát ra. Hãy giải thích hiện tượng trên? 

Ợrá tời 

Khi thổi vào giữa hai tờ giấy, lớp không khí ở giữa hai tờ giấy. 

phát ra. 

7. Khi nằm võng, chiếc võng đong đưa, chuyển động đó có được xem là 
dao động không? Vì sao? 

<7 rá tời 

Chuyển động của võng. dao động, vì võng đong đưa 

.vị trí cân bằng. 

c/ BÀI Tập ÁP DỌNG 

1. Trong các vật sau đây: cây đàn treo trên tường, cái trống để ở sân 
trường, cây sáo người nghệ sĩ đang thổi trên sân khấu, cái còi trọng 
tài cầm trên tay, chiếc võng dang đong đưa. Đâu là nguồn âm? 

Ợrá tời 

Các vật phát ra âm đều.Vậy nguồn âm là. 

2. Hãy tìm hiểu xem bộ phận nào dao động phát ra âm trong 2 loại 
nhạc cụ mà em biết? 

'TrẢ tời 

Đàn ghi ta, trống,. 

3. Tính tần số dao động của các vật sau: 

a) Trong 6 giây thực hiện 36 dao động 

b) Trong 2 giờ thực hiện 1440000 dao động 

c) Trong 0,25 giờ thực hiện thực hiện 759200 dao động 
So sánh các tần số đó? 
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(ỉẹfi tị 

Dùng công thức tính tần số dao động. 

4. Khi gõ trống, người ta thường gõ dùi vào mặt trống một cách dứt 
khoát sao cho thời gian dùi trống chạm vào mặt trống là rất ngắn, vì 
sao phải làm như vậy? 

tời 

Khi dùi trống đập vào mặt trống thì mặt trống.nếu không 

lấy dùi trống ra ngay lập tức thì mặt trống sẽ chạm vào dùi trống 
làm biên độ dao động.âm phát ra nhỏ. 

5. Khi đóng đinh, ta thường nghe âm thanh phát ra, âm thanh đó do vật 
nào phát ra? 

(7fÁ lởi 

Khi đóng đinh, đầu của đinh sẽ..và phát ra. 

6. Rót nước từ ấm vào phích, tại nghe thấy âm thanh phát ra. Hãy giải 
thích tại sao? 

Ợ,rá lời 

Khi rót nước vào phích, nước ờ trong phích sẽ .và . 

âm thanh. 

7. Một con chim ruồi, trong 2 phút hai cánh của nó đập được 14400 lần. 
Hãy tính tần số dao động của cánh chim? 

(Jợì ú 

Dùng công thức tính tần số dao động. 

8. Khi thôi sáo bộ phận nào phát ra âm thanh? 

Irú tời 

Khi thổi sáo, lớp ... bên trong ống . và phát ra 

âm thanh. 

9. Em có thé làm cho một số vật như tờ giấy, lá chuối ... phát ra âm 
được không? 

r Jrã từi 

Cầm tờ giây, lá chuối, tay rung, khi đó chúng sẽ .và. 

10. Hãy chỉ ra bộ phận dao động phát ra âm trong những nhạc cụ sau: 
đàn ghi-ta, kèn lá, sáo, trống? 

<ỉựi V 

Tìm hiểu xem’bộ phận nào của dụng cụ dao động. 
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11. Mặt của một cái trống đang dao động và phát ra âm thanh. Giải 
thích kết quả nếu ta áp tay vào mặt trống? 

Qrớ tời 

Đầu tiên tay ta cũng., nhưng một lúc sau thì .dao 

động, vì biên độ dao động của trống lúc tay ta chạm vào sẽ . 

dần đến bằng không. 

12. Tại sao khi một con muỗi bay ngang qua, ta lại nghe thấy tiếng vo ve? 

<7fá lởi 

Khi muỗi bay, cánh của nó.và phát ra âm thanh. 

13. Khi nghe đài ta nghe được âm thanh phát ra từ đâu? 

'7rá lời 

Màng loa.và phát ra. 

14. Một cái quạt máy khi quay phát ra âm thanh. Âm thanh đó có phải 
do cánh quạt phát ra không? Vì sao? 

~Jrù lời 

Âm thanh . do cánh quạt phát ra vì cánh quạt quay tròn, 

không dao động, âm thanh là do . xung quanh cánh quạt 

.và phát ra. 

D/ TRẮC NGHIỆM 

1. Người nghệ sĩ gõ vào các thanh trúc trên đàn tơrưng, ta nghe thấy 
âm thanh phát ra. Vật nào đã phát ra âm thanh? 

A. Thanh gõ. 

B. Lớp không khí xung quanh thanh gõ. 
c. Các ống trúc. 

D. Các thanh đỡ của đàn. 

2. Khi người nghệ sĩ ngồi đánh đàn dương cầm, ta nghe được âm thanh 
phát ra. Nguồn âm là vật nào sau đây? 

A. Các dây bên trong đàn. B. Các phím đàn. 

c. Các ngón tay. D. Cả ba vật trên. 

3. Khi áp tai vào miệng vỏ ốc ta thường nghe tiếng rì rào như sóng biển. 
Nguyên nhân nào khiến ta nghe được âm thanh đó? 

A. Dao động của vành tai. 

B. Dao động của không khí bên trong vỏ ốc. 
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c. Dao động của lớp vỏ bên ngoài vỏ ốc. 

D. Cả ba ý trên đều đúng. 

4. Chuyển động nào sau đây được xem là dao động? 

A. Chuyển động theo một đường tròn. 

B. Chuyển động lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng xác định, 
c. Chuyển động của vật được ném lên cao. 

D. Cả ba chuyển động trên. 

5. Chọn câu đúng: 

A. Những vật phát ra âm thanh gọi là nguồn âm. 

B. Những vật thu nhận âm gọi là nguồn âm. 
c. Cả A và B đều đúng. 

D. Cả A và B đều sai. 

6. Vì sao khi đứng trước một hồ nước lăn tăn gợn sóng, ta lại không 
nghe được âm thanh phát ra? 

A. Do mặt nước không dao động. 

B. Do không khí bên trên mặt nước không dao động, 
c. Vì âm thanh phát ra nhỏ tai ta khó nghe được. 

D. Cả A và B đều đúng. 

7. Bóp vào con “chút chít”, đồ chơi của trẻ ầm, ta nghe thấy tiếng kèu 
phát ra. Âm thanh đó do nguồn âm nào phát ra? 

A. Bàn tay của người. 

B. Vỏ con “chút chít”. 

c. Không khí bên trong con “chút chít”. 

D. Bộ phận “lưỡi gà” của con “chút chít”. 

8. Khi bật quạt ta nghe âm thanh vù vù phát ra. Nguồn âm là bộ phận 
nào của quạt? 

A. Cánh quạt. 

B. Lớp không khí xung quanh quạt, 
c. Trục của quạt. 

D. Vỏ quạt. 

9. Trường hợp nào sau đây được gọi là guồn âm? 

A. Nước suối đang chảy. B. Mặt trống đang được gõ. 

c. Ống sáo đang được thối. D. Cả A, B và c đều đúng. 
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10. Khi bay các côn trùng như: muỗi, ong, ruồi ... thường phát ra âm 
thanh vo ve, giải thích nào sau đây là hợp lý nhất? 

A. Do chúng vừa bay vừa kêu. 

B. Do chúng có bộ phận phát ra âm thanh đặc biệt. 

c. Do đôi cánh cửa chúng vẩy rất nhanh tạo ra dao động nên phát ra 
âm thanh. 

D. Do hơi thớ của chúng mạnh đến nỗi phát ra âm thanh. 

11. Âm thanh phát ra được là do: 

A. Điện. B. Dao động. c. Nhiệt độ. D. Ánh sáng. 

12. Nhừng dụng cụ nào sau đây không được xem là nguồn âm? 

A. Chuông nhà thờ. B. Chuông chùa đang vang. 

c. Chuông điện thoại đang reo. D. Chuông đồng hồ báo thức đang gõ. 

13. Chọn câu đúng nhất: 

A. Mọi vật phát ra âm thanh đều dao động. 

B. Mọi vật khi dao động đều phát ra âm thanh, 
c. Vật phát ra âm thanh là nguồn âm. 

D. Cả ba câu trên. 

BÀI 2: ĐỘ CAO CỦA ÂM 

fl/ C(Ul HỎI LÝ THUYẾT 

1. Tần số là gì? Đơn vị của tần số? 

&rẳ lời 

Số.trong một giây gọi là .Đơn vị của 

..là. 

2. Độ cao của âm do yếu tô nào quyết định? 

lời 


Độ cao của âm do.quyết định. 

+ Dào động càng nhanh thì tần số dao động càng.và âm 

phét ra càng. 

+ Dao động càng chậm thì tần số dao động càng . và âm 

phát ra càng. 
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3. Tai con người có thể nghe được những âm thanh có tần số trong 
khoảng nào? 

C7,ả lời 

Tai con người chỉ có thể nghe được những âm thanh có . trong 

khoảng từ.đến. 

4. Thế nào là hạ âm, siêu âm? 

£7 rà lởi 

Âm có.nhỏ hơn.gọi là. 

Âm có.lớn hơn.gọi là. 

B/ BÀI TỢP THAM KHẢO 

B.1 CÂU ĐÚNG - SAI 

Ghi D cho mỗi câu đúng và s cho mỗi cău sai trong các câu sau 
đây: 

a) Vật phát ra âm cao hơn khi vật dao động nhanh hơn. 

b) Vật phát ra âm cao hơn khi vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn. 

c) Các vật dao động ở tần số từ 20Hz đến 20000Hz mới phát ra được 
âm thanh. 

d) Âm thanh có thể phát ra từ các vật không dao động. 

e) Tai người luôn có thể nghe được âm thanh phát ra từ các vật dao 
động. 

f) Từ nốt đồ đến nốt đố âm phát ra có cùng tần số. 

g) Dao động càng nhanh tần số dao động càng lớn. 

B.2 CÂU HỎI THAM KHẢO 

1. Vật A dao động phát ra âm có tần số 50Hz, vật B dao động phát ra 
âm có tần số 70Hz. Hỏi vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát 
ra âm thấp hơn? 

0 !rả lởi 

Vì 50Hz < 70Hz nên vật A dao động . hơn và phát ra âm 

.hơn vật B. 
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và âm 


2. Nêu mối quan hệ giữa dao động, tần số dao động và âm phát ra 

<7r« lời 

Dao động càng.thì tần số dao động càng. 

phát ra càng. 

Dao động càng .thì tần số dao động càng. và âm 

phát ra càng. 

3. Trong ký xướng âm có 7 nốt nhạc: đồ, rê, mi, pha, sol, la, si. Hãy so 
sánh tần số dao động của chúng. Nốt nhạc nào cao nhất, nốt nhạc 
nào thấp nhất. 

Học sinh tự trả lời 

4. Khi bay nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm. 

a) Con muỗi thường phát ra âm cao hơn con ong đất. Trong 2 côn 
trùng này, con nào vỗ cánh nhiều hơn? 

b) Tại sao chúng ta không nghe được âm do cánh của con chim đang 
bay tạo ra? 

c7 rá lời 

Con muỗi vỗ cánh phát ra âm cao hơn con ong dất nên tần số vỗ 

cánh của con muỗi .hơn con ong đất. Do đó, con .vỗ 

cánh nhiều hơn con. 

Con chim vỗ cánh với tần số.. hơn.Hz, phát ra. 

ảm nên con người không thể nghe được. 

c/ BÀI Tệp ÁP DỤNG 

1. Đối với một dây đàn, khi bấm phím ở các vị trí khác nhau, âm phát 
ra trầm bổng khác nhau. Tại sao? 

<7rả lởi 

. của âm thanh do dây đàn phát ra tỉ lệ . với 

. của dây đàn (tính từ đầu cố định của dây đàn đến vị trí 

bấm phím). 

2. Hãy quan sát một người đàn ông đang lên dây đàn. Nhận xét khi nào 
thi dây đàn có tần số lớn, khi nào có tần số nhỏ? 

7rá lởi 

.của âm thanh do dây đàn phát ra tỉ lệ .với.của 

dây đàn. 
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Trong nửa phút, một lá thép mỏng thực hiện được 2700 dao động. Xác 
định tần số dao động của lá thép mỏng nói trên. Tính số lần dao 
động của lá thép trong một phút. 

Qợi <j 

Dùng công thức tính tần số dao động. 

3. Trong các chuyển động sau đây: một ôtô đang chạy trên đường, cành cây 
lay động trong gió nhẹ, một người ngồi trên võng đu đưa, chuyển động 
của quả lắc đồng hồ treo tường. Chuyển động nào được coi là dao động? 
Học sinh tự trả lời. 

4. Có ý kiến cho rằng, các vật dao động ở tần số từ 20Hz đến 20000Hz 
mới phát ra được âm thanh, nếu vật dao động với tần số lớn hơn 
20000Hz hoặc nhỏ hơn 20Hz thì không phát ra âm thanh. Theo em ý 


kiến trên có đúng không? Tại sao? 

^Jrả lởi 

Ý kiến trên là... 

Vật dao động với tần số lớn hơn 20000Hz sẽ phát ra . âm, 

dao động với tần số nhỏ hơn 20Hz sẽ phát ra . âm nên tai 

con người không thể nghe được. 


5. Trong 10 giây, một lá thép thực hiện được 5000 dao động. Hỏi dao 
động của lá thép có phát ra âm thanh hay không? Tai con người có 
thể cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra không? Tại sao? 
Học sinh tự trả lời. 

6. Trong thế giới của các loài côn trùng, chúng thường phát ra một thứ 
âm thanh để trao đổi tín hiệu với nhau. Tại sao chúng ta không nghe 
thấy các âm thanh đó bằng tai thường mà phải dùng một dụng cụ 
khuếch đại âm thanh mới nghe thấy được? 

Học sinh tự trả lời. 

D/ TRác NGHIỆM 

1. Dùng tay gảy đàn, ta nghe được âm thanh phát ra. Độ cao, thấp của 
âm phụ thuộc vào yếu tố nào? 

A. Độ căng của dây. B. Độ to, nhỏ của dây. 

c. Độ nặng, nhẹ của tay gảy. D. Chỉ phụ thuộc vào 2 yếu tố A, B. 
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2. Chọn câu đúng: 

A. Tai người nghe được âm thanh có tần số nhỏ hơn 20Hz. 

B. Tai người nghe được âm thanh có tần số lớn hơn 20000Hz. 

c. Tai người nghe được âm thanh có tần số từ 20Hz đến 20000Hz. 

D. Tai người nghe được tất cả các loại âm thanh. 

3. Chỉ ra kết luận đúng trong các kết luận sau: 

A. Âm phát ra càng bổng khi tần số dao động càng chậm. 

B. Âm phát ra càng cao khi tần số dao động càng lớn. 
c. Âm phát ra càng trầm khi tần số dao động càng cao. 

D. Âm phát ra càng thấp khi tần số dao động càng nhanh. 

4. Chọn câu sai: 

A. Tai người chỉ có thể nghe được âm có tần số nằm trong một 
khoảng nhất định. 

B. Đơn vị của tần số là Héc. 

c. Các âm có độ cao khác nhau có tần số khác nhau. 

D. Căn cứ vào tần số ta chưa thể so sánh được độ cao của âm. 

5. Khả năng cảm nhận âm thanh của người có đặc điểm gì? 

A. Tất cả mọi người có khả năng cảm nhận âm thanh như nhau. 

B. Mỗi người có khả năng cảm nhận âm thanh khác nhau. 

c. Những người bằng tuổi có khả năng cảm nhận âm thanh giống nhau. 
D. Những người cùng giới tính có khả năng cảm nhận âm thanh 
giống nhau. 

6. Để so sánh tần số dao động của các nốt nhạc, có các ý kiến sau. Theo 
em, ý kiến nào là đúng? 

A. Các nốt nhạc có tần số tăng dần từ âm “đồ” đến âm “si”. 

B. Các nốt nhạc có tần số giảm dần từ âm “đồ” đến âm “si”. 

c. Các nốt nhạc có tần số giống nhau nếu đánh từ cùng một cái đàn. 
D. Các nốt nhạc có tần số giống nhau nếu do cùng một người đàn. 

7. Trên đàn ghita, dây to thường phát ra âm trầm, dây nhỏ (mảnh) 
thường phát ra âm cao, giải thích nào sau đây là đúng? 

A. Dây to dao động số lần ít hơn dây nhỏ. 

B. Dây to dao động yếu hơn dây nhỏ. 

c. Trong một giây thì dây to dao động nhiều lần hơn dây nhỏ. 

D. Trong một giây thì dây to dao dộng ít lần hơn dây nhỏ. 
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8. Trong các trường hợp sau đây vật nào đang dao động? Chọn câu trả 
lời đúng nhất: 

A. Cành cây đu đưa trong gió nhẹ. 

B. Quả lắc đồng hồ đang chuyển động. 

c. Mạt trống rung lên khi người ta gõ vào nó. 

D. Các vật nêu trên đều đang dao động. 

9. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào không được coi là 
dao động? 

A. Xe ôtô đang chạy trên đường. 

B. Một người ngồi trên võng đu đưa. 

c. Chuyển động của quả lắc treo trên trần tàu hoả đang chạy. 

D. Chuyển động của 2 nhánh âm thoa khi ta gõ vào nó. 

10. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng khi nói về tần số 
của dao động? 

A. Tàn số là số dao động mà vật thực hiện trong 5 giây. 

B. Tần số là số dao động mà vật thực hiện trong 1 giây. 

C. Tần số là số dao động mà vật thực hiện trong 1 giờ. 

D. Tẩn số là số dao động mà vật thực hiện trong 1 ngày. 

11. Trong các đơn vị sau đây đơn vị nào là đơn vị của tần số? 

A. Kilômét (km). B. Giờ (h). 

C. Héc (Hz). D. Mét trên giây (m/s). 

12. Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 4000 dao động. Hỏi tần 

số dao động của lá thép có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau: 
A. 20Hz. B. 4000Hz. c. 200Hz. D. 80000Hz. 

13. Một vật thực hiện dao động với tần số 8Hz. Hỏi trong 15 giây vật 
thực hiện được bao nhiêu dao động? 

A. 120 dao động. B. 8 dao động, 

c. 15 dao động. D. 23 dao động. 

14. Phát biểu nà '0 sau đây là đúng khi nói về hạ âm? 

A. Là các âm có tần số dưới 200Hz. B. Là các âm có tần số dưới 20Hz. 
c. Là các âm có tần số dưới 2Hz. D. Là các âm có tần số dưới 0,2Hz. 
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15. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về siêu âm? 

A. Là các âm có tần số trên 20Hz. 

B. Là các âm có tần số trên 200Hz. 
c. Là các âm có tần số trên 2000Hz. 

D. Là các âm có tần số trên 20000Hz. 

16. Tai con người có thể nghe được các âm có tần sô nằm trong khoảng nào? 

A. Từ 20Hz đến 2000Hz. B. Từ 2Hz đến 20000Hz. 

c. Từ 20Hz đến 20000Hz. D. Từ 200Hz đến 20000Hz. 

17. Sự trầm hay bổng của âm do các nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào yếu 
tố nào sau đây? Chọn câu trả lời đúng nhất: 

A. Hình dạng của nhạc cụ. B. vẻ đẹp nhạc cụ. 

c. Kích thước của nhạc cụ. D. Tần số của âm phát ra. 

18. Có 4 vật dao động phát ra âm thanh, tần số dao động tương ứng của 
chúng là vật (I): 68Hz, vật (II): 95Hz, vật (III): 76Hz và vật (IV): 
84Hz. Sự sắp xếp nào sau đây là đúng theo thứ tự tương ứng từ âm 
trầm đến âm bổng? 

A. Vật (I) - vật (III) - vật (IV) - vật (II). 

B. Vật (II) - vật (III) - vật (IV) - vật (I). 
c. Vật (III) - vật (IV) - vật (I) - vật (II). 

D. Vật (IV) - vật (III) - vật (I) - vật (II). 

19. Một vật dao động với tần số 18Hz. Thông tin nào dưới đây là đúng? 

A. Vật dao động không thể phát ra âm thanh vì tần số dao động quá nhỏ. 

B. Vật dao động phát ra âm thanh mà tai người có thể nghe rất to. 
c. Vật dao động phát ra âm thanh nhưng tai người có thể nghe rất nhỏ. 
D. Các thông tin A, B và c đều sai. 

20. Trong 4 giây, một lá thép dao động được 1200 lần. Thông tin nào 
dưới đây là đúng? 

A. Tần số dao động của lá thép là 4800Hz. 

B. Âm thanh do lá thép phát ra tai người có thể nghe được, 
c. Âm thanh do lá thép phát ra là siêu âm. 

D. Am thanh do lá thép phát ra hạ âm. 
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21. Để ý thấy, ở đàn piano mỗi phím đàn lại cho một âm thanh khác 
nhau khi đàn. Điều đó có được là do nguyên nhân nào trong các 
nguyên nhân dưới đây? 

A. Do các phím đàn có độ to, nhỏ khác nhau. 

B. Do tay nhấn lên các phím đàn có độ nặng, nhẹ khác nhau, 
c. Do các dây đàn có độ dài, ngắn khác nhau. 

D. Do cả 3 nguyên nhân trên. 

22. Để thay đổi tần số dao động của dây đàn, người chơi đàn ghita thực 
hiện động tác nào sau đây: 

A. Gảy vào dây đàn mạnh hơn. 

B. Thay đổi vị trí bấm phím của đàn. 
c. Thay đổi tư thế ngồi. 

D. Thay đổi đàn bằng một chiếc đàn khác. 

BÀI 3: ĐỘ TO CỦA ÂM 

A/ Câu HỎI LÝ THUYẾT 

1. Độ to của âm liên hệ như thế nào với biên độ dao động? 


'Tĩrà lởi 

Độ to của âm do.dao động quyết định 

Dao động càng mạnh thì.dao động càng lớn và âm phát ra 

càng. 

Dao động càng yếu thì . dao động càng nhỏ và âm phát ra 

càng.. 


2. Độ to của âm được đo bằng đơn vị gì? 

<7«i lởi 

Độ to của âm được đo bằng đơn vị.(kí hiệu là dB) 

3. ở giới hạn nào, độ to của âm đạt mức ngưỡng đau? 

lởi 

Âm càng to nghe càng.nhưng âm.đến một giới hạn nào 

đó thì làm tai ta bắt đầu bị đau, giới hạn đó gọi là . Ngưỡng 

đau của tai người bình thường vào khoảng.dB 
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B/BÀI rập THAM KHẢO 

B.1 CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi D cho mỗi cău đúng và s cho mỗi câu sai trong các cáu sau 
đây: 

a) Dao động càng mạnh thì biên độ dao động càng lớn âm phát ra 
càng cao. 

b) Dao động càng chậm thì biên độ dao động càng nhỏ âm phát ra 
càng nhỏ. 

c) Độ to của âm do biên độ dao động quyết định. 

d) Vật phát ra âm to hơn khi vật dao động mạnh hơn. 

e) Người ta phải thổi thật mạnh vào ống sáo để âm phát ra to khi 
thổi sáo. 

f) Độ to của âm được đo bằng đơn vị dB. 

g) Có hai trống: mặt trống to phát ra âm lớn hơn mặt trống nhỏ. 

h) Độ to của âm phụ thuộc vào tần số dao động của âm. 

i) Loa phát ra được âm thanh được là nhờ vào độ rung (dao động) của 

màng loa. 

j) Khi thổi kèn, muốn kèn kêu to ta phải thổi thật mạnh. 

B.2 BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ? Tại sao? 

TTrà tời 

Khi gảy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ.vì. 

dao động của dây đàn lớn. 

2. Khi máy thu thanh phát ra âm to, âm nhỏ thì biên độ dao động của 
màng loa khác nhau như thế nào? 

tyrả tời. ' 


Khi máy thu thanh phát ra âm to thì . dao động của màng 

loa. 

Khi máy thu thanh phát ra âm nhỏ thì.dao động của màng 

loa. 


3. Hãy tìm hiểu xem người ta đã làm thế nào để âm phát ra càng to khi 
thổi sáo? 
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<7 rà lời 

Muốn âm do sáo phát ra càng . thì phải làm cho cột khí trong 

ống sáo dao động càng.Thổi .vào ống sáo cũng là một 

biện pháp làm cho âm phát ra to hơn. 

4. Khi thổi kèn, muốn cho kèn kêu to ta phải làm gì? Tại sao lại như vậy? 

<7rả lởi 

Khi thổi kèn, muốn cho kèn kêu to ta phải thổi thật. 

Thổi mạnh, ... trong kèn sẽ . mạnh, biên độ dao 

động của nó sẽ .nên phát ra âm. 

5. Hải đang chơi ghi ta. 

a) Bạn ấy đã thay đổi độ to của nốt nhạc bằng cách nào? 

b) Dao động và biên độ của sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi 
bạn ấy gảy mạnh và gảy nhẹ? 

c) Dao động của sợi dây đàn khác nhau như thế nào khi bạn ấy chơi 
nốt cao và nốt thấp? 

<71 rả lời 

a) Khi chơi ghi ta, muốn thay đổi độ to của các nốt nhạc thì ta thay 

đổi .vào dây đàn. Có nghĩa là gảy .hay . 

vào dây đàn. 

b) Khi ta gảy.biên độ dao động của dây đàn ., âm 

của nốt nhạc phát ra to. Ngược lại, khi ta gảy nhẹ, biên độ dao 
động của dây đàn.. âm của nốt nhạc phát ra. 

c) Khi chơi nốt cao, nốt thấp thì dây đàn dao động . hay 

., có nghĩa là tần số dao động của dây đàn .. 

hay.. 

c/ BÀI TẬP ÁP DỌNG 

1. Trong thời trung cổ cuộc chiến tranh của Ý với Abytxini, người 
Abytxini đã dùng tiếng trống để truyền tin. Dùng tiếng trống họ có 
thế truyền tín hiệu âm thanh đi rất xa. Theo em những người thổ 
dân phải làm thế nào để âm thanh của những cái trống có thể truyền 
đi xa mà vẫn rõ ràng? 

Qợi ụ 

Để âm thanh có thể truyền đi .mà vẫn rõ ràng, những người 

thổ dân cần tạo ra những cái trống ., mặt trống ., 

ngoài ra khi đánh phải gồ'." 
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2. Giáo viên thể dục muốn tập trung học sinh từ các địa điểm khác nhau 
về một chỗ bằng còi thì phải thổi thật mạnh vào còi, hãy giải thích 
việc làm đó? 

Qợì •/ 

Vì các học sinh đang ở những địa điếm khác nhau, muốn tập trung 
được mà giáo viên không phải di chuyển thì tiếng còi báo phải 


. Do vậy, nguặi giáo viên phải thối . thì còi sẽ 

phát ra âm thanh. 

Muốn âm do còi phát ra to thì phải làm cho . trong còi dao 


động viên bi trong còi đập vào . càng mạnh làm cho . 

phát ra.hơn. 

3. Khi gảy đàn ta nghe thấy âm thanh phát ra, nếu ngay lúc đó ta chạm 
tay vào dây đàn thì âm bị tắt ngay. Hãy giải thích tại sao? 

í}ợi tj 

Khi ta gảy đàn tức là ta làm cho dây đàn . và phát ra âm 

thanh. Nếu ta chạm tay vào dây đàn ngay lúc đó thì dây đàn sẽ thôi 
.và âm thanh sẽ . 

4. Khi nói về độ cao và độ to của âm, một học sinh cho rằng độ cao của 
âm có liên quan đến biên độ của vật dao động, còn độ to của âm thì 
liên quan đến tần số của vật dao động. Theo em, ý kiến trên có đúng 
không? Hãy cho biết ý kiến của em về sự liên quan đó. 


iịợì V 

Ý kiến trên là sai. Độ cao của âm có liên quan đến.của 

vật dao động, còn độ to của âm thì liên quan đến . của 

vật dao động 


5. Khi chim bay trên cao, quan sát ta chỉ thấy gần như chim chỉ giang 
cánh mà thôi. Đó có phải là nguyên nhân ta không nghe thấy tiếng 
vỗ cánh của chim không? 

Cjựi Ij 

Khi chim bay trên cao (bay xa), biên độ . của cánh rất 

nhỏ là nguyên nhân khiến ta.nghe được tiếng chim vỗ cánh. 

6. Rắc một ít cát lên mặt trống rồi dùng dùi gõ vào mặt trống. Trường 
hợp nào trống sẽ phát ra âm thanh lớn hơn: khi các hạt cát nảy lên 
mạnh hơn hay khi các hạt cát nảy lên yếu hơn? Hãy giải thích? 
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làm cho các hạt cát 


Qợiiị 

Khi dùng dùi gõ vào mặt trống, mặt trống, 
nẩy lên. 

Mặt trống rung động càng., biên độ dao động của mặt trống 

càng . làm cho các hạt cát nảy lên càng ., khi đó âm 

thanh do trống phát ra càng. 

7. Tại sao trong các máy thu thanh (radio), rqáy cát-sét, hát đĩa v.v... 
ngoài núm volume (to, nhỏ) bình thường, người ta còn có thêm núm 


điều khiển bass, treblẹ? 

ụ 

Núm volume*dùng đế điều khiển độ.của âm. 

Núm bass, treble dùng đế điều khiển độ.(bổng, trầm) 

của âm. 

D/ TRẮC NGHIỆM 


1. Âm thanh phát ra từ một cái trống khi ta gõ vào nó sẽ to hay nhỏ, 
phụ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau: 

A. Biên độ dao động của mặt trống B. Độ căng của mặt trống, 
c. Kích thước của mặt trống. D. Kích thước của dùi trống. 

2. Tại sao âm thoa rung động với biên độ nhỏ mà ta vẫn nghe thấy âm 
thanh do nó phát ra, trong khi đó tàu lá dừa dao động với bỉên độ 
lớn nhưng ta lại không nghe được âm thanh do nó phát ra. Chọn câu 
trả lời đúng trong các câu trả lời sau. 

A. Vì âm thanh do tàu lá dừa phát ra quá nhỏ 

B. Vì âm thanh do tàu lá dừa phát ra thuộc loại hạ âm 

c. Vì âm thanh do tàu lá dừa phát ra thuộc loại siêu âm 

D. Vì âm thanh do tàu lá dừa phát ra quá lớn. 

3. Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào có thể dùng làm đơn vị cho biên 
độ dao động? 

A. Mét trên giây (m/s). B. Héc (Hz). 

c. Milimét (mm) D. Kilôgam (kg). 

4. Gõ chiếc búa vào một cái khiên, thông tin nào sau đây là đúng? 

A. Nếu gõ càng mạnh tiếng kêu càng trầm 

B. Nếu gõ càng mạnh tiếng kêu càng bổng. 
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c. Nếu gõ càng mạnh tiếng kêu càng to. 

D. Nếu gõ càng mạnh tiếng kêu càng nhỏ. 

5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất của âm phát ra 
khi gảy dây đàn ghi ta? Chọn câu trả lời thích hợp nhất. 

A. Cùng một động tác gảy như nhau, dây đàn càng căng thì âm phát 
ra càng cao và ngược lại. 

B. Biên độ dao động của dây đàn càng lớn thì âm phát ra càng to. 

c. Động tác bấm phím ở các vị trí khác nhau, cho phép làm thay đổi 
tần số dao động của dây đàn và do đó thay đôi được độ cao cứa âm. 
D. Các phát biểu A, B, c đều đúng. 

6. Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của độ to? 

A. Mét vuông (m 2 ). B. Đêxiben (dB) 

c. Đêximét (dm). D. Đêximét khối (dm 3 ). 

7. Trong các giá trị về độ to của âm tính ra đexiben (dB) sau đây, giá trị 

nào ứng với ngưỡng đau? 

A. 60 dB B. 130 dB c. 90 dB D. 140 dB 

8. Rắc một ít cát lên mặt trống rồi dùng dùi gõ vào mặt trống. Thông 
tin nào sau đây là đúng: 

A. Khi các hạt cát nảy lên càng mạnh thì âm phát ra càng to. 

B. Khi các hạt cát nảy lên càng mạnh thì biên độ dao động của mặt 
trống càng lớn. 

c. Khi các hạt cát nằm yên trên mặt trống thì trống không kêu. 

D. Các phương án A, B, c đều đúng. 

9. Một người nghe tin tức qua rađiô với độ to của âm vào khoảng 35dB 
đến 55 dB. Với mức âm lượng như trên ảnh hưởng như thế nào đến 
sức khỏe của người nghe? 

A. Làm người nghe nhức đầu. 

B. Âm nhỏ quá, người nghe không nghe được gì. 
c. Không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. 

D. Âm lớn quá mức cho phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe 
của người nghe 
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BÀI 4: MÔI TRƯỜNG TRUYEN âm 

fl/ CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Ảm có thê truyền trong các môi trường nào? 

Irá tời 

Âm có thể truyền trong các môi trường: chất ., chất 

chất.Âm không truyền được trong. 


?.' Chân không là gì? 

< 7 rá lời 

Chân không là môi trường mà trong đó.tồn tại chất nào cả. 

3. So sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường? 

'Irả lới 

Vận tốc truyền âm trong chất rắn.trong chất lỏng, 


trong chất lỏng.trong chất khí. 

4. Tại sao âm không truyền được trong chân không? 

<7rá lời 

Trong chân không, .có bất kì vật nào hoặc hạt nào, tức là 

. có cái gì có thể . được. Vì vậy, chân không 

không truyền được âm. 

5. Tại sao ở các vị trí càng xa nguồn âm thì âm nghe càng nhỏ? 


<3rả lời 

Khi âm truyền đi trong một môi trường nào đó, . dao 

động giảm dần nên âm nghe nhỏ dần. Khi hết.thì âm 


tắt hẳn, ta nói rằng âm dã bị môi trường hấp thụ hết. 

B/ BÀI Tệp THAM KHẢO 

B.l. CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi D cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu sau 
đây: 

a) Cá ở dưới nước có thể nghe thấy tiếng động ở trên bờ và trên tàu 
thuyền phát ra. 

b) Âm có thể truyền được trong chân không. 
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c) Khi truyền âm trong không khí âm bị hâ'p thụ nên nhỏ dần. 

d) Để đồng hồ báo thức ở đầu bàn nghe nhỏ hơn khi ta ghé sát tai 
trên mặt bàn. 

e) Nhà kế bên đóng dinh vào tường ta có thể nghe rõ vì âm truyền 
qua tường và không khí. 

0 Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất khí. 

g) Các môi trường sau: tường bê tông, nước biến, tầng khí quyển xung 
quanh Trái Đất âm có thế truyền qua. 

h) Vận tốc truyền âm là như nhau trong các môi trường. 

i) Khi truyền âm trong không khí, nếu không khí càng loảng thì sự 
truyền âm càng kém. 

j) Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: phụ thuộc vào 

bản chất của môi trường truyền àm, phụ thuộc vào nhiệt độ. 

B.2. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường nào? 

~7rú lời 

Âm truyền tới tai nhờ môi trường truyền . xung quanh 

.(như tai có thể đặt trong không khí, trong nước hay áp tai 

vào vật rắn). 

2. Hãy nêu thí dụ chứng tỏ âm có thể truyền trong môi trường lỏng. 

'"ĩrá lời 

Mỗi lần cho cá ăn thường vỗ tay tạo .quen thuộc cho cá 

quen dần và mỗi lần ta vỗ tay “ra hiệu” cá vây quanh ao chờ nhận 
thức ãn. 

Kết quả này cho thấy âm (vỗ tay) truyền trong . rồi 

truyền vào.(nước) cá nhận được. 

3. Ngày xưa, để phát hiện tiếng vó ngựa người ta thường áp tai xuống 
đất đế nghe. Tại sao? 

Cĩrâ lời 

- Tiếng vó ngựa: Âm phát ra do bước.ngựa chạm đất. 

- Xem đất là vật . do đó đất là môi trường truyền âm 

.không khí, nhờ đó khi áp tai xuống đất ta có thế nghe rõ 

tiếng vó ngựa ở khoảng cách xa mà tai đạt trong . có thê 

không nghe rõ. 
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4. Khi ở ngoài khoảng không (chân không), các nhà du hành vũ trụ có 
thể nói chuyện với nhau một cách bình thường như khi họ ở trên mặt 
đất được không? Tại sao? 

(7rà IM 

Do âm không truyền được trong . nên các nhà du 

hành vũ trụ khi ở ngoài khoảng không (chân không), không thể nói 
chuyện bình thường với nhau như ở mặt đất. 

c/ Bài Tập ÁP DỌNG 

1. Kinh nghiệm của những người câu cá cho biết khi có người đi đến bờ 
sông, cá ở trong sông lập tức “lẩn trốn ngay”. Hãy giải thích tại sao? 

&rả lởi 

Khi có người đi đến bờ sông, âm của tiếng bước chân truyền trong 

.rồi truyền vào.(nước) cá nhận được nên lẩn 

trốn ngay. 

2. Một người đứng đợi tàu trong sân ga, khi ghé tai xuống sát đường 
ray, người đó nói rằng tàu sắp đến ga. Một người khác đứng gần đó 
lại chẳng nghe thấy gì? Giải thích tại sao lại có sự khác nhau đó. 

&r& IM 

Chất rắn là môi trường truyền âm.nhiều so với chất khí. 

Khi ghé sát tai xuống đường ray, âm do đoàn tàu phát ra từ rất xa 

được . truyền đi rất nhanh đến tai nên người ghé tai 

xuống đường ray có thể nghe rõ âm này. Trong khi người đứng bên 

cạnh chỉ nghe được âm thanh truyền trong.. khi đoàn tàu 

còn ở rất xa, âm do đoàn tàu phát ra truyền đi bị . hấp 

thu, âm thanh yếu dần và không đến được tai làm cho người này 
không thể nghe tiếng của đoàn tàu. 

3. Các bộ phận bên trong máy nếu có chỗ mòn, sai lệch về kỹ thuật như 
Ốc bị lỏng, khi hoạt động sẽ phát ra âm thanh lạ. Để nghe rõ âm 
thanh lạ đó người thợ thường dùng tuốcnơvít, tì một đầu lên vỏ máy, 
đầu kia áp vào tai. Em hãy giải thích việc làm trên? 


£7 rả IM 

Môi trường truyền âm bằng kim loại .. không khí vì vậy 

người thợ dùng tuốcnơvít sẽ nghe thấy . lạ phát ra từ 

trong máy. 
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4. Quạt điện cũ, chạy không êm, nếu để trực tiếp trên nền nhà người ở 
tầng dưới có thể nghe tiếng quạt rất rõ. Còn nếu để quạt trên một gối 
bông hoặc trên một nệm mút thì tiếng quạt nhỏ hẳn. Hãy giải thích 
hiện tượng ấy? 

7«í lời 

Bông và nệm mút là môi trường truyền âm.chất rắn nên 

cách âm với sàn nhà vì vậy người ở tầng dưới nghe tiếng rung động 
của quạt sẽ .nhiều. 

5. Khi nhai kẹo dòn, cứng, ta nghe thấy tiếng động chói tai. Còn nếu 
ngậm miệng lại, những người bên cạnh hầu như không nghe thấy gì. 
Giải thích tại sao? 

I 7r« lởi 

Xương sọ, xương hàm.cũng là những. truyền âm tốt 

đến màng nhĩ làm tai nghe rõ, còn âm truyền qua .sang 

người bên «ạnh không tốt bằng. 

6. Ta đã biết chỉ có môi trường chân không mới không truyền âm 
thanh, vậy tại sao người ta lại dùng những tấm xốp, hoặc bông... làm 
vật cách ầm? 

7fá lồi 

Mọi vật đều có thể .. tuy nhiên mỗi vật có khả năng 


.khác nhau. Không khí có vận tốc.thấp nhất, 

mà ở giữa các tấm xốp hoặc bông có nhiều . nên coi như 

vật cách âm. 


7. Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường 
nhìn thấy tia chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích? 

C7r« tời 

Do vận tốc.là 300000km/s, vận tốc.là 340m/s, do 

đó ánh sáng (tia chớp) truyền đến.âm thanh (tiếng sét) 

8. Thời gian kể từ lúc thấy được ánh clĩớp cho đến khi nghe được tiếng 
sấm là 1,5 giây. Khoảng cách từ vị trí ta đứng đến vị trí mà hai đám 
mây tích điện trái dấu phóng tia lửa điện là bao nhiêu? Cho biết vận 
tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. 

<7rả lởi 

Dùng công thức s = v.t 
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9. Đặt một nguồn âm ngay trên mặt nước, một người đứng trên bờ cách 
nguồn âm l,5km và một người ở dưới nước cũng cách nguồn âm 
l,5km. Cho biết vận tốc truyền âm Ịrong không khí là 340m/s, trong 
nước là 1500 m/s. 

a) Hỏi người nào nghe thấy âm thanh từ nguồn âm truyền tới trước? 
Vì sao? 

b) Tính thời gian âm thanh “đi” từ nguồn âm tới tai từng người? 

íỉợi ụ 

a) So sánh vận tốc truyền âm trong hai môi trường rồi trả lời. 

b) Dùng công thức s = v.t 

10. Một công nhân gõ mạnh búa xuống đường ray. Cách đó 880m, một 
người quan sát áp tai vào đường ray và nghe thấy tiếng búa truyền 
qua đường ray đến tai mình. Cho biết vận tốc âm trong không khí là 
340 m/s, trong thép làm đường ray là 5100 m/s. 

Hỏi bao nhiêu lâu sau thì người đó nghe thấy tiếng búa truyền qua 
không khí đến tai mình. 

(ịợi /ý 

Tính thời gian tiếng búa truyền trong hai môi trường. 

11. Một người dùng búa gõ mạnh xuống đường ray xe lửa, cách chỗ đó 
1500m, người khác áp sát tai vào đường ray xe lửa thì nghe được hai 
tiếng gõ cách nhau 4s. 

a) Tại sao người đó lại nghe được hai tiếng gõ như vậy? Và nghe được 
tiếng gõ nào trước? 

b) Tính vận tốc truyền âm trên đường ray? 

<M' 0 

a) Học sinh tự trả lời 

b) Gọi t là thời gian âm thanh truyền trong đường ray 

=> t + 4 là thời gian âm thanh truyền trong không khí. 

D/ TRẮC NGHIỆM 

1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các môi trường truyền âm? 
Chọn phương án trả lời đúng nhất. 

A. Âm truyền dược trong chất khí. 

B. Âm truyền được trong chất lỏng, 
c. Ậm truyền được trong chất rắn. 

D. Các phương án trả lời A, B và c đều đúng. 
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2. Vì sao âm không thể truyền qua chân không. Câu giải thích nào sau 
đây là đúng? 

A. Vì chân không là môi trường không có khối lượng. 

B. Vì chân không là môi trường không có màu sắc. 

c. Vì chân không là môi trường không có hạt vật chất nào, khi các 
vật phát âm dao động, không có hạt vật chất nào dao động theo 
và do đó âm không được truyền đi. 

D. Vì không thể đạt nguồn âm trong chân không. 

3. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về các môi trường truyền âm? 
Chọn phương án trả lời hợp lý nhất. 

A. Khi truyền âm trong không khí, nếu không khí càng loãng thì sự 
truyền âm càng kém. 

B. Trong những điều kiện như nhau, chất rắn truyền âm tốt hơn chất lỏng, 
c. Trong những diều kiện như nhau, chất khí truyền âm kém nhất (so 

với chất lỏng và chất rắn). 

D. Các ý kiến A, B, c đều đúng. 

4. Trong lớp học, học sinh nghe được lời giảng của thầy giáo thông qua 
môi trường truyền âm nào sau đây? 

A. Không khí. B. Chất lỏng. c. Chất rắn D. Chân không. 

5. Trong không khí, vận tốc truyền âm có thể là giá trị nào trong các 
giá trị sau: 

A. V = 3,40m/s. B. V = 34,0m/s. c. V = 340m/s. D. v = 3400m/s. 

6. Khi nói chuyện với nhau, càng lên cao ta cảm giác việc nghe càng khó 
khăn (ít rõ hơn). Câu giải thích nào sau đây là đúng nhất? 

A. Vì càng lên cao, nhiệt độ càng giảm. 

B. Vì càng lên cao, áp suất khí quyển càng giảm, 
c. Vì càng lên cao không khí càng loãng. 

D. Vì càng lên cao gió thổi càng mạnh. 

7. Cách so sánh vận tốc truyền âm trong ba môi trường rắn, lỏng và khí 
theo thứ tự từ nhỏ đến lớn nào sau đây là đúng? 

A. v c hat kh( < V c hỉ't lòng < Vchát rắn B. v c ha't rin < Vchất lóng V chất khí 

c. v chít rắn < v chất khí < Vchất lòng D- v c hâ't lòng < v c hất rắn < v c hất khí. 
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8. Âm thanh có thể truyền trong những môi trường nào? 

A. Chỉ truyền trong môi trường chất rắn, chân không và chất lỏng. 

B. Chỉ truyền trong môi trường chất lỏng và chất khí. 
c. Chỉ truyền trong môi trường chất rắn và chân không. 

D. Cả ba câu A, B và c đều sai. 

9. Hây chọn câu sai; 

A. Chất rắn luôn truyền âm thanh tốt hơn chất lỏng và chất khí. 

B. Âm thanh có thể truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí. 
c. Chân không là môi trường không thể truyền âm. 

D. Hầu hết các chất rắn truyền âm kém hơn chất lỏng và chất khí. 

10. Trong truyện Alibaba và bốn mươi tên cướp, Alibaba thường áp tai 
xuống đất để nghe tiếng vó ngựa của bọn cướp, tại sao Alibaba lại 
làm như vậy? 

A. Vì âm thanh truyền trong đất nhanh hơn truyền trong không khí. 

B. Vì đất chỉ truyền âm thanh của vó ngựa đến tai mà không bị lẫn 
các âm thanh khác. 

c. Vì khi cúi xuống thì không bị bọn cướp phát hiện. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

11. Chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau: 

A. Âm thanh truyền từ chất khí sang chất rắn biên độ dao động âm 
được tăng lên rất nhiều 

B. Âm thanh có thể truyền được trong mọi môi trường, 
c. Cả A và B đều sai. 

D. Cả A và B đều đúng. 

12. Trong ba loại đất sau, đất nào truyền âm kém nhất? 

A. Đất sét. 

B. Đất cát. 
c. Đất bùn 

D. Cả ba đất đều có khả năng truyền âm như nhau. 

13. Người ta thường có câu “thính như tai chó”, tại sao có hiện tượng này? 

A. Vì tai chó có vành to, màng nhĩ nhạy đối với cả âm yếu. 

B. Vì chó hay nằm áp tai xuống đất nên có thể cảm nhận âm thanh 
nhanh hơn, tốt hơn. 

c. Vì trên tai chó có nhiều lông, có thể cản các tạp âm. 

D. Cả ba lí do trên đều đúng. 
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14. Chọn câu đúng. So sánh khổ năng truyền âm của không khí ở chân 
núi và đỉnh núi, có các ý kiến như sau: 

A. Không khí ở chân núi truyền âm tốt hơn. 

B. Không khí ở đỉnh núi.truyền âm tốt hơn. 

c. Không khí ở cả hai nơi truyền âm như nhau. 

D. Không khí ở đỉnh núi loãng nên không thế’ truyền âm. 

15. Chỉ ra ý kiến sai. Ta đã biết nước thế tồn tại ở ba thê là rắn (nước 
đá), lỏng, khí (hơi nước), có các ý kiến sau: 

A. Ớ trạng thái rắn truyền âm thanh tốt nhất. 

B. Ở trạng thái khí, nước truyền âm thanh kém nhất. 

c. Ở cả ba trạng thái, nước đều có khả nâng truyền âm như nhau. 

D. Mật độ phân tử nước càng lớn thì khả năng truyền âm càng tốt. 

BÀI 5: PHẢN XẠ ÂM - TIẾNG VANG 

fl/ CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Âm phản xạ là gì? 

(7rá lời 

Âm phản xạ là âm..khi gập. 

2. Tiếng vang là gì? 

£7 rủ lời 

Tiếng vang là . đến sau âm . một thời gian ít 

nhất. 

3. So sánh khả nãng phản xạ âm của vật chắn mềm và vật chắn cứng? 

'Irã lời 

- Các vật chắn mềm, xốp hoặc có bề mặt gồ ghề phản xạ âm. 

- Các vật chắn cứng và có bề mặt nhẵn bóng phản xạ âm. 

B/ BÀI Tập THAM KHẢO 

B.1.CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi Đ cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu sau 
đây: 

a) Âm khi gặp vật chắn bị phản xạ hoàn toàn. 
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b) Vật phản xạ âm tốt thì cũng hấp thụ âm tốt. 

c) Các vật có bề mặt cứng, nhẵn thì không hấp thụ âm. 

d) Các vật có bề mặt mềm, gồ ghề thì không phản xạ âm. 

e) Bất kỳ phòng nào dù nhỏ hay lớn, khi ta nói đều có âm phản xạ. 

0 Bất kỳ phòng nào, dù lớn hay nhỏ, khi ta nói đều có tiếng vang. 

g) Chỉ có siêu âm mới có phản xạ âm. 

h) Trong cùng một môi trường truyền âm, vận tốc truyền âm phản xạ 
và vận tốc truyền âm truyền tới là như nhau. 

i) Trồng nhiều cây xanh để giảm sự phản xạ âm. 

j) Tiếng sấm rền trong cơn dông là tiếng vang của tiếng sấm. 

B.2. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Em đã từng nghe được tiếng vang ở đâu? Vì sao em nghe được tiếng 
vang đó? 

£7 rả lời 

Có thể nghe tiếng vang ở .. . hay . ở 

những nơi đó em có thể nghe được.lại tiếng nói to của em. 

2. Tại sao trong phòng kín ta thường nghe thấy âm to hơn so với khi ta 
nghe chính âm đó ở ngoài trời? 

<7rả lời 

Trong phòng nhỏ (hẹp) và kín âm . và âm . 

truyền tới tai . (trong thời gian ngắn hơn 1/15 giây) nên 

âm nghe rõ hơn, so với chính âm đó khi nghe ngoài trời. 

3. Khi nói to trong phòng rất lớn thì nghe được tiếng vang. Nhưng nói 
to như vậy trong phòng nhỏ thì lại không nghe thấy tiếng vang. 

a) Trong phòng nào có âm phản xạ? 

b) Hãy tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để 
nghe được tiếng vang. Biết vận tốc âm trong không khí là 340 m/s. 

£7 rả lởi 

a) Trong phòng rộng lớn hay nhỏ hẹp đều có .; ở phòng 

rất rộng âm . truyền tới tai ...âm ..lớn 

hơn 1/15 giây, nên có.còn ở phòng nhỏ thì . 

b) Ta thấy quãng đường (s) âm truyền từ nguồn âm đến tường bị 

phản xạ trên tường truyền về đến tai dài .khoảng cách 

(d) từ tai người tới tường. 
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- Quãng đường truyền đi và về trong 1/15 giây là 

s 

= t “.“.“ 

- Khoảng cách ngắn nhất từ người đến tường là: 

d =. 

4. Trong những vật sau đây, vật nào phản xạ âm tốt, vật nào phản xạ 
âm kém? Miếng xốp, mặt gương, áo len, mặt đá hoa, ghế đệm mút, 
tấm kim loại, cao su xốp, tường gạch. 

Í7rá tòi 

- Vật phản xạ âm tốt: mặt gương,., .,. 

- Vật phản xạ âm kém: miếng xốp,...,. 

5. Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng chiếu bóng, phòng ghi âm, người 
ta thường làm tường sần sùi và treo rèm nhung đế làm giảm tiếng 
vang. Hãy giải thích tại sao? 

~Irà lởi 

Tường sần sùi và rèm nhung là những vật., nó làm giảm 

hoặc mất đi.giúp âm thanh trong các phòng chuyên 

dùng đó được. 

6. Khi muốn nghe rõ hơn, người ta thường đặt bàn tay khum lại, sát vào 
vành tai, đồng thời hướng tai về phía nguồn âm. Hãy giải thích tại sao? 

«7 rả lời 

Tay khum lại áp vào vành tai nhằm tạò nên . giúp 

cho âm truyền đến được.vào tai.. .. 

7. Siêu âm có thể phát thành chùm tia hẹp và ít bị nước hấp thụ nên 
truyền đi xa trong nước. Vì thế người ta thường sử dụng sự phản xạ 
của siêu âm để xác định độ sâu của biển. 

Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy 
biển sau 1 giây Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết vận tốc 
truyền siêu âm trong nước là 1500 m/s? 

• <z,ả lời 

- Vận tốc 1500m/s có nghĩa là trong . siêu âm truyền đi 

được. 

- Ta có quãng đường siêu âm .và. trong nước trong 

một giây là s = 1500m. 

- Độ sâu của biển là:. 




















8. Hiện tượng phản xạ âm được sử dụng trong những trường hợp nào 
dưới dầy? 

a) Trồng cây xung quanh bệnh viện. 

b) Xác định độ sâu của biển. 

c) Làm. đồ chơi “điện thoại dây”. 

d) Làm tường phủ dạ, nhung. 

lời 

Trồng cây, xây tường chỉ làm đổi hướng truyền âm hoặc làm giảm sự 
phản xạ âm. 

Đáp án là:. 

c/ BÀI Tệp ÁP DỤNG 

1. Tại sao khi đi vào vùng núi, nhất là đứng trong thung lũng ta lại 
nghe thấy vọng lại âm thanh do chính mình phát ra? 

7rả lời 

- Vì ở vùng núi, khi âm phát ra nó sẽ gặp.;.và bị., 

tạo thành. 

2. Nếu em hát trong phòng ngủ và trong nhà tắm, phòng nào có thể cho 
ta âm thanh hơn? 

<7, ả lởi 

- Trong.âm phát ra to, rõ hơn. Vì.nhỏ, kín hơn 

.nên âm.. và âm.truyền đến tai 

.Vì vậy âm nghe to, rõ hơn. 

3. Tại sao ở ngoài trời, lời nói, tiếng hát, tiếng nhạc của người diễn viên 
lại nghe không rõ bằng ở trong phòng? 

Học sinh tự trả lởi. 

4. Có hai bê đang chứa nước, bể thứ nhất có nắp và miệng nhỏ ,bể thứ 
hai không có náp đậy. Nói “alô” vào bể thứ nhất em sẽ nghe thấy 
tiếng vang, nhưng cũng nói như vậy vào bể thứ hai thì không nghe 
thấy tiếng vang. Hãy giải thích. 

<7«ỉ lời 

- Ở bể thứ nhất, âm.gặp mặt nước bị.âm.đó 

lại bị .khi gặp nắp đậy, vì vậy ta nghe thấy.khi âm 

.. cách âm truyền . một khoảng thời gian . 

1/15 giây. 
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- Ở bế thứ hai, âm chỉ bị . ở mặt nước nên âm . 

truyền cách âm . một khoảng . 1/15 giây vì vậy ta 

không nghe thấy tiếng vang. 

5. Ớ một căn nhà có mái lợp băng tôn, khi có mưa rào người ở trong 
nhà nghe thấy như có ai cầm gậy gõ liên tục vào mái nhà. Nếu người 
ta làm thêm một cái trần bằng chất xốp, tiếng gõ gần như mất hẳn. 
Hãy giải thích? 

£7i rả lời 

- Xốp là vật hấp thụ.nên tiếng gõ gần như mất hẳn. 

6. Siêu âm có thể phát thành chùm tia hẹp và ít bị nước hấp thụ nên 
truyền đi xa trong nước. Vì thế người ta thường sử dụng sự phản xạ 
của siêu âm để xác định độ sâu của biển. 

Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy 
biến sau 1,5 giây Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết vận tốc 
truyền siêu âm trong nước là 1500 m/s? 

<7rả lởi 

Tóm tắt: 

V. 

t =. 

s = ? 

Quãng đường siêu âm...và_trong nước là 



Độ sâu của đáy biển là: 


7. Đặt một mặt chắn ở phía trước một nguồn âm và đặt tai ngay tại 
nguồn âm đó, nhận thấy sau l/10s thì nghe thấy âm phản xạ, hỏi 
mặt chắn đó đặt cách nguồn âm bao xa? Biết vận tốc truyền âm 
trong không khí là 340m/s. 

r 7rả lời 

Tóm tắt: 


t = .. 
s =? 
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Quãng đường âm thanh đi từ.đến .và trỏ lại 

.. là: 

8 

v = t 

Khoảng cách từ.*.đến.là 


8. Một người đứng cách một vách đá 850m và la to. Hỏi người ấy có thể 
nghe rõ tiếng vang của âm không? Tại sao? Cho vận tốc truyền tâm 
trong không khí là 340 m/s. 

£7 rá lởi 

Tóm tắt: 

V. 

s =. 

t =? 

Thời gian âm đi từ.đến.và trở lại.là 

. 

t 

Ta thấy thời gian. 1/15 giây nên. 

D/ TRẮC NGHIỆM 

1. Khi gập vật chắn thì âm thanh thay đổi thế nào? 

A. Âm thanh khi gặp vật chắn bị hấp thụ hoàn toàn. 

B. Âm thanh khi gặp vật chắn bị phản xạ hoàn toàn. 

c. Âm thanh khi găp vật chắn bị hấp thụ một phần và phản xạ một phần. 
D. Cả A, B và c đều sai. 

2. Chọn câu đúng. 

A. Vật phản xạ âm tốt thì cũng hấp thụ ầm tốt. 

B. Âm thanh bị phản xạ luôn truyền tới tai người nghe. 

C. Sự phản xạ âm đóng vai trò khuếch đại âm nếu âm phản xạ đến 
tai người nghe gần như cùng một lúc với âm phát ra. 

D. Các vật có bề mặt cứng, nhẵn thì không hấp thụ âm. 

3. Làm thế nào để hạn chế tiếng vang trong phòng? 

A. Làm tường mấp mô. B. Đặt nhiều đồ đạc mềm, xù xì. 

C. Cả hai cách trên đều được. D. Cả hai cách trên đều không được. 
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4. Cho những vật sau đây: Bức tường gạch trơn nhẵn, nệm mút, tấm 
xốp, vách đá, tấm kim loại lớn, mặt kính, tấm vải nhung, bức tường 
gạch xù xì. Thông tin nào sau đây là đúng? 

A. Những vật phản xạ âm tốt là: bức tường gạch trơn nhẵn, nệm mút, 
nhung, bức tường gạch xù xì. 

B. Những vật hấp thụ âm tốt là: nệm mút, tấm xốp, vách đá, tấm vải 
nhung, bức tường gạch xù xì. 

c. Những vật phản xạ âm tốt là: Bức tường gạch trơn nhẵn, vách đá, 
tấm kim loại lớn, mặt kính. 

D. Tất cả những vật trên đều hấp thụ âm rất tốt. 

5. Tại sao trong các phòng ghi âm của Đài phát thanh người ta thường 
làm tường xù xì và treo nhiều rèm bằng nhung. Câu trả lời nào sau 
đây là đúng? Chọn phương án trả lời phù hợp nhất. 

A. Để người phát thanh viên không bị chói mắt. 

B. Để làm giảm tiếng vang. 

c. Để cho nhiệt độ trong phòng luôn giữ ở mức độ ổn định. 

D. Các câu trả lời trên đều đúng. 

6. Để xác định độ sâu của đáy biển, người ta thường sử dụng sự phản xạ 
của âm thanh phát ra từ một chiếc tàu neo cố định trên mặt nước. 
Hãy cho biết âm đó thuộc loại nào trong các loại sau: 

A. Siêu âm. 

B. Hạ âm. 

c. Ảm mà tai người có thê nghe được. 

D. Tất cả các loại âm kể trên đều có thể dùng được. 

7. Một người đứng cách vách đá 15m và kêu to. Thông tin nào sau đây 
là đúng? 

Ạ. Người ấy không nghe được tiếng vang. 

B. Người ấy nghe được tiếng vang rất nhỏ. 
c. Người ấy nghe được tiếng vang rất lớn. 

D. Hoàn toàn không có phản xạ âm. 

8. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để nghe được 
tiếng vang? 

A. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe trực tiếp ít 
nhất là 15 giây. 

B. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe trực tiếp ít 
nhất là 1/15 giây. 
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c. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe trực tiếp ít 
nhất là 1,5 giây. 

D. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe trực tiếp ít 
nhất là 1 giây. 

9. Hiện tượng phản xạ âm được dùng trong các trường hợp nào sau đây? 
Chọn phương án trả lời đúng. 

A. Trồng nhiều cây xanh trong sân trường. 

B. Làm đường dây điện thoại để liên lạc từ xa. 

c. Nói chuyện trong hội trường thông qua hệ thống loa. 

D. Xác định độ sâu của biển. 

10. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự phản xạ của âm thanh? 
Chọn câu trả lời hợp lý nhất. 

A: Các vật mềm, xù xì thì phản xạ âm kém. 

B. Các vật cứng, nhẵn bóng thì phản xạ âm tốt. 

c. Âm thanh truyền đi, khi gặp mặt chắn đều bị phạn xạ. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

11. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai? 

A. Trong hang động, nếu ta nói to thì sẽ có phản xạ âm. 

B. Mọi âm thanh khi gặp vật chắn bị phản xạ trở lại đều gọi là phản 
xạ âm. 

c. Nếu không có vật chắn, ta vẫn có thể tạo ra âm phản xạ. 

D. Trong cùng một môi trường truyền âm, vận tốc truyền âm phản xạ 
và vận tốc âm truyền tới là như nhau. 

12. Điều kiện nào sau đây được thỏa mãn thì ta nghe được tiếng vang 
của âm thanh? Chọn câu trả lời đúng nhất. 

A. Âm truyền đến vật cản dội lại và đến tai ta chậm hơn âm truyền 
trực tiếp đến tai ta một khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây. 

B. Âm thanh phát ra phải gặp vật cản. 
c. Âm thanh phát ra phải rất lớn. 

D. Âm thanh phải truyền thẳng và không gặp vật cản. 

13. Tại một nơi trên mặt biển mà thời gian kể từ lúc con tàu (trên mặt 
nước) phát ra siêu âm đến khi nhận siêu âm phản xạ là 1,5 giây. Độ 
sâu của đáy biển nơi đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau: 
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Biết vận tốc truyền siêu âm trong nước biển là 1500m/s. 

A. 1500m B. 1125m. 

c. 2250m D. Một giá trị khác. 

14. Điều nào sau đây là sai khi nói về âm phản xạ và tiếng vang? 

A. Nếu phòng càng lớn thì càng dễ nghe tiếng vang hơn. 

B. Bất kì phòng nào, dù nhỏ hay lớn, khi ta nói đều có âm phản xạ. 
c. Tiếng nói trong phòng càng lớn thì âm phản xạ cũng càng lớn. 

D. Bất kì phòng nào, dùng nhỏ hay lớn, khi ta nói đều có tiếng vang 

15. Trong các trường hợp sau đây, những trường hợp nào ta có thể nghe 
rõ tiêng vang? 

A. Nói to khi đứng trên chiếc tàu ngoài khơi. 

B. Nói to trong phòng học. 

c. Nói to trong những hang động lớn. 

D. Nói to trong phòng tắm đóng kín cửa. 

16. Trong các bề mặt sau đây, bề mặt vật nào có thể phản xạ âm tốt? 

A. Bề mặt của một tấm vải. 

B. Bề mặt của một tấm kính. 

c. Bề mật gồ ghề của một tấm gỗ. 

D. Bề mặt của một miếng xốp. 

17. Tại sao tường của nhà hát thường làm gồ ghề? 

A. Để đỡ tốn công làm nhẵn. 

B. Để tạo cảm giác lạ cho khán giả. 
c. Để làm giảm tiếng vang., 

D. Vì cả ba nguyên nhân. 

18. Khi nào tai người có thể phân biệt âm phát ra với âm phản xạ? 

A. Khi âm phản xạ đến tai người nghe chậm hơn nhiều so với âm 
phát ra. 

B. Khi âm phản xạ không đến tai người nghe. 

c. Khi âm phản xạ đến tai người nghe gần như cùng một lúc với âm 
phát ra. 

D. Cả ba trường hợp trên. 



19. Trong các nhận xét sau, nhận xét nào là đúng? 

A. Các vật có bề mặt cứng, nhẵn gọi là vật phản xạ âm. 

B. Các vật có bề mặt mềm, gồ ghề gọi là vật hấp thụ âm. 
c. Cả A và B đều đúng. 

D. Cả A và B đều sai. 

20. Yếu tố nào sau đây quyết định điều kiện để có tiếng vang? 

A. Khoảng cách từ nguồn âm đến vật phản xạ âm. 

B. Độ to của âm phát ra. 

C. Cả hai yếu tố trên. 

D. Không yếu tố nào trong hai yếu tố trên. 

21. Vì sao khi nói trong phòng nhỏ có chứa nhiều đồ ta không nghe thấy 
tiếng vang? 

A. Vì không có âm phản xạ từ tường tới tai ta. 

B. Vì âm phản xạ từ tường tới tai cùng một lúc với âm phát ra. 
c. Vì phòng có nhiều đồ thì khả năng hấp thụ âm thanh cao. 

D. Vì cả ba nguyên nhân trên. 


BÀI 6: CHỐNG Ô NHIẺM tiêng Ồn 

fl/ CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Âm thanh có tính chất như thế nào thì được gọi là có ô nhiễm tiếng ồn? 

<7,ả iởi 

Có ô nhiễm tiếng ồn khi âm thanh ., ..và- ảnh 

hưởng.đến.và..-.-.của con người. 

2. Chống ô nhiễm tiếng ồn là làm gì? Có mấy phương pháp để chống ô 
nhiễm tiếng ồn? 

<7 rả lời 

Chống ô nhiễm tiếng ồn là làm . độ to của âm thanh truyền 

tới tai. 

Có . cách chống ô nhiễm tiếng ồn là: .vào nguồn âm, 

phân tán . trên đường truyền của nó, và ngăn không cho 

.truyền tới tai 
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3. Vật liệu cách âm là gì và được dùng trong trường hợp nào? 

C7r« tời 

Vật liệu cách âm được dùng trong trường hợp có ., tác dụng 

của nó là làm giảm .của âm thanh truyền tới tai. Những 

.là: mút, xốp, rèm nhung.. 

B/ BÁI Tập THAM KHẢO 

B.l. CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi D cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu sau 
đây: 

a) Không nên đùa nghịch hò hét nơi công cộng hoặc dùng còi xe gọi 
cửa khi về đến nhà. 

b) Trồng nhiều cây xanh để phản xạ âm theo nhiều hướng khác nhau. 

c) Nên thay còi xe loại to hơn cho mọi người nghe rõ. 

d) Nếu sống nơi gần tiếng ồn quá lớn phải tìm mọi cách để hạn chế ô 
nhiễm tiếng ồn. 

e) Có nhiều biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn, nhưng trước hết phải 
tự giác gương mẫu thực hiện. 

f) Tất cả những âm thanh được tạo ra từ những dao động có biên độ 
lớn thì gây nên sự ô nhiễm tiếng ồn. 

g) Tất cả những âm thanh được tạo ra từ những dao động có tần số 
cao gây nên sự ô nhiễm tiếng ồn. 

h) Tất cả những âm thanh to, kéo dài, ảnh hưởng tới sức khỏe của 
con người gây nên sự ô nhiễm tiếng ồn. 

B.2. CÂU HỎI THAM KHẢO 

1. Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn? Giải thích . 

a) Tiếng hét rất to sát tai. 

b) Làm việc cạnh máy xay xát thóc, gạo, ngô... 

c) Nhà ở cạnh chợ. 

d) Bệnh viện, trạm xá ở cạnh chợ. 

Trá tời 

Chọn các câu:.vì tiếng ồn của.thường 

gây cảm giác. 

Không chọn câu: . vì tiếng ... tuy . 

không . 


.và 

nhưng 


97 















2. Ta đã biết có ba cách chống ô nhiễm tiếng ồn là: tác động vào nguồn 
âm, phân tán âm trên đường truyền và ngăn không cho âm truyền tới 
tai. Hãy điền thông tin vào bảng sau cho chính xác: 


Cách làm giảm tiếng ồn 

Biện pháp cụ thể làm giảm tiếng ồn 

1). 

làm giảm độ to và liên tục của nguồn âm 

2). 

tạo phản xạ âm, trồng cây, xây tường 

3). 

vách ngăn bằng vật liệu cách âm 


3. a) Hãy nêu tên một số vật liệu thường được dùng để ngăn chặn âm, 
làm cho âm truyền qua ít. 


b) Hãy nêu tên một số vật liệu phản xạ âm tốt thường được dùng để 
cách âm. 

rTrá tời 

a) Các vật liệu có tính chất mềm, xốp như. 

b) Các vật cứng và có bề mặt nhẵn như. 

4. Hãy chỉ ra trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn gần nơi em sống và đề 
ra một vài biện pháp chống sự ô nhiễm tiếng ồn đó. 

<3rả lời 

Có thể gần nhà em có điểm hát Karaoke suốt ngày đêm gây ô nhiễm 

tiếng ồn, em có thể đề nghị tụ điểm này làm phòng . xây 

tường ., hoặc lát.những vật liệu . như mút cao su, 

miếng xốp... 

c/ BÀI TẬP HP DỤNG 

1. Vì sao ở những nơi có nhiều tiếng ồn người ta hay xây nhà, xưởng 
bằng gạch ống? 

Trá tời 

Ở những nơi có nhiều.,người ta muốn hạn chế tiếng ồn truyền 

ra ngoài nên dùng gạch ống. Gạch ống có phần rỗng bên trong chứa 

.Khi .truyền tới, đụng vào viên gạch, truyền qua viên 

gạch ra ngoài thì đã nhỏ đi do lớp .ở giữa .đã cản bớt 

âm thanh truyền ra ngoài. 

2. Tại sao các bệnh viện tâm thần thường được đặt ở nơi biệt lập như 
vùng núi hoặc cách xa đường quốc lộ? 

















Đế' ý thấy, cứ vào khoảng 22 giờ hàng ngày, đài phát thanh lại nhắc 
nhở mọi người vặn nhỏ đài khi nghe “Câu chuyện đêm khuya”. Hãy 
giải thích việc làm này? ’ » 

Trong các bệnh viện, trường học, công sở... thường có tấm biển đề: 
“ĐI NHẸ - NÓI KHẼ”. Hãy giải thích việc làm trên. 

Ợirá lời 

Bệnh viện tâm thần đặt ở những nơi.như vùng núi , hoặc cách 

xa đường quốc lộ để tránh bị ảnh hưởng của., tạo cho bệnh 

nhân một môi trường sống thoải mái và yên tĩnh. 

Đài phát thanh nhắc nhở mọi người vặn nhỏ âm lượng để tránh gây 

ra.. vì lúc đó đã trễ, là thời gian nghỉ ngơi của nhiều người. 

Tấm biển “ĐI NHẸ - NÓI KHẼ” là để nhắc nhở mọi người . 

trong những nơi làm việc. 

3. Vật liệu cách âm là những vật liệu nào? Là vật phản xạ âm tốt hay 
phản xạ âm kém? 

Í7«Í lài 

Vật liệu cách âm là những vật liệu được dùng để làm giảm.của 

âm thanh. Vật liệu.được chia làm hai nhóm: 

+ Nhóm phản xạ âm tốt là nhóm vật liệu có bề mặt.và. 

., tác dụng của nó là hướng âm thanh truyền theo 

hướng khác, ví dụ:. 

+ Nhóm phản xạ âm kém là nhóm vật liệu có tính chất.. tác 

dụng của nó là.âm thanh truyền đến, ví dụ:. 

4. Có một nhà máy cơ khí lớn ở liền kề một khu dân cư. Ớ đây có sự ô 
nhiễm tiếng ồn không? Chống ô nhiễm tiếng ồn như thế nào? 

lời 

Trong trường hợp này.Ta có thể chống.bằng những 


cách sau: 

+ Tác động vào nguồn âm: đề nghị nhà máy đó .sang địa 

điểm khác hoặc đề nghị họ có biện pháp làm giảm.của 

âm thanh phát ra. 


+ Phân tán âm trên đường truyền: trồng cây xanh, xây tường cao 
để âm thanh truyền đến sẽ bị.chuyển sang hướng khác. 
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+ Ngăn không cho âm thanh truyền tới tai: làm tường sần sùi, treo 
rèm nhung... để khi âm thanh truyền tới gặp những vật liệu này sẽ 
bị chúng. 

5. Có một trường học d liền kề một đường giao thông lớn. Ở đây có sự ô 
nhiễm tiếng ồn không? Chống ô nhiễm tiếng ồn như thế nào? 

lởi .... 

Trong trường hợp này .Ta có thể chống.bằng những 

cách sau: 

+ Tác động vào nguồn âm: treo biển. 

+ Phân tán âm trên dường truyền: trồng cây, xây tường cao xung 

quanh để âm thanh truyền đến sẽ bị . chuyển sang hướng 

khác. 

+ Ngăn không cho âm thanh truyền tới tai: làm tường sần sùi, treo 
rèm nhung.... để khi âm thanh truyền tới gặp những vật liệu này 
sẽ bị chúng. 

6. Người ta đo được tiếng ồn trong xưởng làm việc có các máy móc nặng 
hoạt động vào khoảng 100 dB. Hãy cho biết độ to của tiếng ồn này có 
ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc không? Tại sao? 

<3rẢ tời 

Âm thanh với độ to khoảng từ 100 dB trở lên sẽ gây ảnh hưởng 

.tới .của người công nhân. Vì khi bị kích thích bởi âm 

thanh .và .thì hệ thần kinh luôn luôn căng thẳng , nếu 

điều này kéo dài từ ngày này sang ngày khác sẽ gây hậu quả xấu đến 
sức khỏe và đời sống của họ. 

7. Ở một số thành phố lớn, người ta qui định các phương tiện đi lại như 
xe máy, xe ô tô không được bóp còi khi đi qua những nơi như bệnh 
viện, trường học. Quy định này nhằm mục đích gì? 

<Zrà lời 

Ở những nơi như bệnh viện, trường học cần.nên người ta ra 

qui định như vậy nhằm hạn chế. 

8. Trong các trường hợp sau đây: Làm việc trong phòng kín; làm việc 
bên cạnh các loại máy bào, máy khoan đang hoạt động; lớp học ở sát 
đường cái có nhiều xe ôtô, xe máy đi qua; sân trường giờ ra chơi. 
Những trường hợp nào có ô nhiễm tiếng ồn? 
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Irá lởi 


Các trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn là:. 

ì. Có một thác nước lớn. Nước đổ liên tục từ trên cao xuống, tiếng nước 
ầm ầm suốt ngày đêm. ở đây có sự ô nhiễm tiếng ồn không? Chống ô 
nhiễm tiếng ồn như thế nào? 

Cĩrá tời 

Tiếng ầm ầm do thác nước tạo ra vừa.vừa.nhưng trong 

trường hợp này nó là cảnh quan thiên nhiên nên không có. 

LO. Tại sao khi áp tai vào tường, ta có thê nghe được tiếng cười nói ở 
phòng bên cạnh, còn không áp tai thì ta không nghe được? 

''ĩrá lời 

Khi áp tai vào tường thì âm thanh truyền tới tai ta đã đi qua. 

nên nghe .và . Còn khi không áp tai vào tường, âm thanh 

tới tai ta còn phải đi qua một lớp.nên nghe không.bằng . 

V TRẮC NGHIỆM 

L. Trường hợp nào sau đây là có ô nhiễm tiếng ồn? 

A. Nhà ở cạnh chợ buôn bán đông đúc. 

B. Sân trường lúc học sinh ra chơi. 

c. Làm việc cạnh máy khoan, máy mài đang chạy. 

D. Các trường hợp A, B và c đều có ô nhiễm tiếng ồn. 
ỉ. Các trường hợp nêu sau đây, trường hợp nào không có ô nhiễm tiếng ồn? 

A. Tiếng còi xe cứu hỏa, cứu thương. 

B. Hất Karaokê to sau 10 giờ. 
c. Làm việc nơi nổ mìn, phá đá. 

D. Tiếng la khi có bàn thắng được ghi trong một trận đá banh trên 
TV lúc nửa đêm. 

í. Trong các biện pháp sau đây, biện pháp nào chống được ô nhiễm 
tiếng ồn? Chọn phương án đúng nhất. 

A. Xây nhà cao tầng. 

B. Treo biển báo “Cấm bóp còi” ở những nơi gần trường học, bệnh viện, 
c. Trồng rừng ở những nơi đồi núi trọc. 

D. Mở tất cả các cửa sổ, cửa ra vào để âm không bị phản xạ. 
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4. Để làm giảm tiếng ồn, có thể thực hiện các phương án nào trong cá 
phương án sau: 

A. Giảm độ to của tiếng ồn phát ra. 

B. Ngăn chặn đường truyền âm làm cho âm truyền đi theo hướng khác, 
c. Sử dụng các vật liệu cách âm. 

D. Các phương án A, B và c đều có thể làm giảm tiếng ồn. 

5. Chọn câu đúng. 

A. Biên độ dao động âm càng lớn càng dễ gây ô nhiễm tiếng ồn. 

B. Tần số dao động càng lớn càng dễ gây ô nhiễm tiếng ồn. 

c. Thời gian dao động càng ngắn càng dễ gây ô nhiễm tiếng ồn. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

6. Làm cách nào để giảm ô nhiễm tiếng ồn? Chỉ ra câu trả lời đúng nhất. 

A. Phân tán âm trên đường truyền. 

B. Dùng vật hấp thụ âm. 

c. Dùng vật phản xạ âm để hướng âm theo đường khác. 

D. Cả ba cách trên đều được. 

7. Để chống tiếng ồn giao thông nơi bệnh viện, trường học bằng cácl 
tác động vào nguồn âm là: 

A. Trồng nhiều cây xanh xung quanh 

B. Treo biển báo “ cấm bóp còi” gần nơi bệnh viện, trường học. 
c. Xây phòng có cửa kính. 

D. Xây bệnh viện, trường học cách xa đường giao thông. 

8. Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn sau đây, biện pháp nào lí 
phân tán tiếng ồn trên đường truyền: 

A. Trồng nhiều cây xanh xung quanh. 

B. Treo biển báo “ cấm bóp còi” gần nơi cần hạn chế tiếng ồn. 
c. Xây phòng có cửa kính. 

D. Treo màn nhung ở cửa sổ, cửa ra vào. 

9. ở một số thành phố lớn, người ta qui định các phương tiện đi lại nhi 
xe máy, xe ôtô không được bóp còi khi đi qua những nơi như bệnl 
viện, trường học. Quy định này nhằm mục đích gì? Chọn phương ár 
trả lời đúng trong các phương án sau: 

A. Chống ô nhiễm tiếng ồn. 

B. Giảm tai nạn giao thông. 

c. Giảm ô nhiễm do khí thải của các loại xe. 

D. Cả ba phương án trên đều đúng. 
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10. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai. 

A. Siêu âm là âm thanh gây ra ô nhiễm tiếng ồn nhiều nhất vì siêu 
âm là âm có tần số rất lớn. 

B. Hạ âm là âm thanh gây ra ô nhiễm tiếng ồri ít nhất vì hạ âm là 
ãm có tần số nhỏ. 

c. Cả siêu âm và hạ âm đều gây ra ô nhiễm tiếng ồn. 

D. Các phát triển A, B và c đều sai. 

11. Khi phải làm việc trong diều kiện có ô nhiễm về tiếng ồn, người công 
nhân phải bảo vệ mình bằng cách nào? Chọn câu trả lời hợp lí nhất. 

A. Tránh xa nơi có tiếng ồn hoặc xin nghỉ việc. 

B. Gắn hệ thống giảm âm vào các ống xả (chi tiết gây ra tiếng ồn), 
c. Thay động cơ của máy nổ bằng loại động cơ tốt hơn. 

D. Bịt tai thường xuyên. 

12. Giả sử nhà em ở gần đoạn đường có nhiều ôtô qua lại suốt ngày 
đên. Em chọn phương án nào sau đây để chống ô nhiễm tiếng ồn? 

A. Đặt thật nhiều cây cảnh trong nhà. 

B. Luôn mở cửa cho thông thoáng, 
c. Trồng cây xanh xung quanh nhà. 

D. Chuyển nhà đi nơi khác. 

13. Trong những thông tin sau đây, những thông tin nào không liên 
quan đến việc làm giảm ô nhiễm tiếng ồn? 

A. Nghe nhạc trong hội trường. 

B. Xây dựng tường chắn cao ngăn cách giữa bệnh viện với đường quốc 
lộ (nơi có nhiều xe thường xuyên qua lại). 

c. Nghiêm cấm mở karaôkê to vào ban đêm. 

D. Xây dựng hai lớp, ở giữa có lót xốp. 

14. Loại âm thanh nào sau đây nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới 
sức khỏe của con người? Chọn câu trả lời đúng nhất. 

A. Âm thanh có độ to dưới 20dB. B. Âm thanh có độ to dưới 40dB. 
c. Ầm thanh có độ to trên 60dB. D. Âm thanh có độ to trên 120dB. 

15. Vì sao trong các bệnh viện hoặc trường học người ta thường trồng 
nhiềo cây xanh? 

A. Cây xanh vừa hấp thụ âm thanh vừa phản xạ âm thanh nên có thê 
làm giảm ô nhiễm tiếng ồn. 

B. Cày xanh giúp làm giảm ô nhiễm môi trường, 
c. Cả hai lí do A và B. 

D. Không lí do nào đúng trong các lí do trên. 
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16. Nhà gần đường thường phải chịu sự ô nhiễm tiếng ồn. Các giải pháp 
sau có thể làm giảm ô nhiễm tiếng ồn: 

A. Xây nhà cao tầng, rồi d trên tầng cao. 

B. Xây nhà thật kín bằng tường bê tông, 
c. Bịt kín các ô cửa bằng các tấm kính. 

D. Bịt kín các ô cửa bằng các tấm nhựa. 

Em hãy chọn giải pháp hợp lí nhất. 

17. Mức độ ô nhiễm tiếng ồn phụ thuộc gi? 

A. Độ to của âm thanh và thể trạng của từng người. 

B. Biên độ và tần số của dao động, 
c. Hướng truyền của âm thanh. 

D. Tất cả các yếu tố trên. 

18. Biện pháp nào trong các biện pháp sau có thể giảm ô nhiễm tiếng ồn? 

A. Giảm tần số dao động của vật phát âm. 

B. Giảm biên độ dao động của vật phát âm. 
c. Cả A và B đều đúng. 

D. Cả A và B đều sai. 

19. Những âm thanh nào gây nên sự ô nhiễm tiếng ồn? 

A. Những âm thanh có tiếng ồn trong khoảng từ 30 dB đến 50dB. 

B. Những âm thanh có tiếng ồn trong khoảng từ 40 dB đến 60dB. 

c. Những âm thanh có tiếng ồn trong khoảng từ 70 dB dấn 100 dB. 

D. Bất kì âm thanh nào trong các âm thanh trên đều có thể gây nên 

ô nhiễm tiếng ồn. 

20. Làm cách nào để bảo vệ tai khi có ô nhiễm tiếng ồn? 

A. Bịt tai. 

B. Dùng tay che một phía của tai để hướng âm phản xạ từ tay vào tai. 
c. Cả hai cách trên đều đúng. 

D. Cả hai cách trên đều sai. 

21. Trong các vật sau, vật nào có thể coi là vật liệu làm giảm ô nhiễm 
tiếng ồn? 

A. Vải dạ, vải nhung. B. Gạch khoan lỗ, bê tông, 

c. Lá cây, gỗ. D. Tất cả các vật liệu kể trên. 
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22. Tiếng ồn có tác dụng xấu nào sau đây: 

A. Gia tăng mệt mỏi và rối loạn chức nàng thần kinh. 

B. Gây ra co giật hệ cơ. 

c. Gia tăng nhịp tim, nhịp thở, huyết áp. 

D. Tất cả các tác dụng trên. 

23. Trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm tiếng ồn 

A. Gần đường ray xe lửa. B. Gần sân bay. 

c. Gần đường cao tốc. D. Gần ao hồ. 

24. Ở một số căn phòng, cửa sổ có hai lớp kính, mục đích của việc làm 
này là 

A. Điều hòa nhiệt độ căn phòng. 

B. Ngăn tiếng ồn hoặc chống lạnh, 
c. Làm cho cửa thêm vững chắc. 

D. Chống rung. 

TỔNG KẾT CHƯƠNG II 


TRẮC NGHIỆM 

1. Chỉ ra câu sai: 

A. Các vật phát ra âm đều dao động. 

B. Mọi vật dao động đều phát ra âm thanh. 

c. Mỗi người khác nhau thì cảm nhận âm thanh khác nhau. 

D. Các dao động với biên độ khác nhau thì tạo ra các âm thanh có độ 
to khác nhau. 

2. Vật như thế nào được gọi là nguồn âm? 

A. Là những vật phát ra âm và phản lại những âm tới nó. 

B. Là những vật phát ra âm thanh. 

c. Là những vật phản xạ lại âm thanh tới nó. 

D. Là những vật hấp thụ âm thanh tới nó. 

3. Yếu tố nào quyết định độ cao của âm? 

A. Tần số dao động âm. B. Biên độ dao động âm. 

c. Thời gian dao động âm. D. Cả ba yếu tố trên. 
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4. Yếu tố nào quyết định độ to của âm? 

A. Biên độ dao động âm. 

B. Tần số và biên độ dao động âm. 
c. Biên độ và thời gian dao động âm. 

D. Tất cả các yếu tố trên. 

5. Chọn câu đúng. 

A. Biên độ dao động âm càng lớn càng dễ gây ô nhiễm tiếng ồn 
B Tần số dao động càng lớn càng dễ gây ô nhiễm tiếng ồn. 
c. Thời gian dao động càng ngắn càng dễ gây ô nhiễm tiếng ồn. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

6. Âm thanh có thể truyền ở môi trường nào trong các môi trường sau? 
Chỉ ra câu trả lời đúng nhất. 

A. Xăng. B. Gỗ 

c. Muối D. Tất cả các môi trường trên. 

7. Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần khả năng truyền âm của các môi 
trường. 

A. Rắn. lỏng, khí. B. Rắn, khí, lỏng, 

c. Khí, lỏng, rắn. D. Lỏng, khí, rắn. 

8. Lan và Mai là hai bạn học sinh lớp bảy đang ngồi nghe cô giáo giảng 
bài. Nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. Hai bạn nghe được âm thanh giống nhau vì cùng nghe một người nói. 

B. Hai bạn nghe được âm thanh to, nhỏ khác nhau phụ thuộc vào tai 
của từng người. 

c. Hai bạn nghe được âm thanh giống nhau vì cùng một độ tuổi. 

D. Cả A, B đều đúng. 

9. Âm truyền trong một thanh thép dài 4m thì bị phản xạ âm. Thời 
gian từ lúc âm truyền di tới khi thu được âm phản xạ là 0,0016s. Hỏi 
vận tốc truyền âm của thép là bao nhiêu? 

A. 5000 cm/s. B. 5000 m/s c. 2500 cm/s. D. 2500 m/s. 

10. Chỉ ra câu sai. 

A. Biên độ dao động âm quyết định độ cao của âm. 

B. Tai người chỉ nghe được âm thanh nằm trong khoảng tần số từ 
20Hz đến 20000 Hz. 

c. Vận tốc truyền âm của không khí ở điều kiện thường khoảng 
34000 cm/s. 

D. Khi truyền trong một môi trường, âm bé dần đi rồi tắt hẳn. 
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11. Vì sao các nhà du hành vũ trụ khi muốn trao đổi với nhau phải dùng 
một thiết bi đặc biệt mà không thể nói chuyện bình thường được? 

A Vì tiếng động cơ gây ô nhiễm tiếng ồn nên các nhà du hành vũ trụ 
không nghe được âm thanh thường. 

B. Vì ờ ngoài vũ trụ là chân không nên không truyền âm được, 
c. Vì giữa họ bị ngăn cách bởi lớp mũ bảo vệ. 

D. Vì cả ba nguyên nhân trên. 

12. Làm cách nào để giảm ô nhiễm tiếng ồn? Chỉ ra câu trả lời đúng nhất. 

A. Phân tán âm trên đường truyền. 

B. Dùng vật hấp thụ âm. 

c. Dùng vật phản xạ âm đế hướng âm theo đường khác. 

D. Cả ba cách trên đều được. 

13. Phát biểu nào sau đây là đúng .khi nói về các vật phát ra âm? 

A. Các vật phát ra âm đều dao động. 

B. Các vật phát ra âm là những vật rất lớn. 
c. Các vật phát ra âm là nhửng vật rất mỏng. 

D. Các vật phát ra âm luôn chuyển dộng. 

14. Khi dập dùi trống vào mật trống, trống phát ra âm. Cách giải thích 
nào sau đây là đúng? 

A. Do đập rất mạnh. 

B. Do mặt trống dao động. 

c. Do bên trong trống là không khí. 

D. Các cách giải thích trên đều đúng. 

15. Khi thổi sáo làm sáo phát ra âm. Cách giải thích nào sau đây là đúng? 

A. Do thân sáo làm bằng trúc dao động. 

B. Do không khí thoát ra khỏi các lỗi sáo tạo ra âm thanh, 
c. Do thổi hơi mạnh vào ống sáo. 

D. Do cột khí bên trong sáo dao động. 

16. Vì sao khi nói, ta phát ra được âm thanh? Chọn các giải thích đúng 
trong các cách giải thích sau: 

A. Vì nói là chức năng của miệng. 

B. Vì khi nói, không khí từ phổi đi lên khí quản, qua thanh quản đủ 
mạnh và nhanh làm cho các dây âm thanh dao động, dao động 
này tạo ra tiếng nói- 
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c. Vì khi nói, lưỡi dao động mạnh tạo thành âm thanh. 

D. Vì khi nói, không khí đi qua miệng gây ra âm thanh. 

17. Điều nào sau đây là đúng khi nói về tần số của dao động? 

A. Tần số là số dao động trong một giây. 

B. Tần số là số dao động trong 10 giây, 
c. Tần số là thời gian cúa một dao động 
D. Tần số là thời gian của 10 dao động. 

18. Tại sao âm không truyền được trong chân không? Chọn cách giả 
thích đúng trong các cách giải thích sau: 

A. Vì chân không là môi trường không đồng đều. 

B. Vì chân không là môi trường có các phân tứ khí quá dày đặc. 

c. Vì chân không là môi trường không có phân tử khí nào dao động. 
D. Các cách giải thích trên đều hợp lí. 

19. Điều nào sau đây là đúng khi so sánh vận tốc truyền âm tron 
không khí và trong nước? 

A. Vận tốc truyền âm trong không khí lớn hơn. 

B. Vận tốc truyền âm trong nước lớn hờn. 

c. Vận tốc truyền âm trong không khí và trong nước bằng nhau. 

D. Vận tốc truyền âm trong không khí nhỏ hơn vận tốc truyền ân 
trong chất lỏng hai lần. 

20. Có ba con lắc dao động: 

Con lắc 1: Trong 10 giây thực hiện 40 dao động. 

Con lắc 2: Trong 5 giây thực hiện 60 dao động. 

Con lắc 3: Trong 15 giây thực hiện 105 dao động. 

Trong sắp xếp về tần số, sự sắp xếp nào là đúng theo thứ tự từ nh< 
đến lớn? 

A. Con lắc 1 - Con lẩc 2 - Con lắc 3. 

B. Con lắc 3 - Con lắc 2 - Con lắc 1. 

C. Con lắc 1 - Con lắc 3 - Con lắc 2. 

D. Con lắc 2 - Con lắc 3 - Con lắc 1. 

21. Trong các đơn vị vật lí sau đây, đơn vị nào đúng VỚI đơn vị cúa tần số? 

A. Giây (s) B. Mét trên giây (m/s). 

c. Héc (Hz) D. Mét (m). 
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22. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về âm cao? 

A. Âm cao ứng với tần số dao động lớn. 

B. Âm cao ứng với tần số dao động nhỏ. 
c. Âm cao ứng với dao động mạnh. 

D. Âm cao ứng với dao động yếu. 

23. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa độ to củ 
âm và biên độ dao động cứa nguồn âm? 

A. Độ to của âm không phụ thuộc vào biên độ dao động của nguồn âm. 

B. Âm phát ra càng to nếu nguồn âm có biên độ dao động càng lớn. 
c. Âm phát ra càng to nếu nguồn âm có biên độ dao động càng nhỏ. 
D. Âm phát ra càng nhỏ nếu biên độ dao động của nguồn âm khôn 

thay đổi. 

24. Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của độ to của âm? 

A. Đexiben (dB) B. Héc (Hz). 

c. Mét (m). D. Mét trên giây (m/s). 

25. Trong các giá trị độ to của âm sau đây, giá trị nào đúng với ngưỡng đau? 

A. 80 dB. B. 100 dB. c. 120 dB. D. 130 dB. 

26. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về môi trường truyền âm? 

A. Àm có thể truyền trong chân không. 

B Ảm có thế truyền trong chất rắn, lỏng và khí nhưng không truyề 
được trong chân không. 

c. Ám có thể truyền được trong chất khí nhưng không truyền đưọ 
trong chất rắn, lỏng và chân không. 

D. Àm có thể truyền được trong chất khí, chất rắn nhưng khôn 
truyền được trong chất lỏng và chân không. 

27. Vận tốc truyền âm trong môi trường nào là lớn nhất, môi trườn 

nào là nhỏ nhất? Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau 

A. Lớn nhất là trong chất rắn, nhỏ nhất là trong chất khí. 

B. Lớn nhất là trong chất khí, nhỏ nhất là trong chất lỏng, 

c. Lớn nhất là trong chất rấn, nhỏ nhất là trong chất lỏng 

D. Lớn nhất là trong chất lỏng, nhỏ nhất là trong chất khí 

28. Trong các giá trị sau đây về vận tốc. giá trị nào đúng VỚI vận tô 
truyền âm trong khung khí? 


A V = 3400 m/s. 
c V = 430 m/s 


B V = 340 m/s 
D V = 4300 m/s. 
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Ỉ9. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về âm thấp? 

A. Âm thấp ứng với tần số dao động lớn. 

B. Âm thấp ứng với tần số dao động nhỏ. 
c. Âm thấp ứng với dao động yếu. 

D. Âm thấp ứng với dao động nhanh. 

10. Vì sao âm có thể truyền được trong các chất rắn, lỏng và khí? Chọn 
phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau: 

A. Vì các môi trường rắn, lỏng và khí có rất nhiều các hạt cấu tạo 
nên chất liên kết chặt chẽ với nhau. 

B. Vì các môi trường rắn, lỏng và khí có thể dao động. 

c. Vì khi nguồn âm dao động, nó sẽ làm cho các hạt cấu tạo nên chất 
rắn, lỏng, khí ở sát nó dao động theo. Những hạt này lại truyền 
dao động cho các hạt khác ở gần chúng và cứ như thế dao động âm 
được truyền đi xa. 

D Vì giữa các hạt cấu tạo nên các môi trường rắn, lỏng và khí có 
khoảng cách làm cho âm có thể xuyên qua. 

11. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vận tốc truyền âm? 

A. Vận tốc truyền âm cho biết tốc độ lan truyền của âm thanh nhanh 
hay chậm. 

B. Trong môi trường, vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ. 
c. Vận tốc truyền âm trong chất khí là nhỏ nhất. 

D. Vận tốc truyền âm trong chất lỏng lớn hơn so với chất rắn nhưng 
nhỏ hơn so với chất khí. * 

12. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về âm phản xạ? 

A. Âm phản xạ là âm bị dội lại khi gặp vật chắn. 

B. Âm phản xạ là âm được truyền đi xa. 

c. Âm phản xạ là âm không truyền được đi xa. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

13. Tại sao trong phòng kín, ta thường nghe thấy âm to hơn so với khi 
ta nghe chính âm đó ngoài trời? Chọn phương án trả lời đúng nhất 
trong các phương án sau; 

A. Vì trong phòng kín âm không truyền được đi xa. 

B. Vì trong phòng kín âm bị phản xạ nhiều lần. 
c. Vì trong phòng kín âm không bị nhiễu. 

D. Các phương án đều đúng 
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34. Phát biểu nào sau đây là Đúng khi nói về tiếng vang? 

A. Có tiếng vang khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe 
trực tiếp ít nhất là 15 giây. 

B. Có tiếng vang khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe 
trực tiếp ít nhất là 1 giây. 

c. Có tiếng vang khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe 
trực tiếp ít nhất là 1,5 giây 

D. Có tiếng vang khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe 
trực tiếp ít nhất là 1/15 giây. 

35. Trong các nhà hát, phòng hòa nhạc, vì sao người ta không làm 
tường nhẵn bóng mà lại làm tường sần sùi? Chọn phương án trả lời 
đúng nhất trong các phương án sau: 

A. Làm tường sần sùi để ít bị bẩn. 

B. Làm tường sần sùi để tránh phản xạ âm. 

c. Làm tường sần sùi để tránh phản xạ ánh sáng. 

D. Làm tường sần sùi để phản xạ âm tốt. 

36. Hiện tượng phản xạ âm được dùng trong các trường hợp nào sau 
đây? Chọn phương án trả lời đúng. 

A Trống cây xanh trong sân trường. 

B. Làm đường dây điện thoại, 
c. Xác định độ sâu cua biển. 

D. Nói chuyện trong hội trường bằng loa. 

37. Ba vật phát ra âm có tần số dao động là: Vật I là 100 Hz, vật II là 
85Hz, vật III là 125 Hz. xếp theo thứ tự tàng dần. 

A. Vật I - Vật II - Vật III. B. Vật III - Vật II - Vật I 

c. Vật III - Vật I - Vật II. D. Vật II - Vật I - Vật III. 

38. Trong các âm có tần số sau đây, tai người có thề nghe được âm nào? 
Chọn phương án đúng? 

A. Tần số dưới 20Hz. 

B. Tần số trên 20000Hz. 

c. Tần số nằm trong khoảng từ 20 đến 20000Hz. 

D. Mọi tần số. 

39. Trường hợp nào sau đây là có ô nhiễm tiếng ồn? 
m A. Nhà ở cạnh chợ buôn bán đông đúc. 

B. Sân trường lúc hoc sinh ra chơi. 
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c. Làm việc cạnh máy khoan, máy mài đang chạy. 

D. Các trường hợp A, B và c đều có ô nhiễm tiếng ồn. 

40. Trong các biện pháp sau đây, biện pháp nào chống được ô nhiễm 
tiếng ồn? Chọn phương án đúng nhất. 

A. Xây nhà cao tầng. 

B. Treo biển báo “Cấm bóp còi” ở những nơi gần trường học, bệnh viện, 
c. Trồng rừngứi những nơi đồi núi trọc. 

D Mở tất cả các cửa sổ, cửa ra vào để âm không bị phản xạ. 

41. Để làm giảm tiếng ồn, có thể thực hiện các phương ári nào trong các 
phương án sau: 

A. Giảm độ to của tiếng ồn phát ra. 

B. Phân tán âm trên đường truyện làm cho âm truyền đi theo hướng khác, 
c. Sử dụng các vật liệu cách âm. 

D. Các phương án A, B và c đều có thể làm giảm tiếng ồn. 

TRẢ LỜI PHẦN TRẮC NGHIỆM 

BÀI 1: NGUỒN ÂM 


1 . c 

2. A 

3 B 

4. B 

5. A 

6. c 

7. D 

8. B 

9. D 

10 . c 

11. B 

12. A 

13. D 





BÀI 2: ĐỘ CAO CỦA ÂM 


1. D 

2 . c 

3. B 

4. D 

5. B 

6. A 

7. D 

8. D 

9. A 

10. B 

11 . c 

12 . c 

13. A 

14. B 

15. D 

16 . c 

17. D 

18. A 

19. D 

20. B 

21 . c 

22. B 






BÀI 3: ĐỘ TO CỦA ÂM 


1. A 

2. B 

3. c 

4. c 

5. D 

6. B 

7. B 

8. D 

9 c 
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BÀI 4: MÔI'TRƯỜNG TRUYỀN ầm 


1 . D 

2 . c 

3 D 

4. A 

5 . c 

6 . c 

7. A 

8. D 

9. D 

10. A 

11. c 

12. c 

13. B 

14. A 

15. A 


BÀI 5: PHẢN XẠ ÂM 

- TIÊNG VANG 


1. c 

2 . c 

3 . c 

4. c 

5. B 

6 . A 

7. A 

8. B 

9 D 

10. D 

11. c 

12. A 

13. B 

14. D 

15. c 

16. B 

17. c 

18. A 

19. c 

20. A 

21. D 






BÀI 6: 

CHỐNG ô NHIỄM TIÊNG Ồn 


1. D 

2. D 

3. B 

4. D 

5. A 

6 . D 

7. B 

8. A 

9. A 

10. D 

11. B 

12. c 

13. A 

14. D 

15 . c 

16 . c 

' 17. D 

18. B 

19 . c 

20. A 

21. D 

22. D 

23. D 

24. B 



TỔNG KẾT CHƯƠNG II 


1. B 

2. B 

3. A 

4. A 

5. A 

6 . D 

7. D 

8. D 

9. B 

10. A 

11. B 

12. D 

13. A 

14. B 

15. D 

16. B 

17. A 

18. c 

19 B 

20. c 

21. c 

22. A 

23. B 

24. A 

25. D 

26. B 

27. A 

28. B 

29. B 

30. c 

31. D 

32. A 

33. B 

34. D 

35. B 

36 . c 

37. D 

38. c 

39. D 

40. B 

41. D 
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_ CHƯƠNG III: ĐIỆN HỌC _ 

BÀI 1: VẬT NHIỄM ĐIỆN - HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH 

fl/ CÂU HÒI LÝ THUYỂT 

1. Vật sau khi cọ xát có khả năng gì? 

7rả lời 

- Các vật sau khi cọ xát có.các vật nhẹ hoậc có ... 

bóng đèn bút thử diện. 

2. Có thể làm cho vật nhiễm điện bằng cách nào? 

<Jrả lởi 

- Có .cách làm cho vật nhiễiỊi điện, trong đó cách đơn giản 

nhất là. 

3. Qui ước về điện tích thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào lụa và thanh 
nhựa sau khi cọ xát với vải khô. 

7rả lởi 

- Thanh thủy tinh nhiễm điện.khi cọ xát vào lụa 

- Thanh nhựa nhiễm điện.khi cọ xát với vải khô. 

4. Nguyên tử có thể nhận thêm hay mất bớt electron không? Khi đồ 
nguyên tử được gọi là gì? 

'~ỉrủ lời 

- Nguyên tử.hay. 

- Nếu nguyên tử.electron được gọi là. 

- Nếu nguyên tử.electron được gọi là. 

5. Nêu sơ lược cấu tạo nguyên tử? 

<7,rả lởi 

- Ớ tâm mỗi nguyên tử có một. mang điện tích. 

- Xung quanh hạt nhán có các . mang điện tích . 

chuyển động tạo thành lớp vỏ của nguyên tử 

- Bình thường nguyên tử.. về điện. 
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B/ BÀI Tập THAM KHẢO 

B.l . CÂU ĐÚNG - SAI 

Ghi Đ cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu sau 
đây: 

a) Vật nhiễm điện là vật có khả năng hút hoặc đấy những vật khác. 

b) Vật nhiễm điện có khả náng phóng tia lứa điện. 

c) Chỉ có thê làm cho một vật nhiễm điện bằng cách cọ xát. 

d) Trên nóc tòa nhà cao tầng thường có một cây sắt nhô cao và nối 
đất bằng một dây dẫn để chống sét. 

e) Khi vật A hút vật B. chắc chán vật A đả nhiễm điện. 

f) Khi vật A đẩy vật B. chắc chán vật A đã nhiễm điện. 

g) Khi hai quà cầu A và B hút nhau thì chác chắn chúng nhiễm điện 
khác dấu. 

h) Khi hai quả cầu A và B đẩy nhau thì chắc chắn chúng nhiễm điện 
cùng dấu. 

i) Khi nguyên tử trung hòa về điện, số electron bằng điện tích hạt 
nhân. 

j) Khi nhận thêm electron, điện tích dương trong hạt nhân nguyên tử 
cũng tảng theo. 

B.2. BÀI TẬP THAM KHẢO 

L. Tại sao vào những ngày hanh khô, khi chải đầu bằng lược nhựa, 
nhiều sợi tóc bị lược hút kéo thẳng ra? 

lởi 

Khi.với tóc, lược bị.nên nố.tóc. 

ỉ. Vì sao trên cánh quạt có rất nhiều bụi bám vào, đặc biệt là ở mép 
quạt nơi chém vào không khí nhiều nhất? 

Vrả lài 

Cánh quạt khi quay.với.nên cánh quạt bị . đặc biệt 

ở mép quạt do.nhiều nhất nên.hút bụi nhiều nhất. 

ì, Vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ 
hay màn hình tivi bằng khăn bông khô thì thấy vẫn còn bụi vải bám 
vào chúng. Hãy giải thích tại sao? 
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7™ lời 

Khi lau ta đã làm cho .bị .nên chúng hú 

các bụi vải. 

4. Đặt thanh nhựa đã cọ xát với vải khô lên một trục quay, đưa mảnl 
vải khô lại gần thì thấy chúng hút nhau. Biết mảnh vải khô cũnị 
nhiễm điện, hỏi nó nhiễm điện tích gì? 

lởi 

Sau khi cọ xát thanh nhựa . Vì mảnh vải khô hút thanl 

nhựa nên nó. 

5. Trước khi cọ xát, có phải trong mỗi vật đều có điện tích âm và điệr 
tích dương không, nếu có thì nó tồn tại trong những loại hạt nào cấi 
tạo nên vật? 

'7«i lởi 

Do mọi vật được cấu tạo từ .nên các điện tích dương tồn tại c 

.và điện tích âm ở. 

6. Tại sao trước khi cọ xát các vật không hút mảnh giấy khô? 

'ĩrả lài 

Trước khi cọ xát, các 

vật là . nên 

không thể hút các vụn 
giấy khô. 

7. Sau khi cọ xát vật nào 
trong hình sau mất bớt 
đi electron, vật nào nhận 
thêm electron, vật nào 
nhiễm điện âm, vật nào 
nhiễm điện dương? 

liti 

Trước khi cọ xát thước và vải đều... 

Sau khi cọ xát ta thấy: 

.bớt electron nên nó nhiễm điện dương (+). 

Thanh nhựa. nên nó nhiễm điện âm (-). 

8. Lấy một vật nhiễm điện âm đưa lại gần một quả cầu treo trên sợi to 
mảnh Cho biết trong các trường hợp sau, quả cầu có bị nhiễm điện 
không, nếu có thì đó là loại điện tích nào? 


Mảnh vải 



Trước khí cọ xát Sau khi cọ xàt 
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a) Quả cầu bị hút lại gần vật nhiễm điện. 

b) Quả cầu bị đẩy ra xa vật nhiễm điện. 

'Irú lài 

a) Quả cầu nhiễm điện.hoặc.Vì vật nhiễm điện ân 

có khả năng hút.hoặc. 

b) Quả cầu nhiễm điện . Vì hai vật nhiễm điện . 

thì đẩy nhau. 

9. Hạt nhân nguyên tử vàng có 79 điện tích dương. Vậy xung quanh hại 
nhân có bao nhiêu electron? 

lời 

- Bình thường nguyên tử...về điện nén số hạt electror 

. số điện tích dương trong nhân. Vì vậy xung quanh hại 

nhân nguyên tử vàng có. 

10. Một nguyên tử do cọ xát bị mất 2 electron, lớp vỏ còn 13 electron 
Tính số điện tích dương trong nhân? 

Tirá lời 

Số electron của nguyên tử trước khi bị mất electron là:. 

Do bình thường nguyên tử . nên . bàng 

với.Vì vậy... 

c/ BÀI Tập ÁP DỌNG 

1. Cho các vật sau: bút chì vỏ gồ, bút bi vỏ nhựa, lưỡi kéo cắt giấy, chiế< 
thìa kim loại, lược nhựa, mảnh giấy. Dùng mảnh vải khô cọ xát lầr 
lượt những vật này rồi đưa từng vật đến gần các vụn giấy Em hảj 
mô tả hiện tượng xảy ra, cho biết vật nào nhiễm điện, vật nào không 
nhiễm điện. 

<7 rà lời 

- Khi cọ xát những vật này với vải khô: 

+ Vật nhiễm điện:.,. 

+ Vật không nhiễm điện: ., ... 

- Hiện tượng: những vật nhiễm điện . vụn giấy khi đư* 

lại gần. 
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2. Giải thích hiện tượng nêu ở phần mở đầu trong sách giáo khoa: “Vào 
những ngày thời tiết khô ráo, nhất là những ngày hanh khô, khi cởi 
áo ngoài bằng len, dạ hay sợi tổng hợp, ta thường nghe thấy những 
tiếng lách tách nhỏ. Nếu lúc đó ở trong buồng tối, ta còn thấy các 
chớp sáng nhỏ li ti”. 

<7*ả lởi 

- Hiện tượng trẽn là do áo . với lớp không khí khô 

nóng, áo và lớp không khí này bị ., nên có sự 

..giữa chũngĩ 

- Do nhiệt độ cao của. làm không khí. 

phát ra tiếng nổ lách tách. 

ỉ. Tại sao trong các xưởng sản xuất đồ bông vải sợi, người ta hay đặt 
trên tường những tấm kim loại lớn đả nhiễm điện? 

lởi 

- Những tấm kim loại lớn .nó có khả năng . 

trong không khí, giữ môi trường làm việc sạch sẽ. 

í. Ở cánh của các quạt thông gió, quạt điện hay có bụi bám vào, hãy 
giải thích tại sao? 

Học sinh tự trả lời. 

ỉ. Tại sao quần áo may bằng vải len, dạ lại mau dơ hơn các loại vải 
khác? Tại sao quần áo mới vừa ủi xong ta cảm thấy như dính vào da 
thịt ta? 

Học sinh tự trả lời. 

5. Nguyên nhân nào người ta phải buộc dây xích vào bệ xe chở xăng dầu 
và kéo lê trên mặt đường? 

<7*ẵlởi 

- Khi chuyển động, bệ xe chở xăng dầu.với., 

nó bị.có thể..gây cháy nổ. Vi vậy phải buộc dây 

xích vào bệ xe và kéo lê trên mặt đường để . được truyền 

xuống đất. 

r. ơ các phân xưởng cán ép cao su, khi cao su được cán qua giữa hai trục 
quay. Nếu ta đưa tay đến gần tấm cao su đang cán thì ta thấy xuất 
hiện tia lửa điện. Tại sao lại thế? 

Học sinh tự trả lời. 

ỉ. Vi sao máy bay khi hạ cánh xuống sân bay cần phải được nối đất, nếu 
không sẽ có nguy hiểm gì đến con người và khi tiếp nhận nhiên liệu? 
Học sinh tự trả lời. 
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9. Biết rằng lúc đầu, cả tóc và lươc đều chưa nhiễm điện, nhưng sau khi 
chải tóc bằng lược nhựa thì cả tóc và lược đều nhiễm điện và cho 
rằng lược nhựa nhiễm điện âm. 

a) Hỏi sau khi chải, tóc bi nhiễm diện loại gì? Khi đó các electron 
dịch chuyển từ tóc sang lược hay ngươc lại? 

b) Vì sao có những lần sau khi chải tóc thấy có vài sợi tóc dựng đứng 
thẳng lên? 

Học sinh tự trả lời. 

10. Trong một lần thí nghiệm, Hải đưa một chiếc lược nhựa lạí gần một 
mảnh nilon thì thấy chúng hút nhau. Hải cho rằng cả hai nhiễm điện 
trái dấu mới hút nhau như thế. Nhưng Sơn lại nghĩ chỉ cần một trong 
hai vật này nhiễm điện thì chúng vẫn có thể hút nhau. Theo em thì 
ai đúng? Làm cách nào để kiểm tra? 

Ợrả tới 


- Bạn . đúng, vì vật nhiễm điện 

có khả năng.những vật khác. 


- Cách kiểm tra: đưa lược nhựa lại gán 

., nếu lược nhựa. 

thì nó nhiễm điện và ngược lại. 

11. Hai quả cầu A và B được treo gần nhau 
bằng hai sợi chỉ tơ, chúng hút nhau và hai 
sợi chỉ bị lệch như hình vẽ. 



Hổi các quả cầu đã bị nhiễm điện như thế nào? 
Hãy phân tích các trường hợp có thể xảy ra. 

Học sinh tụ trả lời. 

12. Dùng một đũa thủy tinh dã cọ 

xát với lua đưa lại gần một quả I- 

cầu nhẹ treo bởi một sợi tơ mảnh, '- 

" thấy quả cầu bị hút về phía dũa 
thủy tinh, dây treo bị lệch. 



Hãy dự đoán về sự nhiễm điện của quả cầu và giải thích ý kiến của em? 
Học sinh tự trả lời. 

13. Khi nói về hiện tượng nhiễm điện của các vật, có hai ý kiến như sau: 


- Khi vật A đã nhiêm điện, nó có thể hút các vật khác. 
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- Khi vật A hút được vật B, thì chắc chắn vật A đà bị nhiễm điện. 
Theo em, ý kiến nào đúng? Ý kiến nào sai? Vì sao? 

7«í lởi 

- Khi vật A nhiễm điện , nó.vật khác. 

- Khi vật A hút vật B có hai trường hợp: 

+ Vật A nhiễm điện nó .vật B 

+ Vật A.vật B nhiễm điện, vật B.vật A. 

- Vậy ý kiến đầu.ý kiến sau.... 

14. Hạt nhân nguyên tử vàng có 79 điện tích dương. Hỏi: 

a) Trong nguyên tử vàng có bao nhiêu electron chuyển động xung 
quanh hạt nhân? Vì sao em biết điều đó? 

b) Nếu nguyên tử vàng nhận thêm hai electron nữa hay mất bớt di 
hai electron thì điện tích hạt nhân có thay đổi không? Khi đó nó 
được gọi là gì? 

Học sinh tự trả lời. 

D/ TRác NGHIỆM 

1. Dùng mảnh vải khô để cọ xát, thì có thể làm cho vật nào dưới đây 
nhiễm điện? 

A. Một ống bằng gỗ. B. Một ống bằng thép, 

c. Một ống bằng giấy. D. Một ống bằng nhựa. 

2. Các vật khác nhau có thể bị nhiễm điện khi nào? Chọn phương án 
trong các phương án sau: 

A. Khi chúng đặt gần nhau. B. Khi chúng đặt chồng lên nhau, 

c. Khi chúng cọ xát lên nhau. D. Khi chúng được đặt ở xa nhau. 

3. Vật nào sau đây có thể bị nhiễm điện do cọ xát? 

A. Thanh thủy tinh. B. Mảnh vải khô. 

c. Không khí khô. D. Cả A, B và c đều đúng. 

4. Lược nhựa nhiễm điện tác dụng lực hút vào vật nào trong các vật sau? 

A. Vụn giấy. B. Quả cầu kim loại. 

c. Dòng nước mảnh chảy từ vòi. D. Cả ba vật trên 

5. Hiện tượng nhiễm diện do cọ xát thường xảy ra ở nhiệt độ nào? 

A. Nhiệt độ cao. B. Nhiệt độ thấp. 

c. Nhiệt độ trung binh. D. Bất kì nhiệt độ nào. 

\ 
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6. Đưa bóng đèn bút thử điện chạm vào một tấm nhựa thì thấy bóng 
đèn lóe sáng. Kết luận nào là chính xác? 

A. Tấm nhựa không bị nhiễm diện. B. Tấm nhựa nhiễm điện dương, 
c. Tấm nhựa nhiễm điện âm D. Tấm nhựa bị nhiễm điện. 

7. Đưa một thanh êbônit đã bi nhiễm điện lại gần một quả cầu bấc nhẹ 
treo băng dây chỉ mảnh. Hiện tượng gì sẽ xảy ra? 

A. Quả cầu bị hút về phía thanh êbônit. 

B. Quả cầu bị đẩy ra xa. 

c. Quả cầu đứng yên, không có hiện tượng gì. 

D. Quả cầu bị kéo xuống làm đứt sợi chỉ. 

8. Đưa một chiếc thước nhựa đả nhiễm điện lại gần một dòng nước nhỏ 
đang chảy ra từ vòi nước, ta thấy dòng nước không chảy theo phương 
thẳng đứng nữa mà hơi bị cong đi một chút. Hiện tượng này có thể 
được giải thích bằng kiến thức vật lí nào? 

A. Sự hút nhau của các vật. 

B. Tác dụng của một vật bị nhiễm điện, 
c. Tác dụng của một nam châm. 

D. Sự tương tác giữa các vật. 

9. Trong các nhận xét sau, nhận xét nào là đúng? 

A. Mọi vật sau khi cọ xát với vật khác (khác chất cấu tạo nên vật) 
nói chung là đều bị nhiễm điện. 

B. Chiếc thước nhựa sau khi cọ xát có khả năng hút các vật nhẹ khác. 

c Mảnh poliêtilen sau khi cọ xát với mảnh len hút được các mẩu 
giấy nhỏ. 

D Các phát biểu A, B và c đếu đúng. 

10. Lấy một thanh nhựa cọ xát vào miếng len. Kết quả nào là đúng? 

A. Chỉ có thanh nhựa nhiễm điện, còn miếng len thì không. 

B. Chỉ có miếng len nhiễm điện, còn thanh nhựa thì không, 
c. Cả thanh nhựa và miếng len đều bị nhiễm điện. 

D. Không có vật nào bị nhiễm điện. 

11. Dùng một thanh êbônit cọ xát vào lông thú sau dó đưa lại gần thước 
nhựa đã cọ xát với vải khô thì thấy chúng đẩy nhau. Kết luận nào là 
đúng? 

A. Cả thanh êbônit và thước nhựa đễu nhiễm điện âm. 

B. Cả thanh êbônit và thước nhựa đều nhiễm điện dương. 

c. Thanh êbônit nhiễm điện dương, thước nhựa nhiễm điện âm. 

D. Thanh êbônit nhiễm điện âm, thước nhựa nhiễm điện dương. 
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12. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về các vật đã bị nhiễm điện? 

A. Vật nhiễm điện có khả năng hút hoặc đẩy các vật nhẹ khác. 

B. Vật nhiễm điện có thể làm lóe sáng bóng đèn bút thử diện, 
c. Vật nhiễm điện có thể hút được các mẩu giấy nhỏ. 

D. Vật nhiễm điện có khả năng hút hoặc đẩy vật nhiễm điện khác. 

13. Một vật thế nào gọi là trung hòa điện? 

A. Có tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dương. 

B. Có số electron bằng sô' điện tích dương trong hạt nhân nguyên tử. 
c. Cấu tạo từ các nguyên tử trung hòa điện. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

14. Các electron là: 

A. Hạt mang điện tích âm và chuyển động xung quanh nguyên tử. 

B. Các hạt có cùng khối lượng và cùng điện tích trong chất này hay 
chất khác. 

c. Các hạt có thể di chuyển từ chất này sang chất khác. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

15. Bình thường các hạt mang điện tích tồn tại trong nguyên tử gồm: 

A. Hạt nhân mang điện tích dương. 

B. Các electron mang điện tích âm. 
c. Các hạt ion dương và lơn âm. 

D. Hạt nhân mang điện tích dương và electron mang điện tích âm. 

16. Mỗi nguyên tử của vật chất đều có: 

A. Một hạt nhân mang điện tích dương cố định. 

B. Các hạt electron mang điện tích âm cố định chuyển động xung quanh, 
c. Tổng các điện tích âm của các hạt electron bằng tổng các điện tích 

dương của hạt nhân. 

D. Các phát bieu í \. B và c đều đúng 

17. Gọi -e là điện) tích của mỗi electron. Biết nguyên tử ôxi có 8 electron 
chuyển động xung quanh nhân. Điện tích của hạt nhân ôxi là: 

A. +8e. 

B. -8e 
c. 4l6e. 

D. -16e. 
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18. Lấy một vật nhiễm điện (lưa lại gần một quả cầu treo trên sợi tơ 
mảnh, thấy quả cầu bị đấy ra xa. Phát biêu nào là đúng? 

A. Quả cầu nhiễm điện dương 
B Quả cầu nhiễm điện âm 

c. Quả cầu nhiễm điện cùng dấu với vật nhiễm điện. 

D. Quả cầu nhiễm điện trái dấu với vật nhiễm điện. 

19. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có liên quan đến sự nhiễm 
điện của các vật? 

A. Hiện tượng sấm, sét. 

B. Thanh nam châm hút một vật bằng sắt. 
c. Mặt trời và Trái đất hút lẫn nhau. 

D Giấy thấm hút mực. 

20. Vào những ngày thời tiết hanh khô, khi chải đầu bằng lược nhựa 
thấy có nhiều sợi tóc bi lược hút kéo thằng ra. Nguyên nhân nào sau 
đây là đúng? 

A. Do lược cọ xát với tóc nên cả hai bị nhiễm điện và chúng hút nhau. 

B. Do chiếc lược luôn có thê hút được tóc. 
c. Do tóc quá nhẹ. 

D Do lược và tóc quá khô 

21. Tại sao trên bề mặt cánh quạt bằng nhựa luôn dễ bám bụi hơn các 
đồ dùng khác? 

A. Do cánh quạt thường hoạt động ở những nơi nhiều bụi. 

B. Do cọ xát nhiều với không khí nên cánh quạt bị nhiễm điện, nó 
hút các vật nhỏ khác, nhất là bụi. 

c. Do quạt điện quay, tác dụng lực hút lèn bụi nhiều hơn. 

D. Do khi quay, quạt làm cho không khi cũng quay theo. 

22. Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo những tấm kim loại 
bị nhiễm điện lên cao. Việc làm này nhằm tác dụng gì? 

A. Làm cho nhiệt độ trong phân xưởng luõn ổn định. 

B. Làm cho ánh sáng trong phòng luôn phản xạ tốt. 

c. Chúng hút các bụi bông vải trong xưdng làm cho không khí trong 
xưởng đỡ ô nhiễm. 

D. Làm cho công nhân không bị nhiễm điện. 

23. Vì sao trong thành phần cấu tạo vỏ bánh xe của máy bay phải có bột sắt? 
A. Làm giảm giá thành sản xuất. 

B Trang trí bánh xe. 
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c. Tránh hiện tượng cháy nổ do nhiễm điện. 

D. Cả ba lí do trên. 

J24. Theo quy ước, sau khi cọ xát với lụa, điện tích thu được ở thủy tinh 
là điện tích dương. Kết luận nào là sai? 

A, Điện tích của lụa là điện tích'âm, lụa nhiêm điện âm. 

B. Đưa thanh thủy tinh lại gần lụa thấy chúng hút nhau, 
c. Lụa nhiễm điện âm do nhận thêm electron từ thủy tinh. 

D. Thủy tinh nhiễm điện dương do nhận thêm hạt nhân từ lụa. 

25. Gập một mảnh pôliêtilen làm đôi, lồng chỗ gấp vào một thanh tre 
nhỏ sao cho hai mảnh nằm tự nhiên hai bên. Dùng ngón tay vuốt 
mạnh nhiều lần hai lá mảnh, hiện tượng nào xảy ra? 

A. Hai mảnh tách nhau ra. 

B. Hai mảnh ép sát vào nhau hơn nữa. 
c. Hai mảnh vẫn như cũ. 

D. Lúc đầu hai mảnh đẩy nhau ra xa, sau đó chúng ép vào nhau hơn nữa. 

26. Khi hai vật hút nhau, ta có thể kết luận: 

A. Một vật nhiễm điện dương, một vật nhiễm điện âm. 

B. Một vật nhiễm điện dương, một vật trung hòa. 
c. Một vật nhiẻm điện âm, một vật trung hòa. 

D. Cả 3 đều đúng. 

27. Khi hai vật đẩy nhau, ta có thể kết luận: 

A. Chúng đều nhiễm điện âm. B. Chúng đều nhiễm điện dương. 

C. Hai vật trung hòa. D. Câu A, B đúng. 

BÀI 2: DÒNG ĐIỆN - NGUồN ĐIÊN 

a/ CÂCI HỎI LÝ THUYẾT 

1. Electron tự do là gì? 

£7 rả lời 

Bên trong kim loại tồn tại các hạt . tách ra khỏi nguyên 

tử gọi là các hạt.tự do. 
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2. Dòng điện? Dòng điện trong kim loại là gì? 

£7 rả lởi 


Dòng điện là dòng dịch chuyển.của các điện tích. 

Dòng điện trong kim loại là dòng.của các. 

tự do. 


3. Phân biệt chất dẫn điện và chất cách điện? 

lời 


Chất dẫn điện là chất cho.di qua. 

Chất cách điện là chất không cho. đi qua. 


4. Nguồn điện là gì? Mỗi nguồn điện có các cực gì? 

'l,ù lời 

Là nơi cung cấp .cho các thiết bị. 

Mỗi nguồn điện có hai cực gọi là.và. 

B/ BÀI Tập THAM KHẢO 

B.1.CÂU ĐỦNG-SAI 

Ghi Đ cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu sau 
đãy: 

a) Dòng các điện tích chuyến động qua dây dẫn cũng tương tự như 
dòng nước chảy trong lòng sông 

b) Dây tóc bóng đèn cháy sáng khi có các điện tích đi qua lại giữa nó 

c) Dòng điện là dòng các hạt electron chuyển'động có hướng 

d) Các điện tích có thể chuyển động trong chất lỏng để tạo thành 
dòng điện 

e) Pin là nguồn điện, có thể tạo ra dòng điện làm sáng bóng đèn, làm 
quay quạt điện.... 

0 Khi đóng công tắc nối dây dẫn với bóng đèn và nguồn điện thì có 
một dòng điện chạy qua công tắc làm đèn sáng lên. 

g) Các điện tích có thể dịch chuyển qua lại trong kim loại 

h) Trong kim loại các điện tích dương chuyển động có hướng tạo 
thành dòng điện 

i) Đồng dẫn điện tốt hơn bạc 

j) Các electron tự do trong kim loại chuyển động có hướng tạo thành 

dòng điện 

k) .Kim loại là chất dẫn điện tốt hơn gỗ và nhựa 

l) Kim loại là vật dẫn vì cho dòng điện đi qua 
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B.2. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Cho các từ và cụm từ sau đây: đèn điện, quạt điện, điện tích, dòng 
điện. Hãy viết ba câu, mỗi câu có sử dụng hai trong số các từ, cụm từ 
đã cho. 

<7 rả Utì 

Dòng.dịch chuyển có hướng tạo thành. 

.sẽ hoạt dộng (quay) khi có .chạy qua nó. 

Bóng đèn sẽ sáng lên khi có.chạy qua. 

2. Hãy kể tên năm dụng cụ hay thiết bị sử dụng nguồn điện là pin. 

Học sinh tự trả lời 

3. Ở nhiều xe đạp có một bộ phận là nguồn điện gọi là đinamô tạo ra dòng 
diện thắp sáng đèn. Làm thế nào nguồn diện này hoạt động được? 

<7 rá lời 

Khi cho bánh răng của đinamô . với vành bánh xe đạp, 

nó sẽ tạo ra.cung cấp cho bóng đèn sáng. 

4. Kể tên ba vật liệu thường dùng làm vật cách điện và ba vật liệu 
thường dùng làm vật dần điện? 

<7 rả lời 

Chất dẫn điện:. 

Chất cách điện:. 

5. Nêu một số trường hợp chứng tỏ không khí bình thường là chất cách điện? 

'Irà lởi 

Khi dây điện bị đứt, chỗ đứt là không khí không cho. đi 

qua nên không khí bình thường là chất. 

6. Hãy cho biết các electron tự do bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào của 
pín hút? 

7rả lỂtí 

Các electron tự do bị cực.đẩy, bị cực.hút. 

7. Trong các dụng cụ và thiết bị điện, chất nào thường dùng nhất để 
làm vật cách điện? 

Học sinh tự trả lời 
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8. Em hãy quan sát một chiếc kềm thợ mộc và một chiếc kềm điện. Có 
gì khác nhau giữa hai chiếc kềm này, tại sao có sự khác nhau đó? 
lởi 

Kềm thợ mộc dùng để nhổ đinh. Nó hoàn toàn bằng . 

không có chỗ nào. 

Kềm điện dùng để cắt hoặc uốn, bẻ các dây dẫn, ngay cả trong trường 
hợp các dây dẫn đó đang được mắc vào mạch điện. Chỗ tay cầm của 

nó được bọc một lớp . bằng . hoặc bằng 

.để bảo đảm tính.cho người sử dụng. 

c/ BÀI Tập ÁP DỌNG 

1. Kẻ đoạn thảng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm thích hợp ở 
cột bên phải: 

Nguồn điện tương tự như • • van nước 

Ống dẫn nước tương tự như • • dòng nước 

Công tắc điện tương tự như • • bơm nước 

Bánh xe nước tương tự như • • dây nối 

Dòng điện tương tự như • • quạt điện 

2. Kê tên 5 nguồn điện mà em biết? 

Học sinh tự trả lời 

3. Trong các vật nhiễm điện cũng có các điện tích chuyển động, nhưng 
sao không tạo ra dòng điện? 

"7rủ Ittí 

Dòng điện là dòng dịch chuyển . của các . 

Trong các vật nhiễm điện cũng có . nhưng nó chuyển 

động.Vì vậy, ..dòng diện 

4. Theo em, tại sao người ta tạo ra nhiều'nguồn điện khác nhau? 

Học sinh tự trả lời 

5. Tại sao ở ôtô, xe máy, nguồn điện là àcquy mà không phải là pin? 

Học sinh tự trả lời 

6. Khi nối hai tấm kim loại nhiễm diện trái dấu bằng một bóng đèn của 
bút thử điện, thì đèn sẽ lóe sáng. 

a) Các lon dương (+), ion âm (-) và các electron tự do trong bóng đèn 
chuyên động thế nào? 
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b) Tại sao đèn không sáng lâu dài mà chỉ lóe lên một chút rồi tát? 

c) Sự chuyển động của các điện tích trên cỏ được xem là dòng điện? 

<7«i tời 

h) Các xon dương (+) sẽ đi về đầu đèn nối với bản nhiễm . 

Các ìon âm (-) sè đi về đầu đèn nối với bản. 

b) Hai bản nhiễm điện nói trên, một bàn .. điện tích và 

một bản.điện tích, đến một lúc nào đó hai bản nhiễm 

điện sẽ .. thì dòng điện sè lại triệt tiêu (thời gian này 

rất ngắn). Chính vì vậy đèn chỉ loé sáng rồi tắt. 

c) Sự chuyển động của các điện tích trên được xem là . . vì 

các....nó ( i trên chuyển động .. 

7. Quan sát dưới gầm các xe chở xâng, dầu thường có một sợi dây xích 
kéo lê trên mặt đường, tác dụng của sợi dây xích này là gì? 

Tirá lài 

Sợi dây xích kéo lê trên mặt đường để giải phóng. 

8. Dùng dây dẫn nối hai vật nhiễm điện A, B với nhau, người ta thấy có 
electron di chuyển từ A đến B. Có xuất hiện dòng điện trên dây dẫn 
này không? 

ựỷi ụ 

Tương tự câu 6c 

9. Trong thí nghiệm sau, hai quả cầu A, B được đạt đủ xa. Khi làm 
nhiễm điện quả cầu A thì hai lá nhôm mỏng gắn với nó xòe ra. 


A B A B 



a) Tại sao hai lá nhôm này xòe ra? 

b) Có hiện tượng gì xảy ra với lá nhôm gắn với quả cầu p không khi 
nối A với B bằng một thanh nhựa? 

c) Cũng câu hỏi trên nhưng thay thanh nhựa bởi một thanh kim loại 
có tay cầm bằng nhựa để nối A với B? 


128 












~Jrá lài 


a) Khí làm nhiễm điện quả cầu A, điện tích sẽ truyền qua hai lá 
nhôm làm hai lá nhôm này nhiềm điện .với nhau nên 


chúng.nhau (xoè ra). 

b) Do nhựa là chất . nên không có hiện tượng gi xảy ra 


với lá nhôm gắn VỚI qua cầu B. 

c! Nối A với B bằng một thanh kim loại: điện tích ờ quá cầu A từ từ 

.quả cầu B. hiện tượng này khiến cho hai lá nhóm cua 

quả cầu A từ từ khép lại, hai lá nhôm cũa quá cầu B từ tử xoè ra 

(do điện tích được . thanh kim loại). Cho đến khi hai 

góc xòe của hai lá nhôm ờ hai quá cầu . thì hiện tượng 

truyền.mới hết. 

D/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây? 

A. Một mánh nilon đã cọ xát. 

B. Chiếc pin tròn đặt trên bàn. 
c Đồng hồ dùng pin đang chạy 

D E)ường dây điện trong nhà khi không dùng bất cứ thiết bị nào. 

2. Phát biểu nào là đúng khi nói về dòng điện? 

A Dong điện là dòng cac điện tích dịch chuyển. 

B. Dòng điện là sự chuyển động của các điện tích. 

c. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng cùa các điện tích. 

D. Dòng điện là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích. 

3. Điều nào sau đây là đúng khi nói về nguổn điện? 

A. Bât ki nguồn điện nào cũng có hai cực: cực dương và cực âm. 

B. Nguồn điện dùng để tạo ra và duy trì dòng điện lâu dài trong vật dẫn. 
c. Trong nguồn điện có sự chuyền hóa nâng lượng từ cơ năng, hóa 

nàng hoặc nhiệt nâng thành điện nàng. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng 

4. Trong các thiết bị sau, thiết bị nào chỉ có thể hoạt động được khi có 
dòng điện đi qua? 

A Máy xay sinh tố. B. Quạt trần, 

c Máy vô tuyến truyền hình D. Tất cả các dụng cụ trên. 
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5. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không có dòng điện chạy qua? 

A. Một chiếc máy cưa đang chạy. 

B. Một thanh êbônit cọ xát vào len. 
c. Một bóng đèn điện đang sáng. 

D. Máy tính đang hoạt động. 

6. Khi thắp sáng bóng đèn với nguồn điện àcquy, dòng điện chạy quí 
những vật nào? 

A. Dòng điện chạy qua bóng đèn. 

B. Dòng điện chạy qua ăcquy. 

c. Dòng điện chỉ chạy qua dây nối bóng đèn và ăcquy. 

D. Dòng điện chạy qua bóng đèn, dây dẫn và ăcquy. 

7. Nối hai cực của cục pin với bóng đèn thấy đèn sáng, khi ta đảo chiềi 
hai cực của pin, hiện tượng nào xảy ra? 

A. Bóng đèn không sáng. B. Bóng đèn vẫn sáng như lúc đầu 

c. Bóng đèn sáng hơn lúc đầu. D. Bóng đèn sáng yếu hơn lúc đầu 

8. Khi mua một nguồn điện mới hay một ảcquy mới, ta quan tâm đếr 
vấn đề nào sau đây? 

A. Khả năng cung cấp điện mạnh hay yếu. 

B. Pin (àcquy) có đẹp không. 

c. Pin (ăcquy) càng nhỏ càng tốt. 

D. Pin (ăcquy) càng to càng tốt. 

9. So sánh nào sau đây đúng khi nói về tác dụng của một cục pin tronị 
đèn pin và của một ăcquy trong xe máy? 

A. Giống: cùng tạo ta dòng điện. 

B. Khác: ăcquy có kích thước lớn hơn và sử dụng lâu hơn. 
c. Giống: cùng có hai cực là cực dương và cực âm. 

D. Các so sánh trên đều đúng. 

10. Một học sinh nối hai đầu một pin với bóng đèn và thấy đèn không 
sáng Đâu là nguyên nhân của tình trạng trên? 

A. Dây tóc bóng đèn có thể đứt. 

B. Dây nối có thể đứt bên trong. 

c. Pin đã hết khả năng cung cấp dòng diện. 

D. Những nguyên nhân trên đều có thể xảy ra. 


130 



11. Đặc điểm chung của nguồn điện là gì? 

A. Có cùng hình dạng kích thước. B. Có hai cực dương và âm. 
c. Có cùng cấu tao. D. Cả A, B và c đều đúng. 

12. Vật nào sau đây là nguồn diện? 

A. Pin, ăcquy. B. Pin, bàn là. 

c. Ácquy, pin, bếp điện D. Tất cả các vật trên là nguồn điện. 

13. Dòng điện tồn tại trong trường hợp nào? 

A. Mạch điện có dòng chuyên dời có hướng của các hạt mang điện tích. 

B. Mạch điện bao gồm các thiết bị sử dụng điện. 

c. Mạch điện có dòng chuyển dời có hướng của các hạt nhân nguyên tử. 
D. Cả À, B và c đều đúng. 

14. Để có mạch điện kín, có bốn ý kiến sau: 

A. Mạch điện kín nhất thiết phải có cóng tắc điện. 

B. Mạch điện kín nhất thiết phải có pin. 

c. Mạch điện kín nhất thiết phải có nguồn và các thiết bị sử dụng 
nối với nhau bằng dây dẫn 
D. Cả A, B và c đều đúng. 

15. Chọn câu đúng: 

A. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các electron. 

B. Dòng điện là dòng dịch chuyển của các điện tích. 

c. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng cua các điện tích. 

D. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích dương. 

16. Mắc một chiếc quạt vào một mạch điện, khi nào quạt quay? 

A. Khi có các dòng electron dịch chuyển có hướng qua quạt. 

B. Khi trong quạt có các điện tích dương và ảm dịch chuyển, 
c. Khi có dòng các điện tích dịch chuyển có hướng qua quạt. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

17. Hạt nào dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện? 

A. Điện tích dương. B. Điện tích âm. 

c. Nguyên tử. D. Cả A và B đều đúng. 

18. Tác dụng của nguồn điện là gì? 

A. Cung cấp dòng diện lâu dài cho các thiết bị sử dụng điện hoạt động. 

B. Làm cho các điện tích trong thiết bị sử dụng điện chuyển động, 
c. Tạo ra một mạch điện. 

D Làm cho một vật nóng lên. 
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19. Vì sao ở các xe chở xàng, người ta thả một sợi xích kéo lê trên mặt 
đường? 

A Để tạo tiếng kêu báo hiệu cho người đi đường. 

B. Để cho các điện tích truyền qua dây xuống đất- 
c. Cả A và B đều đúng. 

D Cả A và B đều sai. 

20. Vật thế nào là cách điện? 

A. Vật không cho dòng điện đi qua. 

B. Vật chỉ cho điện tích dương đi qua. 
c. Vật chỉ cho điện tích âm đi qua. 

D. Vật chỉ cho electron đi qua. 

21. Vật nào sau đây là vật dẫn điện? 

A. Than chì. B. Kim loại. c. Nước muối. D. Cả ba vật trên. 

22. Vật nào sau đây là cách điện? 

A. Thủy tinh. B. Hổ phách. 

C Không khí khô. D. Cả ba vật trên. 

23. Tại sao trong các thí nghiệm tĩnh điện, người ta treo vật băng sợi tơ 
mảnh, khô? 

A. Vì tơ là chất liệu dễ tìm. 

B. Vì tơ là chất chỉ cho điện tích truyền qua theo một chiểu nhất định, 
c. Vì tơ là chất không cho điện tích truyền qua và rất nhẹ. 

D. Vì tơ là chất dản điện tốt. 

24. Trên các nóc nhà cao tầng, người ta thường dựng một cây sắt nhô 
lên cao và nối với đất bằng một dây dẫn. Làm như vậy nhằm mục 
đích gì? 

A. Để chống sét. 

B Để trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp 
c. Để làm mái nhà không bị nhiễm điện. 

D. Để làm mái nhà ít bị nóng hơn dưới ánh nắng mật trời. 

25. Vì sao trong dây dẫn nối hai cực của nguồn điện, electron di chuyển 
từ cực âm về cực dương? 

A. Vì electron bị cực âm đầy. B. Vì electron bị cực dương hút. 
c. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. 
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26. Trong kim loại điện tích nào dễ dịch chuyển? 

A. Hạt nhân nguyên tử B. Electron trong nguyên tư. 

c. Electron tự do. D. Không có điện tích nào. 

27. Chọn câu đúng: 

A Các electron di chuyên ngược chiều dòng điện. 

B Vật dẫn điện là vật chi cho các electron đi qua. 
c. Vật cách điện là vật không cho các electron đi qua. 

D. Cả A, B và c đều đúng 

28. Trong đèn điện bóng tròn, bộ phận nào là cách điện? 

A Vỏ thủy tinh, cọc thủy tinh, dây trục. 

B Vỏ thủy tinh, cọc thủy tinh, đế thủy tinh, 
c. Dáy tóc, vỏ thủy tinh, cọc thủy tinh. 

D. Coc thủy tinh, đê thuy tinh, dây tóc. 

29. Trong đèn tròn bộ phận nào là dẫn điện? 

A. Hai đầu mấu, dây tóc, cọc thuy tinh 

B. Đế thủy tinh, dây trục, dây tóc. 
c. Dây tóc, dây trục, hai đầu mấu. 

D. Cọc thủy tinh, dây trục, dây tóc. 

30. Trong cầu chì, bộ phận nào là dẩn diện? 

A Dây chì, vỏ sứ. B. Dây chì, hai lá đồng, 

c. Vò sứ, hai lá đồng. D. Dây chì, vỏ sứ, hai lá dồng. 

31. Quan sát phích cắm điện và cho biết mò tả nào là sai? 

A. Hai chốt cắm làm bằng chất không cho dòng điện chạy qua. 

B. Vỏ nhựa của phích làm bằng chất cách điện. 

c. Vỏ dây điện làm bằng nhưa, đó là chất cách điện. 

D Lõi của dây điện bằng kim loai, đó là chất dẫn điện tốt. 

32. Điều nào là sai khi nói về điện tích của các hạt trong nguyên tử và 

kim loại? 

A. Trong nguyên tử, hạt nhân mang điện tích dương, các electron 
mang điện tích âm. 

B Các hạt trong nguyên tử không mang điện tích . 
c. Trong kim loại, dòng điện chính là dòng chuyển dời có hựớng của 
các electron tự do. 

D Trong kim loại, các electron tự do mang điện tích âm. 
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33. Tại sao nói kim loại là chất dẫn điện tốt? 

A. Vì kim loại là vật liệu đắt tiền. 

B. Vì kim loại có khối lượng riêng lớn. 
c. Vì kim loại có nhiều electron tự do. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

34. Điều nào là sai khi nói về sự truyền điện tích? 

A. Điện tích có thể truyền qua các vật làm bàng chất cách điện. 

B. Điện tích không thể truyền qua các vật: sứ, nhựa, thủy tinh, 

c. Điện tích có thể truyền qua các vật làm bằng chất dẫn điện. 

D. Điện tích có thể truyền qua các vật làm bằng kim loại. 

35. Phát biểu nào sai khi nói về chất dẫn diện, chất cách diện? 

A. Các kim loại là chất dẫn điện 

B. Những chất tạo thành vật mà điện tích không thể truyền qua gọi 
là chất cách điện. 

c. Các dung dịch muối, acid, bazơ là những chất không dẫn điện. 

D Những chất tạo thành vật mà điện tích có thể truyền qua gọi là 
chất dẫn điện. 

36. Trong các vật sau, ở điều kiện thường vật nào không dẫn điện? 

A. Lốp xe đồ chơi làm bằng nhựa. 

B Dây làm bằng chất dẻo tổng hợp. 
c. Chiếc đũa làm bằng tre. 

D. Các vật liệu trên đều không dẫn điện ở điều kiện thường. 

37. Phát biểu nào đúng khi nói về vật dẫn điện? 

A. Vật dẫn điện là vật có thể cho dòng điện chạy qua. 

B. Vật dẫn điện là vật có các hạt mang diện bên trong. 

C. Vật dẫn điện là vật có khả năng nhiễm điện. 

D. Vật dẫn điện là vật có khối lượng riêng lớn. 

38. Phát biểu nào đúng khi nói về vật cách điện? 

A. Vật cách điện là vật không cho dòng điện chạy qua. 

B. Vật cách điện là vật mà các điện tích không thể tự do di chuyển 
bên trong nó. 

c. Trong vật cách điện có rất ít các electron tự do. . 

D. Cả A, B và c đều đúng. 
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39. Phát biểu nào đúng khi nói về các electron tự do? 

A. Electron tự do là electron nằm trong nguyên tử nhưng không bị 
hạt nhân hút. 

B Electron tự do là electron nằm xa hạt nhân nguyên tử. 
c. Electron tự do là electron đã tách ra khỏi nguyên tử và chúng di 
chuyển tự do. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

40. Vì sao người ta dùng đồng làm lõi dây dẫn mà không dùng bạc? 

A. Vì đồng rẻ hơn bạc. B. Vì đồng có màu sắc đẹp hơn bạc. 

c. Vì đồng dẫn điện tốt hơn bạc. D. Vì cả ba lí do trên. 

BÀI 3: CHIỀU DÒNG ĐIỆN— sơ Đồ MẠCH ĐIỆN 

fl/ CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Chiều dòng điện theo quy ước là chiều như thế nào? 

CTrảlởi 

Theo qui ước, ở bên ngoài nguồn điện, chiều dòng điện là chiều đi ra 
ở., đi qua các.và đi vào ở... 

2. Mạch điện gồm ít nhất bao nhiêu bộ phận? Sơ đồ mạch điện là gì? Nó 
có tác dụng gì? 

<7rá lới 

+ Mạch điện là tập hợp gồm ít nhất ba thành phần là: ., 

.và.mắc lại với nhau thành đường kín. 

+ Sơ đồ mạch điện là hình vẽ nhằm.mạch điện. 

+ Việc vẽ lại sơ đồ mạch điện giúp ta dễ dàng ..\,mạch 

điện khi có hư hỏng. Ngược lại, theo sơ đồ mạch điện ta có thể 
.mạch diện từ những dụng cụ điện. 

3. Kẻ đoạn thẳng nối tên của thiết bị với kí hiệu của nó ở bảng sau: 


Bóng đèn • • - 

Nguồn điện • • /- 

Dây dẫn • • -1111- 

Công tắc đóng • • (££)- 

Hai nguồn điện mắc liên tiếp • • --—- 

Công tắc ngắt • • -*-||— 
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B/ BÀI TẬP THAM KHẢO 

B.1.CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi Đ cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu sau 
đây: 

a) Dòng điện là dòng di chuyển của các diện tích. 

b) Dòng điện là dòng di chuyển cùa các hạt mang điện tích âm. 

c) Mạch điện đơn giản nhất chỉ gồm nguồn điện, dây dẫn và các vật 
tiêu thụ điện. 

d) Dòng điện trong kim loại là dòng di chuyển có hướng của các 
electron tự do 

e) Sơ đồ mạch điện là hình vẽ chi tiết các thiết bị dùng điện, nguồn 
điện. 

f) Dựa vào sơ đồ mạch điện, ta có thể mắc thành mạch điện. 

. g) Mạch điện và sơ đổ mạch điện không liên quan gì đến nhau. 

h) Chiều dòng điện quy ước là chiều di chuyên của các electron tự do. 

L) Dòng điện cung cấp bới pin hay ảcquy có chiều không thay đổi nên 
được gọi là dòng điện một chiều. 

j) Dòng điện dùng trong gia đình cũng có tính chất giống với dòng 
điện của pin hay âcquy. 

B.2. CÂU HỎI THAM KHẢO 

1. Hãy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin dạng ống tròn 

vỏ nhựa thường dùng. 

a) Nguồn điện của đèn gồm mấy pin? Kí hiệu nào dùng để chỉ nguồn 
điện này? Thông thường cực dương của nguồn điện lắp về phía đầu 
hay phía cuối của đèn pin? 

b) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng mũi tên kí hiệu chiều 
dòng điện chạy trong mạch điện này khi công tắc đóng. 

Irả tời 

a) Nguồn điện của đèn pin gồm có. Kí hiệu là; . 

Thông thường cực.của nguồn điện này được mắc về 

phía.của đèn pin 

b) Học sinh tự trả lời 
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2. ở nhiều xe đạp có lắp một nguồn điện (đinamô) để thắp sáng đèn. 
Quan sát ta chỉ thấy có một dây dẫn nối từ đinamô tới bóng đèn. 

a) Vì sao đèn vẫn sáng khi đinamô hoạt động? 

b) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện từ đinamô tới đèn trước của xe đạp. 

-J r ả lời 

a) Sở dĩ . khi đinamô .là do người ta đà sử dụng ngay 

khung xe như là .nhằm tạo thành ..Như vậy đèn 

mới sáng được. 

b) Học sinh tự vẽ sơ đồ. 

3. So sánh chiều dòng điện theo qui ước và chiều di chuyển của các 
electron tự do. 

V rá lời 

Các electron tự do di chuyển thành dòng trong dây dẫn có chiều di ra 

ở. và đi vào ở. như vậy dòng di chuyển của các electron 

tự do và chiều.là. 

c/BÀITỢP ÁP DỤNG 

1. Hai vật A nhiễm điện âm và B nhiễm điện dương được đặt xa nhau 
và nôi VỚI nhau bằng một dây dẫn. 

a) Vật nào dư electron, vật nào thiếu electron? 

b) Khi nối lại thì các electron di chuyển như thế nào? 

c) Trên dây. dẫn có xuất hiện dòng điện không? Dòng điện này có 
chiếu như thê nào? 

f 7 'rả tời 

a) Vật . dư electron vì nó nhiễm điện . vật . 

thiếu electron vì nó nhiễm điện. 

b) Vì vật .dư electron và vật.thiếu electron nên khi nối lại 

bằng.thì các .di chuyển theo chiều từ.sang. 

c) Vì các electron là các hạt . lại di chuyển .. nên trên 

dây dẫn . 

Ta đã biết, chiều di chuyển cúa các electron.với chiều dòng điện 

nèn trong trường hợp này, dòng điện có chiều đi từ.tới .. 

2. Hai vật A và B được nối với nhau bởi dây dẫn, người ta nhận thấy có 
electron di chuyển từ A sang B. 

a) Có dòng điện xuất hiện trong trường hợp này không? Nếu có thì 
chiều của dòng điện này như thế nào? 
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b) Hãy cho biết A và B có nhiễm điện không? Nếu có thì đó là loại 
điện tích nào? 

ợ«í lởi 

a) Ta biết dòng điện là.của các.Vì có electron di 

chuyển từ A sang B nên. có.từ.sang. 

b) Chưa thể kết luận về sự nhiễm điện của A và B. Có 5 trường hợp 
có thể xảy ra: 

• A rihiễm diện.và B nhiễm điện. 

• A nhiễm điện.và B nhiễm điện. 

• A nhiễm điện.và B nhiễm điện. 

• A nhiễm điện...và B nhiễm điện. 

• A nhiễm điện.và B nhiễm điện. 

3. Đưa vật nhiễm điện âm lại gần đầu A của một thanh nhôm AB trung 
hòa về điện. 

a) Thanh nhôm có bị nhiễm điện hay không? 

b) Trong thanh nhôm có xuất hiện dòng điện không? Nếu có thì dòng 
điện đó có chiều như thế nào? Tại sao dòng điện này dừng lại sau 
một thời gian ngắn? 

^ĩrả lời 

a) Khi đưa vật nhiễm điện âm lại gần thì các electron tự do trong 

thanh nhôm có xu hướng bị vật . Điều này làm cho các 

electron tự do trong..•tập trung nhiều ở.nhưng lại có rất 

ít ở . Nên nhìn chung, đầu .của thanh nhôm bị . và 

đầu còn lại bị. 

b) Trong lúc các electron tự do đang.từ đầu.tới đầu.thì 

có xuất hiện. Dòng điện đó có chiều đi từ.tới.Nhưng 

khi các electron tự do tập trung khá nhiều tại...thì chúng làm 

cho đầu.của thanh nhôm bị .và đã gây ra lực .các 

electron tự do còn lại tại đầu., ngăn không cho chúng . 

qua tiếp. Điều này làm cho.bị ngưng lại sau. 

4. Cho mạch điện như hình vẽ gồm hai 
đèn giống nhau, một nguồn điện, hai 
khóa Ki, K 2 . Quan sát hoạt động của 
hai bóng đèn trong các trường hợp sau. 

a) Ki, K 2 cùng mỏ. 

b) Ki, K 2 cùng đóng. 

c) Ki đóng, K 2 mở. 

d) Ki mở, K 2 đóng. 
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V 

Khóa Ki có tác dụng đóng, ngắt cả mạch điện. 

Khóa K 2 chỉ có tác dụng đóng, ngắt dòng điện qua Đ 2 
5. Dựa vào chiều dòng diện hãy xác định cực của nguồn điện. Biết rằng 
trong mỗi ô vuông có một nguồn điện. 



ụ 


Dựa vào chiều dòng điện trong hình, dòng điện đi vào cực âm và đi ra 
từ cực dương. 

6. Cho sơ đồ mạch điện bóng đèn cầu thang như hình vẽ. 


Đ 



2 2 


Hãy mô tả cách làm việc của mạch điện này. 

Gẽảlời 

Giả sử hai khóa Ki (chân cầu thang) và K 2 (đầu cầu thang) đang ở các 
vị trí như hình vẽ, và lúc này ta dang ở dưới chân cầu thang. Để lên 

cầu thang ta cần bật đèn, ta chỉ việc chuyển khóa.sang vị trí 

., mạch điện .và bóng đèn . Khi lên đến đầu cầu 

thang, muốn .đèn đi, ta chuyển khóa . sang vị trí . 

mạch điện .và đèn .Giả sử một lúc sau,'ta lại muốn xuống 

nhà, lúc này muốn bật đèn cho sáng ta chuyển.sang vị trí. 

mạch điện.và đèn., chứ không cần tác động đến. 

Mạch điện này tiện lợi ở chỗ: muốn . hay . đèn, ta chỉ việc 

tác động một lần lên một trong hai khóa chứ không nhất thiết phải 
tác động đúng khóa như ban đầu. 
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7. Hãy vẽ một sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện là ba pin mắc nối 
tiếp, hai cóng tắc và hai đèn mắc song song. Mỗi công tắc điều khiển 
tắt mở một bóng đèn. 

V 

Vẽ mạch gồm hai nhánh song song giống nhau, mỗi nhánh gồm một 
đèn mắc nối tiếp với một khóa. 

8 . Có ba bóng đèn giống nhau và một nguồn diện, có bao nhiêu cách mắc 
thành những mạch điện khác nhau? Hãy vẽ sơ đồ các mạch điện này. 

</("■ ý 

Lần lượt thử các cách mắc nối tiếp, song song và hỗn hợp. Có bốn 
cách mắc. 

9. Vẽ một sơ đồ mạch điện gồm một nguồn, hai khóa Ki và K 2 sao cho: 

Đóng Ki: hai đèn cùng sáng. 

Đóng K 2 : một đèn sáng. 

Đóng Ki và K 2 : một đèn sáng. 

10. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện, hai đèn và ba khóa K sao cho: 

Đóng khóa Ki: hai đèn cùng sáng. 

Đóng khóa K 2 : hai đèn cùng tắt. 

Đóng cả hai khóa cùng lúc: chỉ có một đèn sáng còn đèn kia tắt. 

11 . Hãy vè một mạch điện gồm hai đèn Đi, Đ 2 , ba khóa Ki, K 2 , K 3 và 
một nguồn điện. Với yêu cầu sau: 

Ki đóng thì đèn Đx sáng. 

K 2 đóng thì đèn Đ 2 sáng. 

K3 đóng thì cả hai đèn Đi và Đ 2 cùng sáng. 

12. Vẽ sơ đồ mạch gồm một nguồn điện, một đèn một chuông và ba công 
tắc với yêu cầu sau: 

Đóng K t : đèn sáng. 

Đóng K 2 : chuông kêu. 

Đóng Ki và K 2 : đèn sáng và chuông kêu. 

D/ TRÁC NGHIỆM 

1. Tác dụng của công tắc điện là gì? 

A. Cung cấp dòng điện lâu dài cho mạch điện. 

B. Đóng ngắt mạch, đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện. 
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c. Làm cho đèn tắt hoặc sáng. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

2 . Chiều dòng điện trong mạch điện được quy ước như thế nào? 

A. Từ cực dương đến cực âm. 

B. Từ cực dương của nguồn điện đến cực âm của nguồn điện. 

c. Từ cực dương của nguồn qua dây dẫn, qua các vật tiêu thụ điện đến 
cực âm của nguồn điện. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

3. Quy ước chiều dòng điện là chiều chuyển động của điện tích nào? 

A. Điện tích âm. B. Điện tích dương. 

c. Electron. D. Hạt nhân nguyên tử. 

4. Thiết bị sử dụng điện nào nên dùng công tắc điện? 

A. Bóng đèn. B. Quạt. c. Bàn là. D. Cả ba vật trên. 

5. Công tắc mắc thế nào thì có thể 1 5 

điều khiển được bóng đèn? 

A. Mắc trước bóng đèn. 

B. Mắc sau bóng đèn. 
c. Cả A và B đều đúng. 

D. Cả A và B đều sai. 

6 . Trong hình bên, khi công tắc mở thì đèn nào tắt? 

A. Đèn 1 và 2. B. Đèn 3 và 4. 

C. Đèn 1, 2, 3, 4. D. Không đèn nào. 

7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiều dòng điện dùng nguồn 
điện là pin? 

A. Dòng điện đi ra từ cực âm của pin. 

B. Dòng điện đi ra từ cực dương của pin. 

C. Ban đầu, dòng điện đi ra từ cực dương của pin, sau đó đổi theo 
chiều ngược lại. 

D. Dòng điện có thể chạy theo bất kì chiều nào. 

8 . Sơ đồ mạch điện có tác dụng gì? 

A. Giúp ta mắc đúng mạch điện theo yêu cầu. 

B. Giúp ta kiểm tra, sửa chữa dễ dàng, 
c. Mô tả mạch điện một cách đơn giản. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 
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9. Trong mạch diện, chiều dòng điện và chiều di chuyển của các electron 
tự do có liên quan gì với nhau? 

A. Ban đầu thì cùng chiều, sau một thời gian thì ngược chiều. 

B. Ngược chiều, 
c. Cùng chiều. 

D. Chuyển động theo hướng vuông góc nhau. 

10. Quan sát mạch điện như hình bên: 



Cho biết thông tin nào là đúng? 

A. Trong mạch điện có dòng điện chạy qua. 

B. Dòng điện qua bóng đèn theo chiều từ A tới B. 

c. Các electron dịch chuyển qua bóng đèn theo chiều từ B tới A. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

11. Quan sát hai mạch điện như hình sau, cho rằng các nguồn điện là 
giống nhau 



Thông tin nào là sai? 

A. Trong cả hai mạch điện đều có dòng điện chạy qua. 

B. Dòng điện qua hai bóng đèn cùng chiều, 
c. Dòng điện qua hai bóng đèn ngược chiều. 

D. Nếu hai bóng đèn không giống nhau thì độ sáng của chúng cũng 
không giống nhau. 
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12. Quan sát hình bên: 

Cho biết thông tin nào là đúng? 

A. MN chắc chắn là nguồn điện, M là cực 
dương, N là cực âm. 

B. MN chác chắn là nguồn điện, N là cực 
dương, M là cực âm. 

c. Không có dòng điện chạy qua bóng đèn. 

D. Công tắc K đang mở. 

13. Trong một mạch điện kín, để có dòng điện chạy trong mạch điện thì 
nhất thiết phải có bộ phận nào sau đây? 

A. Nguồn điện. B. Bóng đèn. c. Công tắc. D. Cầu chì. 

14. Trong một mạch điện thắp sáng đèn có thể đóng hay tắt, cần phải 
có các dụng cụ và thiết bị nào? 

A. Chỉ cần dây dẫn và bóng đèn. 

B. Chỉ cần bóng đèn, nguồn điện và dây dẫn. 

c. Chỉ cần bóng đèn, nguồn điện, công tắc và dây dẫn. 

D. Chỉ cần bóng đèn và nguồn điện. 

15. ở hình vẽ bên, công tắc mở thì đèn nào tắt? 

A. Đèn 1 và 2. 

B. Đèn 3 và 4. 
c. Đèn 2 và 3. 

D. Tất cả các đèn. 

16. Cho nguồn điện được nối với dây dẫn và bóng đèn thành mạch kín 
Phát biểu nào sau đây không chính xác? 

A. Electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển về phía cực dương của 
nguồn điện. 

B. Dòng điện đi từ cực dương của nguồn điện, qua bóng đèn và đến 
cực âm của nguồn điện. 

c. Electron tự do dịch chuyển ngược chiều dòng điện trong dây dẫn. 

D. Electron tự do dịch chuyển cùng chiều dòng điện trong dây dẫn. 
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BÀI 4: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN 


fl/ CÂU HỎI Lí THUYẾT 

1 . Hãy nêu tác dụng nhiệt của dòng điện? 

<3rà lời 

Dòng điện đi qua.làm cho nó. 

2. Hãy nêu tác dụng phát sáng của dòng điện? 

3rả lởi 

Khi.nóng tới một mức độ nào đó thì nó . 

Ngoài ra, dòng điện có thể làm .bóng đèn bút thử điện 

và đèn diode phát quang mặc dù chưa làm chúng .!.tới 

nhiệt độ cao. 

3. Hãy nói về tác dụng hóa học của dòng điện? 

3 rả lòi 

Khi .đi qua bình đựng dung dịch .. thì 

nó tách . ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên 

thỏi than nối với cực.của nguồn. 

4. Nêu tác dụng từ của dòng điện? 

3rắ lới 

Dòng điện có tác dụng.vì nó có thể làm . kim nam 

châm và.các vật bằng sắt, thép. 

5. Hây cho biết tác dụng sinh lí của dòng điện? 

3rà lởi 

Khi . đi qua cơ thể sống thì nó gây ra các phản ứng 

. gây ngạt thở.. 

làm tim ngừng đập. 

B/ BÀI Tập THAM KHẢO 

B.l. CÂU ĐÚNG -SAI 

Ghi Đ cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu sau 
dây: 

a) Khi dòng điện đi qua cơ thể sống, nó sẽ gây ra tác dụng sinh lí 
như: tê liệt thần kinh, tim ngừng đập, co giật các cơ. 
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b) Khi dòng điện đi qua dung dịch muối đồng, ta thấy một lớp đồng 
bám trên thỏi than nối với cực dương của nguồn điện. 

c) Những mẩu nhôm, đồng nhỏ sẽ bị hút nếu chúng được đưa lại gần 
cuộn dây có dòng diện chạy qua. 

d) Chuông điện hoạt động được nhờ tác dụng từ của nguồn diện. 

e) Dòng điện có tác dụng hóa học, khi nó đi qua bàn ủi, bếp điện ... 
thì làm cho các dụng cụ này nóng lên. 

g) Dòng điện đi qua bóng đèn bút thử điện làm cho bóng đèn nóng 
lên tới một nhiệt độ cao và phát sáng. 

h) Dòng điện sẽ có tác dụng nhiệt khi chúng chạy qua bàn ủi và làm 
cho bàn ủi nóng lên. 

i) Đặt một cuộn dây có dòng điện chạy qua gần một kim nam châm 
nhỏ thì kim nam châm nhỏ sẽ nằm vuông góc với trục của cuộn dây. 

k) Dòng điện đi qua máy sấy tóc, thì máy sấy nóng lên, đó là tác 
dụng nhiệt của dòng điện. 

l) Am đun nước điện, bàn ủi, nồi cơm điện, ti vi, quạt máy, là những 
dụng cụ sẽ nóng lên khi có dòng điện đi qua. 

m) Đèn huỳnh quang hoạt động được nhờ vào tác dụng nhiệt của 
dòng điện. 

n) Trong bóng đèn tròn, dây tóc luôn được làm bằng Voníram. . 

p) Ta có thể dùng Đồng, Kẽm, Chì ... thay thế Voníram để làm dây 
tóc bóng đèn 

q) Cuộn dây quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là một 
nam châm điện. 

r) Bóng đèn bút thử điện phát sáng là do hai đầu dây đèn nóng sáng. 

s) Dòng điện chỉ có tác dụng sinh lí đối với cơ thể người mà không có 
tác dụng sinh lí đối với các sinh vật khác. 

t) Dòng điện có tác dụng nhiệt khi đi qua máy quạt điện là có lợi. 

x) Để thu hồi lượng vàng trên một chiếc đồng hồ cũ, các nhà phân 
kim đã nhờ vào tác dụng hóa học của dòng điện 

B.2. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1 . Hãy kể tên một số thiết bị điện hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt 

của dòng điện? 

Học sinh tự trả lời 

2. Hãy kể tên một số thiết bị điện mà tác dụng nhiệt của dòng điện là 

có hại, cần phải hạn chế? 

Học sinh tự trả lời 


145 



3. Đưa một đầu cuộn dây có dòng điện chạy qua lại gần các đinh sắt 
nhỏ, các mẩu đồng hay nhôm thì có hiện tượng gì xảy ra? Đó là tác 
dụng gì của dòng điện? 

<7rảlởi 

Các đinh sắt,.hay.sẽ bị.về phía 

cuộn dây. Đó là tác dụng..của dòng diện. 

4. Khi đưa kim nam châm lại gần cuộn dây, khi đóng công tắc K thì 
hiện tượng gì xảy ra? 

£7rả lởi 

Kim nam châm sẽ...và nằm.của cuộn dây. 

5. Khi dòng điện đi qua bóng đèn tròn thì đèn sáng, lúc đó bóng đèn có 
nóng lên không? Vì sao? 

£7«i lời 

Khi dòng điện qua bóng đèn tròn, dây tóc của bóng đèn sẽ 

.tới nhiệt độ cao thì .Vậy lúc đó bóng 

đèn.nóng lên. 

6 . Trong các dụng cụ sau: máy quạt điện, ì)àn ủi, đèn báo ti vi, ấm điện, 
máy sấy cóc, dòng điện sẽ có tác dụng nhiệt đối với các dụng cụ nào? 
Vì sao em biết? 

£7 rả lời 

Dòng điện sẽ có tác dụng nhiệt đối với . các 

dụng cụ trên vì dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường đều làm 
cho vật dẫn. 

7. Cuộn dây có dòng điện chạy qua có tác dụng từ như thế nào? 

£7 rả lởi 

Dòng điện đi qua ., nếu để nó lại gần các 

mẩu nhôm, đồng nhỏ thì ta thấy những mẩu nhôm, đồng nhỏ 

.,.Nếu để chúng lại gần...thì ta 

thấy kim nam châm. 

8 . Một chiếc pin đã mất dấu cực dương và cực âm. Hãy chỉ ra cách dùng 
một đèn diode phát quang để xác định cực dương, cực âm của chiếc 
pin nói trên? 

£7 rả lởi 

Nối hai dây của đèn diode phát quang vào hai . của chiếc 

pin, nếu đèn sáng lên thì cực nào nối với dây dương là .cực. 

cực nào nối với dây.là cực âm. 
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9. Khi đèn tròn sáng bình thường, dây tóc của bóng đèn có nhiệt độ 
khoảng 2500°c. Bảng số liệu dưới đây cho biết độ nóng chảy của một 
số chất, hãy giải thích vì sao dây tóc của bóng đèn thường làm bằng 
Voníram? 

Voníram 3370°c Thép 1300°c Đồng 1080°c Chì 327°c 
(7«ỉ lời 

Nếu sử dụng các vật liệu khác để làm dây tóc thì. 

sẽ nóng chảy trước khi. 

10 . Cho sơ đồ mạch điện của một chuông điện như hình vẽ. 



a) Khi khóa K đóng thì có hiện tượng gì xảy ra với cuộn dây, miếng 
sắt và đầu gõ chuông? 

b) Ngay sau đó mạch bị hở, hãy chỉ ra chỗ bị hở đó. Giải thích tại sao 
ngay sau đó miếng sắt lại tì vào tiếp điểm đóng kín mạch điện? 

c) Tại sạo chuông kêu liên tục chừng nào công tắc còn đóng? 

IM 

a) Khi đóng khóa K, cuộn dây xem như một., nó sẽ 

hút miếng sắt, làm chọ đầu gõ.vào chuông. 

b) Chỗ bị hở là nơi tiếp xúc giữa . và miếng sắt. Khi 

mạch hở cuộn dây mất tính từ nên.miếng sắt, và dây 

thép đàn hồi kéo.trở về tiếp điểm. 

c) Do sự đóng ngắt liên tục của miếng sắt vào . mà 

mạch điện được liên tục ..và ngắt nên đầu gõ chuông 

liên tục gõ vào chuông. Nhờ vậy chuông kêu liên tục chừng nào 
công tắc. 
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11 . Nếu trong mạch điện với dây dẫn bằng đồng có nối xen một đoạn 
dây chì (gọi là cầu chì) thì trong một số trường hợp, do tác dụng nhiệt 
của dòng điện, dây dẫn có thể nóng lên trên 327°c, khi đó hiện tượng gì 
xảy ra với dây chì và cả mạch? Biết nhiệt độ nóng chảy của chì là 327°c. 

C7râ ỉàì 

Khi đó dây chì sẽ. và bị đứt ra làm mạch 


12. Một đèn diode phát quang đang sáng, nếu ta đảo ngược hai đầu dây 
của đèn thì đèn còn sáng không? Vì sao? 

(7 rà tời 


Khi đó đèn sẽ..vì đèn diode phát quang chỉ cho 

dòng điện đi qua.....nhất định và khi đó đèn sáng. 


c/BÀI Tệp ÁP DỌNG 

1. Khi dòng điện đi qua bóng đèn tròn thì đèn sáng, lúc đó bóng đèn có 
nóng lên không? Vì sao? 

Học sinh tự trả lời. 

2. Khi dòng điện đi qua máy quạt điện, ti vi thì làm chúng nóng lên. 
Khi đó tác dụng nhiệt của dòng điện là có lợi hay có hại? Vì sao? 

>7rá tời 

Tác dụng nhiệt khi đó là.vi không phù hợp với mục đích 

sử dụng và có thể làm hỏng máy móc. 

3. Hãy giải thích sự phát sáng ẹủa đèn ống? Vì sao đèn ống lại ít tốn 
điện hơn đèn tròn? 

'Irả lời 

Dòng điện chạy qua đèn ống, nhờ một cơ chế đặc biệt, . 

phủ bên trong thành ống sẽ .Đèn này nóng lên 

rất ít nên.hơn đèn tròn. 

4. Nếu người sơ ý chạm vào dây dẫn có dòng điện chạy qua mà không có 
vỏ bọc thì hiện tượng gì xảy ra? Đó là tác dụng gì của dòng điện? 

Cĩrả tời 

Khi sơ ý chạm tay vào dây dẫn có dòng điện chạy qua mà không có 

vỏ bọc, thì các cơ sẽ ., có thể làm tim . 

ngạt thở và thần kinh bị . Đu là tác dụng . 

của dòng điện. 
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5. Hãy kể một số ứng dụng tác dụng hóa học của dòng điện trong thực tế? 
Học sinh tự trả lời. 

6 . Hãy kể tên 5 dụng cụ điện hoạt động dựa vào tác dụng phát sáng của 
dòng điện? 

Học sinh tự trả lời. 

7. Nếu cho dòng điện đi qua dung dịch muối bạc thì hiện tượng gì xảy 
ra? Đó là tác dụng gì của dòng điện? 

Học sinh tự trả lời. 

8. Trong một ấm điện chứa đầy nước, khi nước sôi thì nhiệt độ trong ấm 
là bao nhiêu? Nếu sơ ý để bình cạn nước thì điều gì xảy ra? 

Vrả lởi 

Khi nước sôi thì nhiệt độ trong ấm là. Nếu bình cạn 

nước thì dây đốt nóng trong ấm sẽ bị. 

9. Trong bàn ủi (bàn là) tại sao lúc đầu cắm điện vào thì đèn sáng? Đến 
một lúc sau đèn không sáng? 

-Tirớ lời 

Lúc đầu mạch điện là mạch.nên đèn sáng, một lúc sau bàn 

ủi nóng lên dòng điện bị.. mạch hở và đèn sẽ . 

10. Có phải tác dụng sinh lý của dòng điện luôn gây nguy hiểm cho con 
người không? Ta có thể ứng dụng tác dụng sinh lý để làm gì? 

Q«ỉ lời 

Tác dụng sinh lý của dòng điện . gây nguy hiểm cho 

con người. Tuy nhiên, trong y học ta có thể ứng dụng. 

của dòng điện thích hợp để chữa một số bệnh: châm cứu,. 

11. Trên mỗi bảng điện, trên mỗi cầu dao điện, hay trên dụng cụ điện, 
người ta thường gắn thêm cầu chì. Hãy giải thích tại sao? 

. <7rÁ lởi 

Do một số nguyên nhân, dòng điện có thể.lên đột ngột, 

lúc đó dây chì bên trong cầu chì sẽ bị .làm hd mạch 

điện, dòng điện sẽ tự động . và không gây nguy hiểm 

cho thiết bị sử dụng điện và con người. 

12. Hãy nêu các bước tiến hành để mạ vàng một chiếc đồng hồ? 

^7rả lời 

Đê mạ vàng một chiếc đồng hồ, ta nối đồng hồ với cực., nối 

miếng vàng với cực dương của nguồn điện rồi nhúng đồng hồ với tấm 

vàng vào dung dịch muối.Sau một thời gian, sẽ có một 

lớp.mỏng phủ lên đồng hồ. 
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13. Cho sơ đồ của một rơle như hình vẽ: 



a) Cho biết rơle hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện? 

b) Em hãy chỉ ra cách hoạt dộng của rơle để bảo vệ bóng đèn khi 
dòng điện tăng đột ngột? 

'Tĩrà lởi 

a) Rơle hoạt động dựa trên tác dụng......của dòng diện. 

b) Khi dòng điện tăng đột ngột, cuộn dây có tính từ. sẽ 

hút chặt miếng sắt, lò xo . kéo miếng sắt về 2 tiếp 

điểm. Khi đó mạch hở, dòng điện bị., bóng đèn được 

bảo vệ. 

D/ TRác NGHIỆM 

1. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào tác dụng nhiệt của dòng 
điện là có ích? 

A. Dòng điện làm nóng quạt điện. 

B. Dòng điện làm nóng dây tóc bóng đèn tròn, 
c. Dòng điện làm nóng máy điều hòa nhiệt độ. 

D. Tất cả đều không có ích. 

2. Dòng điện làm cho vật cách điện bị: 

A. Nóng lên. B. Phát sáng. 

c. Nóng lên và phát sáng. D. Cả A, B và c đều sai. 

3. Bếp điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện? 

A. Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng quang. 

c. Tác dụng hóa học. D. Cả A, B và c đều đúng. 

4. Vì sao người ta lắp dây chì vào các bộ phận ngắt điện tự động của 
mạch điện? 

A. Vì giá thành rẻ. 

B. Vì dây chì mềm dễ uốn. 

c. Vì chì có nhiệt độ nóng chảy thấp. 

D. Cả 3 lý do trên. 
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ố. Đèn ống hoạt động dựa trên nguyên lý nào? 

A. Dòng điện làm cho dây tóc nóng lên và phát sáng. 

B. Dòng điện làm cho vỏ bóng đèn nóng lên và phát sáng, 
c. Dòng điện làm cho chất khí trong đèn phát sáng. 

D. Dòng điện làm cho hai đầu bóng đèn nóng lên và phát sáng. 

6. Khi các dụng cụ sau hoạt động bình thường thì dòng điện làmmho 
dụng cụ nào phát sáng? 

A. Bếp điện. B. Máy bơm nước, 

c. Tủ lạnh. D. Nồi cơm điện. 

7. Khi các dụng cụ sau hoạt động bình thường thì dòng điện làm cho 
dụng cụ nào nóng lên? 

A. Đèn nêon. B. Quạt điện, 

c. Dây điện. D. Cả ba vật trên. 

8. Chọn câu sai: 

A. Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm cho nó nóng lên tới 

2500°c và phát sáng. , 

B. Khi nhiệt độ tăng tới 800°c thì mọi vật bắt đầu nóng chảy, 
c. Người ta dùng Voníram làm dây tóc bóng đèn. 

D. Dòng điện có thể làm bóng đèn diode phát quang. 

9. Vật nào dưới đây không chịu tác dụng nhiệt của dòng điện? 

A. Bóng đèn tuýp. B. Đèn ngủ. 

c. Máy thu thanh. D. Không vật nào cả. 

10. Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn, phát biểu nào là đúng? 

A. ‘ Bóng đèn chỉ bị nóng lên. 

B. Bóng đèn chỉ phát sáng. 

c. Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên. 

D. Bỏng đèn không phát sáng cũng không nóng lên. 

11 . Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào hoạt động không dựa vào tác 
dụng nhiệt của dòng điện? 

A. Nồi nấu cơm điện. B. Bàn ủi diện. 

c. Đèn ống. D. Đèn đùng trong các tủ sấy. 

12. Khi hoạt động bình thường, dòng điện có tác dụng phát sáng khi nó 
chạy qua dụng cụ nào sau đây? 

A. Dây dẫn điện trong nhà. B. Đèn dây tóc. 

c. Công tắc điện và cầu dao điện. D. Quạt điện. 
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13. Chọn câu sai: 

A. Tác dụng nhiệt trong mọi trường hợp là có ích. 

B. Vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ nhất định thì phát sáng. 

c. Điốt phát quang chỉ cho dòng diện đi qua theo một chiều nhất định. 

D. Dòng điện đi qua vật dẫn làm cho nó nóng lên. 

14. Trong các trường hợp sau, tác dụng nhiệt ở đâu là vô ích? 

A. Bếp điện. B. Ấm điện. c. Ti vi. D. Bàn là. 

15. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ 
nào dưới dây? 

A. Ruột ấm điện. 

B. Đèn báo của tivi. 

c. Dây dẫn điện của mạch điện trong nhà. 

D. Công tắc. 

16. Khi bật điện để cho dòng điện chạy qua bóng đèn. Thông tin nào 
sau đây là đúng? 

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện làm cho bóng đèn nóng lên. 

B. Tác dụng phát sáng của dòng điện làm cho bóng đèn phát sáng, 
c. Nhiệt độ của bóng đèn lúc đầu tăng dần, sau đó sẽ không táng nữa. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

17. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng nhiệt và tác dụng 
phát sáng của dòng điện? 

A. Sự phát sáng của bóng đèn điện khi có dòng điện chạy qua chính 
là tác dụng phát sáng của dòng điện . 

B. Dòng điện chạy qua quạt điện không những làm cho quạt quay mà 
còn làm cho nó nóng lên. 

c. Sử dụng cầu chì là một trong những ứng dụng về tác dụng nhiệt 
của dòng điện . 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

18. Tại sao người ta dùng voníram làm dây tóc bóng đèn mà không dùng 
các kim loại khác như sắt, thép chẳng hạn? 

A. Vì voníram có nhiệt độ nóng chảy cao. 

B. Vì voníram rất rẻ tiền. 

c. Vì vôníram là vật liệu dễ tìm. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 
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19. Phát biểu nào là đúng khi nói về đèn điốt phát quang và những lợi 
ích của nó? 

A. Bóng đèn điốt phát quang rất rẻ tiền, bền và tiết kiệm điện. 

B. Bóng đèn điốt phát quang chỉ sáng khi dòng điện qua nó theo một 
chiều nhất định. 

c. Bóng đèn điốt phát quang thường dùng làm đèn báo trong các 
thiết bị như: tivi, máy vi tính, điện thoại di động... 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

20. Trong các dụng cụ dùng điện sau: Máy bơm nước, nồi cơm điện, bàn 
là điện, máy vi tính, quạt điện, tivi, bóng đèn điện, mỏ hàn điện. 
Thông tin nào là đúng? 

A. Tất cả các dụng cụ trên hoạt động dựa vào tác dụng nhiệt của 
dòng điện. 

B. Tất cả các dụng cụ trên hoạt động dựa vào tác dụng phát sáng của 

dòng điện. 

c. Nồi cơm điện, bàn là điện, mỏ hàn điện là những thiết bị hoạt 
động trên tác dụng nhiệt của dòng điện. 

D. Chỉ có nồi cơm điện là hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng 
điện 

21. Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện người ta chế tạo thiết bị nào 
dưới đây? 

A. Điện thoại. 

B. Bàng kép dùng trong bàn là điện, 
c. Môtơ điện. 

D. Máy hút bụi. 

22. Quan niệm nào sau đây là đúng khi nói về tương quan giữa dòng 
điện và tác dụng nhiệt của dòng điện? 

A. Dòng điện càng mạnh thì tác dụng nhiệt càng lớn. 

B. Tác dụng nhiệt không phụ thuộc chiều dòng điện . 

c. Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thì ít nhiều nó cũng nóng lên. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

23. Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây quấn quanh lõi sắt non thì 
cuộn dây này không thể hút: 

A. Các vụn giấy. B. Các vụn sắt. 

c. Các vụn đồng. D. Các vụn nhôm. 


153 



24. Tác dụng hóa học của dòng điện khi đi qua dung dịch muối đồng 
sunfat được biểu hiện ở chỗ: 

A. Làm dung dịch này nóng lên. 

B. Có một lớp đồng mỏng bám vào thỏi than nối với cực dương của nguồn, 
c. Có một lớp đồng mỏng bám vào thỏi than nối với cực âm của nguồn. 

D. Có một lớp đồng mỏng bám vào hai thỏi than nối với hai cực của 

nguồn. 

25. Chuông điện hoạt động được là do: 

A. Tác dụng nhiệt của dòng điện. 

B. Tác dụng từ của thanh nam châm, 
c. Tác dụng từ của dòng điện. 

D. Tác dụng hút và đẩy của các vật bị nhiễm điện. 

26. Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể: 

A. Hút các vật nhẹ. 

B. Làm quay kim nam châm hút các vụn giấy, 
c. Hút các vật bằng kim loại. 

D. Hút các vụn giấy. 

27. Dòng điện có tác dụng hóa học vì nó có thể: 

A. Phân tích dung dịch muối đồng để tạo lớp đồng bám trên các thỏi than. 

B. Tạo thành lớp đồng bám vào thỏi than nối với cực âm của nguồn điện, 
c. Tạo thành lớp đồng bám vào thỏi than nối với cực dương của 

nguồn điện. 

D. Làm co giật các sinh vật có trong dung dịch muối đồng. 

28. Dòng điện có tác dụng sinh lý vì nó có thể: 

A. Phân tích dung dịch muối đồng thành đồng nguyên chất. 

B. Gây ra vết bỏng trên cơ thể khi chạm vào bóng đèn đang nóng sáng, 
c. Làm biến dạng một số đồ vật làm bằng chất dẫn điện. 

D. Làm chân tay co giật. 

29. Tác dụng từ của dòng điện có ứng dụng gì? 

A. Làm nam châm điện. B. Làm nam châm vĩnh cửu. 

c. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. 
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30. Tác dụng hóa học của dòng điện có ứng dụng gì? 

A. Mạ điện. B. Tinh luyện kim loại, 

c. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. 

31. Hoạt động của chuông điện có cơ sở là gì? 

A. Tác dụng nhiệt và tác dụng từ. 

B. Tác dụng từ. 

c. Tác dụng nhiệt. 

D. Tác dụng từ và tác dụng hóa học. 

32. Trong các nhận xét sau, nhận xét nào là sai? 

A. Máy giặt hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng điện. 

B. Mọi tác dụng sinh lý đều có hại với cơ thể người. 

c. Có thể dựa vào tác dụng hóa học của dòng điện để tinh luyện kim loại. 
D. Rơle tự ngắt hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. 

33. Vì sao người ta thường dùng nam châm điện? Chọn câu sai: 

A. Có thể hút được sắt, thép, đồng. 

B. Dễ sử dụng. 

c. Tạo ra lực hút lớn. 

D. Có thể sử dụng trong thời gian dài. 

34. Để mạ vàng cho một chiếc nhẫn, người ta dùng phương pháp mạ 
điện, nhận xét nào là sai? 

A. Chiếc nhẫn được nối với cực âm của nguồn. 

B. Để nồng độ dung dịch không bị giảm thì cực dương nhúng vào dung 
dịch là vàng nguyên chất. 

c. Dòng điện đi qua dung dịch vàng phân tích dung dịch và làm cho 
dung dịch nóng lên. 

D. Dung dịch được dùng là dung dịch muối bạc. 

35. Nếu dùng phương pháp tinh luyện kim loại dựa vào tác dụng hóa học 
của dòng điện thì kim loại nguyên chất được thu ở đâu? 

A. Thỏi than nối với cực âm của nguồn. 

B. Thỏi than nôi với cực dương của nguồn, 
c. Hai thỏi than nối với hai cực của nguồn. 

D. Lắng đọng dưới đáy bình. 
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36. Quạt diện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện? 

A. Tác dụng từ. 

B. Tác dụng nhiệt, 
c. Tác dụng cơ học. 

D. Tác dụng từ và tác dụng hóa học. 

37. Máy sấy tóc hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện? 

A. Tác dụng từ. 

B. Tác dụng nhiệt. 

c. Tác dụng từ và tác dụng nhiệt. 

D. Tác dụng từ và tác dụng phát sáng. 

38. Dòng điện qua máy giặt gây ra những tác dụng nào? 

A. Tác dụng từ. 

B. Tác dụng nhiệt. 

c. Tác dụng từ và tác dụng nhiệt. 

D. Tác dụng hóa học và tác dụng nhiệt. 

39. Khi nạp ăcquy có những tác dụng nào của dòng điện xuất hiện? 

A. Tác dụng hóa học. 

B. Tác dụng hóa học và tác dụng từ. 

c. Tác dụng hóa học và tác dụng nhiệt. 

D. Cả ba tác dụng trên. 

40. Quan sát việc mạ bạc cho một chiếc nhẫn bằng sắt. Thông tin nào 
là đúng? 

A. Dung dịch đã dùng là dung, dịch muối bạc. 

B. Thanh nối với cực dương làm bằng'bạc. 
c. Chiếc nhẫn nối với cực âm. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

41. Trong các câu sau, câu nào liên quan đến tác dụng từ của dòng điện? 

A. Dòng điện chạy qua cuộn dây làm cho nó có tác dụng như một nam 
châm. 

B. Dòng diện chạy qua máy bơm nước làm cho nó có thể hút dược 
nước từ dưới thấp đẩy lên cao. 

c. Dòng điện chạy qua bóng đèn làm cho nó sáng lên. 

D. Dòng điện chạy qua bàn là làm cho nó nóng lên. 
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42. Trong các thiết bị sau, thiết bị nào ứng dụng tác dụng từ của dòng điện? 

A. Máy sấy tóc. B. Bàn ủi điện. 

c. Nam châm điện. D. Nam châm vĩnh cửu. 

43. Khi sản xuất pin và àcquy, người ta đã sử dụng tác dụng nào của 
dòng điện? 

A. Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng từ. 

c. Tác dụng phát sáng. D. Tác dụng hóa học. 

44. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào knông ứng dụng tác dụng 
hóa học của dòng điện? 

A. Mạ kim loại. 

B. Đun nước bằng ấm diện. 

c. Tinh chế kim loại bàng cách cho dòng điện chạy qua dung dịch hóa học. 
D. Nạp điện cho ăcquy. 

45. Trên các bến cảng người ta hay dùng cần cẩu điện. Cho biết bộ phận 
nào không thể thiếu ở cần cẩu điện? 

A. Nam châm điện. 

B. Dây xích. 

c. Cabin dành cho người điều khiển. 

D. Nam châm vĩnh cửu. 

46. Để tránh bị điện giật, người thợ điện đã áp dụng những biện pháp gì? 

A. Không nên tiếp xúc trực tiếp với diện. 

B. Các dụng cụ phải được bọc cách điện, 
c. Phải mang dép nhựa khi sửa điện. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

47. Phát biểu nào là sai khi nói về tác dụng của dòng điện khi chạy qua 
cuộn dây có lõi sắt? 

A. Có thể hút các vật băng đồng dù các vật này đặt gần hay xa cuộn dây. 

B. Có thể hút hoặc đẩy một cái đinh bằng thép đặt gần nó. 
c. Có thể hút các mẩu giấy vụn như một vật nhiễm điện. 

D. Cả A và B đều sai. 

48. Trong các vật sau, vật nào có tác dụng từ khi có dòng điện chạy qua? 

A. Thanh êbônit sau khi cọ xát vào miếng da. 

B. Ảcquy dùng trên xe ôtô. 

c. Cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua. 

D. Bóng đèn Led. 
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49. Nối hai cực của một nguồn điện vào hai 
thanh A và B nhúng trong dung dịch 
muối bạc. Sau một thời gian ta thấy bạc 
bám vào A. Hiện tượng này cho thấy tác 
dụng gì của dòng điện? 

A. Tác dụng hóa học. B. Tác dụng từ. 

c. Tác dụng phát sáng. D. Tác dụng nhiệt. 

50. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào biểu hiện tác dụng sinh lý 
của dòng điện? 

A. Dòng điện qua cơ thể gây co giật các cơ. 

B. Dòng điện chạy qua cái quạt làm cánh quạt quay, 
c. Dòng điện chạy qua bếp điện làm cho nó nóng lên. 

D. Dòng điện chạy qua mỏ hàn làm cho mỏ hàn nóng lên. 

BÀI 5: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN 

fl/ CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Cường độ dòng diện là gì? 

^Jrà lời 

Cường độ dòng điện đặc trưng cho sự.hay.của dòng điện. 

Dòng điện càng . thì ... dòng điện càng lớn. 

.jlòng điện được ký hiệu bằng chữ I. 

2. Đơn vị cường độ dòng điện là gì và được ký hiệu như thế nào? 

&rả lởi 

Đơn vị cường độ dòng điện là.kí hiệu là A. 

Để đo dòng điện cộ ...nhỏ hơn, người ta dùng đơn vị 

miliampe, ký hiệu mA 

1 A = 1000 mA; 1 .= 0,001 A 

3. Người ta dùng dụng cụ gì để đo cường độ dòng điện trong một vật 
dẫn? Dụng cụ đó được mắc như thế nào? 

£7«i lởi 

Để đo cường độ dòng điện, người ta dùng. 

Mắc ampe kế. với vật cần đo, mắc chốt . 

của ampe kế với cực dương của nguồn điện, chốt âm của ampe kế với 
cực.của nguồn điện. 
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4. Cễc thông tin thường thấy trên một ampe kế là? 

Qírả lời 

Trên mỗi ampe kế đều có ghi chữ A (hoặc mA). Ampe kế ghi chữ 

.- đơn vị đo được tính bằng Ampe. Ampe kế ghi chữ mA - 

đen vị đo được tính bằng... 

Mỗi ampe kế đều có . (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất 

(.) nhất định nào đó. 

B/ BÀI Tệp THAM KHẢO 

B.1.CÂU ĐÚNG - SAI 

Ghi Đ cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu sau 
đây: 

a Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho sự mạnh yếu của 
dòng điện. 

b Ampe kế là dụng cụ để đo độ sáng của đèn. 

e Để nhận biết ampe kế, ta căn cứ vào mặt ampe kế có ghi chữ A 
hoặc mA. 

d' Để đo cường độ dòng điện của vật tiêu thụ điện trong mạch người 
ta phải mắc sao cho dòng điện đi vào chốt dương và đi ra ở chốt 
âm của ampe kế. 

e< Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng nhỏ. 
f) Mỗi ampe kế đều có GHĐ và ĐCNN nhất định nào đó. 
g> Khi giảm số pin trong mạch điện thì độ sáng của bóng đèn giảm 
hay cường độ dòng điện tăng. 

h) Mắc ampe kế song song với vật dẫn hay với đoạn mạch cần đo 
cường độ dòng điện. 

i Có thể nối trực tiếp ampe kế vào nguồn điện. 

j Khi tăng số pin của nguồn điện thì cường độ dòng điện qua mạch 
cũng tăng. 

B.2. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Một bóng đèn pin chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 0,6A. 
Với các dòng điện qua đèn có các cường độ sau đây, trường hợp nào 
thì đèn sáng mạnh nhất: 

A. 0,55 A B. 0,8 A c. 0,42 A D. 0,5 A E. 0,58 A 
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<7rả lời 


Bóng đèn sẽ sáng nhất khi dòng điện có cường độ.A đi qua. 

Chú ý: với dòng điện có cường độ .A đi qua thì đèn sẽ bị cháy 

vì dòng điện có.vượt quá mức cho phép. 

2. Đổi đơn vị: 

a) 0,35 A =.mA . b) 425 mA =.A 

c) 1,28 A =.Ma d) 32 mA =.A 

3. Trên hình là mặt thang đo của một ampe kế với kim chỉ, cho biết: 



a) GHĐ của ampe kế này là.A 

b) ĐCNN là .;.A 

c) Kim của ampe kế này khi ở vị trí (1) chỉ giá trị li =.A 

d) Kim của ampe kế này khi ở vị trí (2) chỉ giá trị I 2 =.A 

4. Có bốn ampe kế với các GHĐ sau: 

1. 2 mA; 2. 20 mA; 3. 250 mA; 4. 2 A. 

Hãy cho biết ampe kế nào đã cho là phù hợp nhất để đo mỗi cường 
độ dòng điện sau đây: 

t a) 15 mA; b) 0,15 A; c) 1,2 A. 

Qợi ụ 

- Nếu chọn ampe kế có GHĐ lớn hơn nhiều so với cường độ dòng 
điện cần đo thì phép do sẽ kém chính xác. 

- Nếu chọn ampe kế có GHĐ nhỏ hơn so với cường độ dòng điện cần 


đo thì ampe kế-sẽ bị hư (cháy). 

£7 rả lời 

a) Chọn ampe kế loại có giới hạn do . để đo cường độ dòng 

điện 15 mA 

b) Chọn ampe kế loại có giới hạn đo . để đo cường độ dòng 

diện 0,15 A 

c) Chọn ampe kế loại có giới hạn đo . để đo cường độ dòng 

điện 1,2 A 
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5. Ampe kế trong hình nào được mắc đúng? 



Hình a Hình b Hình c 

Qợ* V 


Cực dương của nguồn được nối với chốt (+) của ampe kế; cực âm của 
nguồn được nối với chốt (-) của ampe kế. 

Học sinh tự làm. 

C/BÀI TỘP ÁP DỌNG 

1. a) Đổi các đơn vị sau ra miliampe: 

4A; 0.14A; 0,6A; 1,25A; 1,2A; 0,02A; 0,004A; 0,0005A. 
b) Đổi các đơn vị sau ra ampe: 


120 mA; 3500 mA; 1540 mA; 25 mA; 8 mA; 0,5mA; 12 mA; 150 mA. 
Học sinh tự làm. 


a) 4 A =. 

.. mA; 

0.14A =. 

.mA; 

0.6A -. 

. mA; 

1,25A =. 

.. mA; 

1.2A -. 

.... mA; 

0,02A =. 

.mA; 

0.004A = ... 

.mA; 

0.0005A =. 

...mA. 

b) 120mA = . 

.A; 

3500mA = . 

.A; 

1540mA = . 

.. A; 

25mA = ... 

.... A; 

8mA= .. 

.A; 

0,5 mA = 

.A; 

12mA -. 

.A; 

150mA =... 

.... A 


2. Có ampe kế với giới hạn đo như sau: 

1. 2 mA. 2. 20 mA. 3. 2 A. 

Cho biết ampe kế nào là phù hợp nhất để đo các dòng điện sau đây: 
a) 15 mA. b) 0,15 A. c) 1,2 A. 

Qtiặ 

Tham khảo câu 4 phần B.2 

3. Cho bốn ampe kế lần lượt có GHĐ sau: 

1. 50mA 2. 1,5A 3. 0,5A 4. 1A 

Để đo các dòng điện có cường độ 0,35 A; 12 mA; 0,8 A; 1,2 A ta lần 

lượt dùng ampe kế thích hợp nào? 

Giống câu 2 
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4. Trong tay em có các ampe kế có giới hạn đo lần lượt là: 50mA, 
lOOmA, 200mA, 0,5A, và 1A. Để đo dòng điện trong một đoạn mạch 
cỡ chừng 0,09A thì nên dùng ampe kế nào là hợp lí nhất? Vì sao? 

Ịỉỷiụ 

Đổi các đơn vị đo trên thành mA rồi chọn ampe kế phù hợp. 

5. Với các ampe kế lần lượt có giới hạn đo là lOOmA; 200mA; 0,5A; 1A; 
và 2A. Chọn ampe kế nào để đo dòng diện có cường độ I = 0,8 A? 

Đổi các đơn vị đo trên thành A rồi chọn ampe kế phù hợp. 

6. Trên một ampe kế có ghi chữ “mA”. Số vạch chia trên mặt số đếm 
được là 101 vạch. Số nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là 100. Hãy cho biết: 

a) Dòng điện đo được bằng ampe kế theo đơn vị nào? 

b) Giới hạn đo của ampe kế là bao nhiêu? 

c) Độ chia nhỏ nhất của ampe kế là bao nhiêu? < 

^ĩrà tói 

a) Dòng điện đo được bằng ampe kế theo đơn vị. 

b) GHĐ của ampe kế là. 

c) ĐCNN của ampe kế là. 

7. Mặt đồng hồ của một ampe kế có ghi chữ A. Chỉ số lớn nhất trên mặt 
đồng hồ là 2. Từ vạch số 0 đến vạch cuối cùng là 21 vạch. Hỏi ampe 
kế trên được đo ở đơn vị nào của cường độ dòng điện? GHĐ và ĐCNN 
của nó là bao nhiêu? 

lởi 

Vì trên mặt đồng hồ có chữ.. nên ampe kế trên đo.. dòng 

diện có đơn vị là:.(A) 

Vì có 21 vạch chia, suy ra số khoảng cách trên vạch chia là: 
.khoảng 

ĐCNN của ampe kế là:.A 

GHĐ của ampe kế là:.A 

8. Cho các sơ đồ mạch điện sau: 

a) Hãy ghi dấu (+) và (-) cho hai chốt của ampe kế trong mỗi sơ đồ 
mạch điện trên đây để có các ampe kế mắc đúng? 
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b) Hãy cho biết với các mạch điện' có sơ đồ như trên thì khi đóng 
cóng tắc, dòng điện đi vào chốt nào và đi ra chốt nào của ampe kế 
được mắc đúng? 



Hình a Hình b Hình c Hình d 

Dòng điện đi.chốt dương (+) và ra ở chốt.của ampe kế 

D/TRác NGHIỆM 

1. Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau: 

A. Cường độ dòng điện cho ta biết độ mạnh hay yếu của dòng điện. 

B. Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe kế. 

c. Cường độ dòng diện càng lớn thì tác dụng nhiệt của nó càng mạnh. 

D. Số chỉ của ampe kế là giá trị của cường độ dòng điện. 

2. Khi dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện ta cần chú ý chọn ampe 
kế như thế nào? 

A. Có kích thước phù hợp. 

B. Có giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) thích hợp. 
c. Có màu sắc phù hợp. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

3. Người ta dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện qua một bóng đèn, 
mắc ampe kế như thế nào? 

A. Phía trước bóng đèn. B. Phía sau bóng đèn. 

c. Nối tiếp với bóng đèn. D. Cả ba cách trên. 

4. Cách mắc nào là đúng trong các cách sau: 



Hình a 

Hình b Hình c 

Hình d 

A. Hình a và c. 

B. Hình a và b. 


c. Hình c. 

D. Hình d. 
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5. Dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện, kiểm tra nào là không cần thiết? 

A. Kiểm tra GHĐ và ĐCNN của ampe kế. 

B. Kiểm tra kim chỉ số 0 của ampe kế. 
c. Kiểm tra kích thước của ampe kế. 

D. Kiểm tra cách mắc ampe kế trong mạch. 

6. Để đo cường độ dòng điện từ 100 mA tới 1000 mA, ta dùng ampe kế 
loại nào? 

A. Ampe kế có GHĐ là 1500 mA, ĐCNN là 50 mA. 

B. Ampe kế có GHĐ là 1200 mA, ĐCNN là 50 mA. 

c. Ampe kế có GHĐ là 1000 mA, ĐCNN là 100 mA. 

D. Ampe kế có GHĐ là 2 A, ĐCNN là 0,05 A. 

7. Bạn Mai đo được cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là 0,75A. 
Ampe kế đã dùng có ĐCNN là bao nhiêu? 

A. 10 mA. B. 0,1 A. 

8. Hình vẽ thang chia độ của một 
ampe kế. Hai vị trí 1 và 2 
tương ứng với hai lần đo cường 
độ dòng điện của đèn 1 và đèn 
2 trong mạch điện. So sánh độ 
sáng của hai đèn, biết chúng 
giống hệt nhau. 

A. Đèn 1 sáng hơn đèn 2. 

B. Đèn 2 sáng hơn đèn 1. 
c. Hai đèn sáng như nhau. 

D. Không thể so sánh được vì số chỉ của ampe kế không quyết định 

độ sáng của đèn. 

9. Chỉ ra kết quả đúng trong những kết quảsau: 

A. 100 A = 100 000 mA B. 1 A = 100 mA 

c. 1 raA = 1000 A D. 1 mA = 1/10 A 

10. Cường độ dòng điện cho biết điều gì sau đây? 

A. Vật bị nhiễm điện hay không. 

B. Độ mạnh hay yếu của dòng điện qua mạch. 

c. Khả năng tạo ra dòng điện của một nguồn diện. 

D. Độ sáng của một bóng đèn. 


c. 0,03 A. D. 0,02A. 
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11. Kí hiệu nào sau đây ghi trên mặt dụng cụ đo điện cho biết đó là 
dụng cụ đo cường độ dòng điện? 

A. Chữ V. B. Chữ A. c. Chữ N. D. Chữ dB. 

12. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tương quan giữa cường độ 
dòng điện qua một bóng đèn với độ sáng của bóng đèn đó? 

A. Độ sáng của một bóng đèn phụ thuộc vào cường độ dòng điện chạy 
qua nó. 

B. Trong giới hạn cho phép, bóng đèn càng sáng yếu khi cường độ 
dòng điện càng giảm. 

c. Trong giới hạn cho phép, bóng đèn càng sáng mạnh khi cường độ 
dòng điện càng tăng. 

D. Các phát biểu A, B, c đều đúng. 

13. Các phát biểu nào là sai khi nói về đơn vị của cường độ dòng điện 
và mối liên hệ giữa các đơn vị cường độ dòng điện với nhau? 

A. Cường độ dòng điện có đơn vị là ampe (A). 

B. Liên hệ giữa ampe và miliampe là 1 mA = 0,001 A. 
c. Liên hệ giữa ampe và micrôampe là 1 A = 10000 pA. 

D. pA cũng là đơn vị của cường độ dòng điện. 

14. Trong các phép đổi đơn Vị sau, phép đổi nào là sai? 

Ả. 2 A = 2000 mA. B. 400 mA = 0,4 A. 

c. 2,5 A = 25000 ụA. D. 5 ụA = 5.10 6 A. 

15. Sắp xếp các cường độ dòng điện sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: 

9 mA, 0,04 A, 70 mA, 0,008 A. 

A. 9 mA < 70 mA < 0,04 A < 0,008 A. 

B. 0,008 A < 9 mA < 0,04 A < 70 mA. 
c. 9 mA < 0,04 A < 70 mA < 0,008 A. 

D. 9 mA < 0,008 A < 0,04 A < 70 mA. 

16. Quan sát dụng cụ đo điện ở hình và cho 
biết thông tin nào sau đây là sai? 

A. Đó là dụng cụ đo cường độ dòng điện. 

B. Ampe kế có.giới hạn đo là 6 A. 
c. Ampe kế có độ chia nhỏ nhất là 1 A. 

D. Cường độ dòng điện đo bằng dụng cụ này có đơn vị là miliampe. 
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17. Ở hình dưới là một mạch diện gồm ampe 
kế, nguồn điện, công tắc, bóng đèn: 

Cho biết thông tin nào là đúng? 

A. Mắc bóng đèn bị sai. 

B. Mắc ampe kế sai. 
c. Mắc công tắc K sai. 

D. Mạch điện trên là mạch điện kín. 



18. Cho hình sau: Thông tin nào là đúng? 

A. Dòng điện do bằng ampe kế 
có đơn vị là miliampe. 

B. Giới hạn đo của ampe kế là 100 mA. 

c. Độ chia nhỏ nhất của ampe kế là 20 mA. 
D. Cả A, B, c đều đúng. 





19. Ampe kế nào dưới đây là phù hợp cho việc đo cường độ dòng điện 
qua một bóng đèn pin (có cường độ dòng điện lớn nhất cho phép là 


0,38 A)? 

A. Ampe kế có giới hạn đo 0,4 A. 

B. Ampe kế có giới hạn đo 300 mA. 
c. Ampe kế có giới hạn đo 40 mA. 

D. Ampe kế có giới hạn đo 12 A. 

20. Có 3 ampe kế mà giới hạn đo của chúng lần lượt là: 


A. 10 mA. B. 300 mA. c. 2 A. 


Chọn ampe kế tương ứng để đo các cường độ dòng điện ước chừng như sau: 
1. 0,24 A. 2. 1750 mA. 3. 0,0085 A. 

A. Ampe kế có GHĐ 10 mA đo dòng điện 0,0085 A. 

Ampe kế có GHĐ 300 mA đo dòng điện 1750 mA. 

Ampe kế có GHĐ 2 A đo dòng điện 0,24 A. 

B. Ampe kế có GHĐ 10 mA đo dòng điện 1750 mA. 

Ampe kế có GHĐ 300 mA đo dòng diện 0,24 A. 

Ampe kế có GHĐ 2 A đo dòng điện 0,0085 A. 
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c. Ampe kế có GHĐ 10 mA đo dòng điện 0,0085 A. 

Ampe kế có GHĐ 300 mA đo dòng điện 0,24 A. 

Ampe kế có GHĐ 2 A đo dòng điện 1750 mA. 

D. Ampe kế có GHĐ 10 mA đo dòng điện 0,24 A. 

Ampe kế có GHĐ 300 mA đo dòng điện 0,0085 A. 

Ampe kế có GHĐ 2 A đo dòng điện 1750 mA. 

21. Một học sinh mắc mạch điện như sau 
để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn: 

Thông tin nào là đúng? 

A. Khi đóng công tắc K, đèn sáng. 

B. Ampe kế đo cường độ dòng điện 
qua bóng đèn. 

c. Khi đóng công tắc K đèn sáng quá mức bình thường. 

D. Cả A, B, c đều sai. 

22. Trên thực tế, dùng ampe kế đo cường độ dòng điện, ta thấy kết quả 
khác một chút so với tính toán trên lý thuyết. Tại sao lại có sự chênh 
lệch này? 

A. Vì bất kì một ampe kế nào khi mắc vào mạch điện cũng ít nhiều 
ảnh hưởng tới tính chất của mạch điện. 

B. Vì ampe kế có thể bị hỏng. 

c. VI đọc kết quả không chính xác. 

D. Vì không hiệu chỉnh ampe kế trước khi đo. 

BÀI 6: HIỆU ĐIỆN THẾ 

0/ Cứa HỎI LÝ THUYẾT 

1. Hiệu điện thế được tạo ra từ đâu? Muốn đo hiệu điện thế phải dùng 
dụng cụ gì, phải mắc như thế nào? 

<7fả lởi 

Nguồn điện tạo ra giữa.của nó một. 

Hiệu điện thế được đo bằng một . mắc ... với 

vật cần đo. 
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2. Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện có ý nghĩa gì? 

<J*ả lời 

Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị . giữa 

.của nguồn điện khi.. 

3. Số ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện có ý nghĩa gì? 

lời 

Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện cho biết ... 

để dụng cụ... 

4. Nêu mối quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện. 

£7«i lởi 

Trong mạch điện kín,.giữa.của nguồn 

điện tạo ra.chạy qua dụng cụ dùng điện. 

Đối với một dụng cụ dùng điện nhất định, . giữa 

. của dụng cụ càng lớn thì . chạy qua 

dụng cụ có...càng.. 

B/ BÀI TẬP THAM KHẢO 

B.l. CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi Đ cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu sau 
đây: 

a) Để đo hiệu điện thế của một dụng cụ dùng điện trong mạch, người 
ta mắc một Ampe kế song song với dụng cụ đó. 

b) Hiệu diện thế giữa hai đầu một nguồn điện bằng 0 khi chưa mắc 
nguồn điện vào mạch. 

c) Dụng cụ dùng điện vẫn có thể hoạt động khi hiệu điện thế giữa hai 
đầu dụng cụ nhỏ hơn số vôn ghi trên dụng cụ. 

d) Dụng cụ dùng điện vẫn hoạt động bình thường khi hiệu điện thế 
giữa hai đầu dụng cụ lớn hơn số vôn ghi trên dụng cụ. 

e) Khi giữa hai đầu dụng cụ dùng điện có một hiệu điện thế thì xuất 
hiện dòng điện chạy qua dụng cụ. 

f) Khi có dòng điện chạy qua dụng cụ dùng diện thì giữa hai đầu dụng 
cụ có một hiệu điện thế. 

g) Khi mắc nguồn điện vào mạch thì giữa hai dầu nguồn điện mới 
xuất hiện một hiệu điện thế. 

h) Khi mắc nguồn điện vào một mạch điện kín thì có dòng điện chạy 
trong mạch. 
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B.2. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của 
nguồn điện. Hãy ghi các giá trị này cho một số nguồn điện sau: 

a) Pin tròn:.V 

b) Ảcquy của xe máy:.V 

c) Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà:.V 

Học sinh tự trả lời. 

2. Đổi các đơn vị hiệu điện thế sau: 

a) 2,5V =.mV b) 6kV =.V 

c) liov =.kV d) 1200mV =.V 

Học sinh tự trả lời. 

3. Quan sát mặt số của một dụng cụ đo điện ở hình vẽ và cho biết: 



a) Dụng cụ này có tên gọi là gì? Kí hiệu nào trên dụng cụ cho biết 
điều đó? 

b) Cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ? 

c) Kim của dụng cụ ở vị trí 1 chỉ bao nhiêu? 

d) Kim của dụng cụ ở vị trí 2 chỉ bao nhiêu? 

Học sinh tự trả lời. 

4. Có 3 nguồn điện với sô vôn ghi trên vỏ lần lượt là: 
a) 1,5V. b) 6V. c) 12V. 

và có 3 vôn kế với giới hạn đo lần lượt là: 

1. 20V. 2. 5V. 3. 10V. 

Hãy cho biết dùng vôn kế nào là phù hợp nhất để đo hiệu điện thế 
giữa hai cực mỗi nguồn điện đã cho? 

Học sinh tự trả lời. 
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5. Cho một vôn kế với mặt số như hình vẽ: 



a) Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của vôn kế? 

c) Kim của vôn kế ở vị trí 1 chỉ bao nhiêu? 

d) Kim của vồn kế ở vị trí 2 chỉ bao nhiêu? 

Học sinh tự trả lời. 

6. Dùng đoạn thẳng nối các cụm từ ở cột bên trái với các cụm từ ở cột 
bên phải: 

Pin tròn 1,5V • • Vôn kế có GHĐ là 0,5V. 

Pin vuông 4,5V • • Vôn kế có GHĐ là 20V. 

Acquy 12V • • Vôn kế có GHĐ là 3V. 

Pin mặt trời 400mV • • Vôn kế có GHĐ là 10V. 

7. Có 4 vôn kế có giới hạn đo lần lượt là: 500mV, 150mV, 10V, 300V. 
Hãy cho biết vôn kế nào trong các vôn kế ở trên là phù hợp khi dùng 
để đo: 

a) Hiệu điện thế của các dụng cụ dùng điện trong gia đình. 

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch ước chừng khoảng 130mV 

c) Hiệu diện thế của một viên pin (dùng cho đèn pin thông thường). 
Học sinh tự trả lời. 

8. Một bóng đèn có ghi 5V. Có thể mắc đèn này vào hiệu diện thế là 
bao nhiêu để nó không bị hỏng? 

Học sinh tự trả lời. 

9. Xét mạch điện sau: 

Theo em sơ đồ trên mắc đúng hay sai? 

Nếu sai hãy sửa lại cho đúng. Sau dó 
giải thích chức nâng của mỗi dụng cụ 
đo điện nói trên. 

Học sinh tự trả lời. 
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10. Xét mạch điện sau: 

Mạch điện được mắc đúng hay sai, nếu sai 
thì sai ở đâu? Hãy sửa lại cho đúng. 

Xét chiều dòng điện chạy trong mạch, đối 
chiếu với các cực dương và âm của các dụng 
cụ điện trong mạch. 

c/BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Viết đầy đủ các câu sau: 

a) Vôn kế là dụng cụ để... 

b) Khi có .giữa hai đầu bóng đèn thì có. 

c) Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì. 

d) Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện 

.có...càng. 

2. Trong hình vẽ sau, vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu của thiết bị 
hay dụng cụ nào? Trong cả hai hình thiếu chi tiết gì? Hãy vẽ thêm 
cho dầy đủ. 


3. Vôn kê dùng để đo hiệu điện thế còn ampe kế dùng để đo cường độ 
Ểĩòng điện, vậy có thể mắc đồng thời cả vôn kế và ampe kế vào cùng 
một mạch diện được không? Hãy vẽ sơ đồ mạch điện có cả ampe kế 
và vôn kế. 

tời 

Có thể mắc đồng thời cả vôn kế và ampe kế vào cùng một mạch điện, 
nhưng phải mắc theo quy định để vôn kế đo hiệu điện thế và ampe 
kế đo cường độ dòng điện. 
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4. Cho hai mạch điện như hình vẽ: 



Hình a Hình b 


Các nguồn diện và bóng đèn đều giống nhau. Dùng vôn kế lần lượt 
mắc vào hai điểm A và B của các mạch điện. Hãy dự đoán số chỉ của 
vôn kế và độ sáng của đèn trong hai trường hợp. 

'f. lời 

' Vì các nguồn điện và bóng đèn giống nhau nên trong hình b, số chỉ 
của vôn kế gấp đôi số chỉ của vôn kế trong hình a. Bóng đèn trong 
hình b sáng hơn bóng đèn trong hình a. 

D/ TRẮC NGHIỆM 

1. Điều nào là đúng khi nói về điều kiện để có dòng điện trong một vật dẫn? 

A. Muốn có dòng điện chạy qua một vật dẫn cần phải có một hiệu 
điện thế giữa hai đầu vật dẫn đó. 

B. Muốn có dòng điện chạy qua một vật dẫn cần phải có một dụng cụ 
dùng điện nối giữa hai đầu vật dẫn đó. 

c. Muốn có dòng điện chạy qua một vật dẫn cần phải có một vật 
nhiễm điện nối với vật dẫn đó. 

D. Muốn có dòng điện chạy qua một vật dẫn cần phải nối kín hai đầu 
vật dẫn độ. 

2. Trong các phát biểu sau, câu nào sai? 

A. Hiệu điện thế giữa hai cực của một ăcquy là 24 V. 

B. Khi thắp sáng, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn pin là 3 V. 
c. Hiệu diện thế trên cực dương của viên pin là 3 V. 

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện là 45 V. 

3. Trong các phép đổi đơn vị sau, phép đổi nào là sai? 

A. 120 V = 0,12 kV. B. 8,5 v = 8500 mV. 

c. 430 mV = 0,43 V. D. 0,48 V = 48 mV. 

4. Cho biết vôn kế nào trong số sau đây có thể dùng đo hiệu điện thế 
của điện nhà? 

A. 100 mV. B. 250 V. c. 50 V. D. 150 V. 
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5. Chọn câu đúng: 

A. Pin có kích thước càng lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của pin 
càng lớn. 

B. Hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn nhỏ hơn hiệu điện thế 
này khi hai cực được nối với dụng cụ dùng điện. 

c. Nếu hai cực của nguồn điện bị nối tắt thì xảy ra hiện tượng đoản 
mạch. Khi dó hiệu điện thế giữa hai cực của pin tăng lên đột ngột 
và pin có thể bị hỏng. 

D. Nếu hai cực của pin bị nối tắt bằng một dây dẫn thì xảy ra hiện 
tượng đoản mạch. Khi đó dòng điện tăng lên đột ngột và pin có 
thể bị hỏng. 

6. Bạn Lan dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn 
điện. Kết quả thu được là 3,25 V. Lan đã dùng vôn kế có GHĐ và 
ĐCNN là: 

A. 3,5 V và 0,01 V. B. 3,5 V và 0,1 V. 

c. 3 V và 0,01 V. D. 3,5 V và 0,2 V. 

7. Chỉ ra cách đổi đơn vị sai khi ghi các hiệu điện thế sau: 

A. 3,5 V = 3500 mV. B. 0,75 kV = 750 V. 

c. 2,5 kv = 2500 mV. D. 500 kV = 500 000 V. 

8. Chọn câu sai: 

A. GHĐ của vôn kế là hiệu điện thế lớn nhất được ghi trên vôn kế. 

B. ĐCNN của vôn kế là hiệu điện thế nhỏ nhất được ghi trên vôn kế. 
c. Đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V), milivôn (mV) hoặc kilôvôn (kV). 
D. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu vật, phải mắc vôn kế song song 

với vật. 

9. Chọn câu đúng: 

A. Khi hai cực của nguồn điện được nối với vật tiêu thụ điện thì hiệu 
điện thế giữa hai cực bằng không. 

B. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện để hở bằng không, 
c. Hiệu điện thế cho biết độ mạnh của dòng điện. 

D. Giữa hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế vi hai cực nhiễm 
điện khác nhau. 

10. Cần đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.Phải mắc vôn kế 
như thế nào? 

A. Nối tiếp với nguồn điện. B. Song song với nguồn điện, 

c. Phía trước nguồn điện. D. Phía sau nguồn điện. 
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11. Để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện qua một bóng đèn trong 
mạch điện, có thể dùng vôn kế và ampe kế như thế nào? 

A. Phải đo cường độ dòng điện trước rồi mới đo hiệu điện thế sau. 

B. Phải đo hiệu điện thế trước rồi mới đo cường độ dòng điện sau. 

c. Có thể đo đồng thời cùng một lúc cả hiệu điện thế lẫn cường độ 
dòng điện. 

D. Chỉ có thể đo hiệu điện thế hoặc cường độ dòng điện mà thôi. 

12. Chọn câu sai: 

A. Trên đèn thường ghi hiệu điện thế định mức là hiệu điện thế giữa 
hai đầu bóng đèn khi nó sáng bình thường. 

B. Khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn thì hiệu điện thế giữa 
hai đầu bóng đèn bằng 0. 

c. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu đèn nhỏ hơn hiệu điện thế định 
mức thì đèn không sáng. 

D. Dòng diện qua bóng đèn càng mạnh khi hiệu điện thế giữa hai đầu 
bóng đèn càng lớn. 

13. Khi dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu của một vật tiêu 
thụ điện thì nhận xét nào sau đây là sai? 

A. Phải chọn vôn kế có GHĐ lớn hơn giá trị cần do. 

B. Phải mắc vôn kế song song với vật cần đo. 

c. Phải mắc vôn kế sao cho dòng điện đi vào chốt (+) và đi ra từ chốt 
(-) của vôn kế. 

D. Chỉ sử dụng những vôn kế có kim chỉ thị lệch hết cỡ về phía bên trái. 

14. Trên hình là một dụng cụ đo điện. Hãy 
biết thông tin nào sau đây là đúng? 

A. Dụng cụ này dùng để đo hiệu điện .thế. 

B. Giới hạn đo là 20V. 
c. Độ chia nhỏ nhất là 2,5V. 

D. Các thông tin A, B và c đều đúng. 



15. Trên hình là một sơ đồ mạch 
điện có dùng vôn kế. Thông tin 
nào sau đây là sai? 

A. Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện 
thế giữa hai cực của nguồn điện. 

B. Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện 
thế giữa hai cực của bóng đèn. 
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c. Sô chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai điểm MN. 

D. Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai điểm NQ. 

16. Trong các mạch điện sau, mạch điện nào cho phép vôn kế đo được 
hiệu điện thế giữa hai cực của đèn? 



c) d) 

A. Hình a. B. Hình b c. Hình c. D. Hình d. 


17. Hai bạn dùng cùng một vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu vật 

dẫn trong hai trường hợp. Kết quả thu được là 3,2V và 3,5V. ĐCNN 
của vôn kế đã dùng là bao nhiêu? ' 

A. ĐCNN là 0,2V. B. ĐCNN là 0,5V 

c. ĐCNN là 0 , 1 V. D. ĐCNN là 0,2V. 

18. ở hình, để đo hiệu điện thế qua đèn 2 ta 
phải mắc vôn kế vào đâu? 

A. Giữa hai điểm M vàQ. 

B. Giữa hai điểm N vàQ. 
c. Giữa hai điểm H và p. 



D. Giữa hai điểm H và Q. 

19. Khi đóng khóa K trong 
mạch điện ở hình bên thì 
vôn kế chỉ 6V.Coi điện trở 
của ampe kế không đáng kể. 
Tìm kết luận đúng trong các 
kết luận sau: 
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A. Đèn sáng và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn nhỏ hơn 6V. 

B. Đèn không sáng và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 6V. 

c. Đèn không sáng và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn lớn hơn 6V. 

D. Đèn sáng nhưng số chỉ của vôn kế không cho ta biết hiệu điện thế 

giữa hai cực của nguồn hoặc của đèn. 

20. Nhận xét về hoạt động của mạch điện ở hình 

bên, có bốn ý kiến sau. Chỉ ra ý kiến đúng: 

A. Khi K mở đèn không sáng và vôn 
kế chỉ số 0. 

B. Khi K mở đèn không sáng và 
không có dòng diện qua vôn kế. 

c. Khi K đóng đèn sáng và vôn kế đo hiệu điện thế trên đèn 

D. Khi K đóng đèn sáng và vôn kế chỉ số 0. 

21. Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng 0? 

A. Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch. 

B. Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch. 

c. Giữa hai cực của một pin là nguồn điện trong mạch đèn. 

D. Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng. 

22. Trên một bóng đèn điện có ghi con số 220V. Thông tin nào sau đây 

là đúng? Chọn phương án phù hợp nhất. 

A. 220V là hiệu điện thế định mức để bóng đèn điện có thể sáng bình 
thường. 

B. Không được sử dụng bóng đèn điện nói trên với hiệu điện thế vượt 
quá giá trị 220V. 

c. Khi thường xuyên sử dụng bóng đèn điện với hiệu điện thế 220V 
thì nó sẽ rất bền. 

D. Các thông tin A, B và c đều đúng. 

23. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một mạch điện ta cần phải làm gì? 

Chọn phương án trả lời đúng nhất. 

A. Chọn vôn kế có giới hạn đo phù hợp với giá trị ước lượng của hiệu 
điện thế cần đo. 

B. Hiệu chỉnh vôn kế trước khi lắp vào mạch diện. 

c. Mắc hai cực của vôn kế vào hai đầu đoạn mạch cần đo đúng quy 
định về dấu của các núm trên vòn kế. 

D. Cần phải thực hiện tất cả những công việc mô tả ở trên. 
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BÀI 7: ĐOẠN MẠCH Nối TlẾP - ĐOẠN MẠCH 
SONG SONG 


fl/ Cfl(J HỎI LÝ THUYẾT 

1. Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua một dụng cụ, ta phải dùng 
thiết bị gì? Nêu cách sử dụng thiết bị đó? 

c7irá lởi 

Đo cường độ dòng điện bằng. 

Đơn vị của cường độ dòng điện là.kí hiệu là. 

Mắc.kế .với dụng cụ cần đo sao cho chốt.của.mắc 

về phía cực.của nguồn điện. 

2. Muốn đo hiệu điện thế giữa hai điểm trong một mạch điện, ta phải 
dùng thiết bị gì? Nêu cách sử dụng thiết bị đó? 

'Trả lời 

Đo hiệu điện thế bằng. 

Mắc . kế. với dụng cụ cần đo sao cho chốt.của 

.được nối về phía cực ..của nguồn điện. 

3. Phát biểu về tính chất của cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc 
nối tiếp. 

<J,ả lởi 

Trong đoạn mạch mắc., dòng điện-có .bằng nhau tại các 

vị trí khác nhau của mạch, ta có: I.Ii.I 2 . 

4. Phát biểu tính chất của hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn và hiệu 
điện thế toàn mạch trong đoạn mạch gồm có hai đèn mắc nối tiếp. 

<7,ả lài 

Đối với đoạn mạch gồm' hai đèn mắc ., hiệu điện thế giữa hai 

đầu mạch bằng.các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn, ta 

có: ƯJ3.Ư12.U23. 

5. Phát biểu về tính chất của cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc 
song song. 

C7ir<ỉ lồi 

Trong mạch điện mắc ..'., . trong mạch chính bằng 

.các.trong các mạch rẽ, ta có: I.Ii.I 2 . 
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6. Phát biểu tính chất của hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn và hiệu 

điện thế toàn mạch trong đoạn mạch gồm có hai đèn mắc song song. 
lởi 

Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc .là .và.hiệu 

điện thế giữa hai đầu mạch, ta có: u.Ui.Ư2. 

B/ BÀI TỘP THAM KHẢO 

B.l. CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi Đ cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu sau 
đây: 

a) Muốn đo hiệu diện thế giữa hai đầu bóng đèn trong một mạch điện 
chỉ gồm một bóng đèn, ta dùng vôn kế mắc song song với nguồn điện. 

b) Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu các bóng đèn chỉ mắc song 
song với nhau, ta dùng ampe kế mắc song song với nguồn diện. 

c) Đo cường độ dòng điện qua một bóng đèn, ta dùng ampe kế mắc 
nối tiếp với bóng đèn. 

d) Số chỉ của một ampe kế trong mạch diện bất kì cho ta biết cường 
độ dòng điện mà nguồn cung cấp cho mạch điện. 

e) Số chỉ của một vôn kế mắc song song với nguồn ngay cả khi mạch 
diện hở cũng khác 0. 

f) Trong mạch điện gồm ba bóng đèn mắc nối tiếp ta có biểu thức liên 
hệ giữa cường độ dòng diện qua các bóng đèn và cường độ dòng 
điện trong mạch chính như sau: I = Ij = I 2 = I 3 . 

g) Trong mạch điện gồm hai đèn mắc song song ta có biểu thức liên 
hệ giữa các hiệu điện thế như sau: 

u = Ư1 + u 2 . 

h) Các dụng cụ dùng điện ở nhà thường được mắc với nhau theo kiểu 
nối tiếp. 

B.2. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Cho mạch điện sau, biết ampe kế Ai có số chỉ 0,35A 
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Cho biết: a) Số chỉ của ampe kế A 2 . 

b) Cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đi và Đ 2 . 

£7 rả lời 

a) Mạch điện được mắc theo kiểu.nên cường độ dòng điện trong 

mạch tại những điểm.thì.Ta có hệ thức: I.Ii.I 2 . 

Suy ra số chỉ của ampe kê A 2 là. 

b) Do ampe kế Ai mắc.với đèn Đi nên số chỉ của ampe kế Ai là 

cường độ dòng điện qua Đi- 

Suy ra cường độ dòng điện qua đèn Đị là ., mà đèn Đ 2 mắc 

.với đèn Đi nên cường độ dòng điện qua đèn Đ 2 cũng là 


2. Cho mạch điện sau: 

K 



Biết đèn Đi chịu được dòng điện tối đa là 0,4A và đèn Đ 2 chịu được 
dòng điện tối đa là 0,8A. 

a) Hỏi cường độ dòng điện tối đa trong mạch là bao nhiêu thì hai 
bóng đèn không bị hỏng. 

b) Khi đó các đèn sáng như thế nào? 

c) Có bốn ampe kế cồ các giới hạn đo lần lượt là 20 mA; 250 mA; 0,6 A; 

1,2 A. Ta có thể dùng ampe kế nào để mắc vào đo cường độ dòng 
điện trong mạch cho kết quả có độ chính xác cao nhất? 

C7>« lởi 

a) Vì li tối đa là 0,4A và I 2 tối đa là 0,8A nên cường độ dòng điện 

trong mạch chỉ được tối đa là. 

b) Khi đó cường độ dòng điện trong mạch là.So sánh ta thấy: I 

.Ii tối đa, I.I 2 tối đa. 

Nên đèn Đi.và đèn Đ 2 . 

c) Trong các ampe kế trên thì ampe kế có giới hạn đo là. là 

thích hợp nhất để đo cường độ dòng điện trong mạch điện. 
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3. Biết rằng chỉ số vôn ghi trên đèn là hiệu điện thế định mức của đèn. 
Trong một mạch kín nếu hiệu diện thế giữa hai đầu đèn bằng với 
hiệu điện thế định mức thì đèn sáng bình thường, bé hơn hiệu điện 
thế định mức thì đèn cháy yếu, và lớn hơn hiệu điện thế định mức thì 
đèn cháy sáng quá mức bình thường và sẽ bị hư. Xét mạch điện như 
bài trên, nhưng hai đèn bây giờ là giống nhau và mỗi bóng đèn đều 
có chỉ số 6V. Khi khóa K đóng thì cả hai đèn cùng sáng bình thường. 

a) So sánh cường độ dòng diện qua mỗi đèn? 

b) Hiệu điện thế nguồn là bao nhiêu? 

Uứ 

a) Đoạn mạch trên là đoạn mạch mắc.nên.qua mỗi đèn 

là.và.với.trong mạch chính. 

b) Cả hai đèn cùng sáng.nên ƯJ.Uđmi.6V ; u 2 .Ưđm 2 

.6V .Vì Đi và Đ 2 mắc .nên ta có: ư.Ux .Ư 2 . 

6V.6V.12V, vậy.nguồn là 12V . 

4. Cho mạch điện như hình vẽ: 

Biết: 

a) u 12 = 2,4 V; Ư 23 = 2,5V. Tim ư 13 . 

b) u 13 = 11,2 V; u 12 = 5,8 V. Tìm Ư 23 - 

c) u 23 = 11,5 V; u 13 = 23,2 V. Tìm Ư 12 . 

lởi 

Áp dụng tính chất của đoạn mạch mắc nối tiếp ta có: 

a) Ư 1 3 = Ư 12 .Ụ23- 

o U X3 = 2,4.2,5 =.(V). 

b) Học sinh tự trả lời. 

c) Học sinh tự trả lời. 

5. Cho sơ đồ mạch điện gồm hai 
bóng đèn, một bình điện phân 
chứa dung dịch Đồng Sunphat, và 
bấn ampe kế mắc như sau: 

Quan sát trên sơ đồ và so sánh số 
chỉ của các ampe kế sau đây: 

a) Ampe kế A và ampe kế Ai , A 2 . 

b) Ampe kế A và tổng số chỉ các ampe kế Ai, A 2 , A 3 . 
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< ~Jrả lởi 


a) Ampe kê A đo.chạy, trong mạch chính, ampe kê Ai 

đo.chạy qua. 

Còn ampe kế A 2 đo.chạy qua.Do đó, ta có: 

Số chỉ của ampe kế A.số chỉ của ampe kế Ai- 

Số chỉ của ampe kế A.số chỉ của ampe kế A 2 . 

b) Vì tính chất của đoạn mạch mắc .là tổng.của các 

mạch rẽ.cường độ dòng điện chạy trong.Nên ta có số 

chỉ của ampe kế A.tổng số chỉ của các ampe kế Ai, A 2 , A 3 . 

6 . Cho mạch điện gồm có ba đèn giống hệt nhau mắc song song.Biết 
cường độ dòng điện mạch chính là 1,2A. Tìm cường độ dòng điện qua 
các bóng đèn. 

C7«í lởi 

Ba bóng đèn giống hệt nhau mắc .nên cường độ dòng điện 

qua mỗi đèn đều.Mà tổng các.chạy qua các bóng 

đèn .cường độ dòng điện trong mạch chính nên ta có li 

.I 2 . 13 =.=.A. 

c/ BÀITỢPÁP DỤNG 

1. Có bốn bóng đèn giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách mắc chúng thành 
mạch điện. 

ạợiặ 

Có bốn cách, xét từng trường hợp: tất cả nối tiếp, tất cả song song, 
kết hợp nối tiếp và song song. 

2. Có ba nguồn điện loại 12V, 6V, 3V và hai bóng đèn cùng loại có ghi 
6V. Hỏi có thể mắc song song hai đèn vào nguồn điện nào để chúng 
sáng bình thường? 

(7râ lởi 

Hai bóng có ghi 6V tức là .của đèn là 6V. Tính chất của 

đoạn mạch mắc.cho ta: hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng sẽ 

. nhau và.với hiệu điện thế của nguồn điện nên ta chọn 

nguồn điện loại. 
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3. Cho các mạch điện sau: 



I 


II 


III 



Hỏi các mạch điện nào được mắc theo kiểu song song. Vẽ chiều dòng 
điện và kí hiệu dòng điện chạy qua các bóng đèn. 

' 'íTrổ lởi 


Các mạch điện được mắc theo kiểu song song là: hình., 

hình.và hình. 

Học sinh tự vẽ chiều dòng điện. 

4. Trên hầu hết các dụng cụ điện dùng trong gia đình như: đèn, 
quạt.đều có ghi 220V. Hỏi: 

a) Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa 
hai đầu mỗi dụng cụ là bao nhiêu? 

b) Các dụng cụ này được mắc nối tiếp hay song song vào mạng điện 
gia đình, biết hiệu điện thế của mạng điện gia đình là 220V. 

C7,ả Ufl 


a) Học sinh tự trả lời. 

b) Do tính chất của mạch nối tiếp là: hiệu điện thế .bằng 

với.các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ nên nếu mắc 

nối tiếp thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ sẽ .220V. 

Do đó ta chọn kiểu mắc. 

5. Cho mạch điện như hình sau: 
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Hỏi: 

a) Hỏi các bóng đèn nào được mắc nối tiếp và song song với các 
bóng đèn nào? 

b) Cường độ dòng điện qua các bóng đèn nào có giá trị bằng nhau? 

c) Phải đặt khóa K ở đâu để khi ngắt K, chỉ có đèn Đi và Đ 2 tắt, 
còn đèn Đ 3 và Đ 4 vẫn sáng. 

^ĩrả lời 

a) Đèn.và đèn.được mắc nối tiếp.Đèn Đ 3 và đèn Đ 4 được 

mắc. 

Mạch điện gồm đèn .và đèn.được mắc.với mạch điện 

gồm đèn.và đèn.Các bóng đèn trong mạch được mắc với 

nhau theo kiểu: [(Đ1....Đ2) .(Đ 3 . Đ4)]. 

b) Học sinh tự trả lời. 

c) Khi khóa K ngắt thì đèn Đi và Đ 2 tắt nên khóa K phải 

mắc.với. K 

6. Cho mạch diện như hình vẽ sau: 

Chỉ re những chỗ sai của mạch điện 
và sửa lại cho đúng. Thêm các mũi 
tên cho biết chiều dòng điện trong 
mạch điện. 

Học sinh tự thực hiện. 

7. Cho một nguồn, một khóa K, ba bóng đèn 
Đi, Đ 2 , Đ 3 , một ampe kế, một vôn kế. Hãy 
vẽ sơ đồ mạch điện thỏa mãn: 

- Đèn Đi nối tiếp đèn Đ 2 và cùng song song với đèn Đ 3 . 

- Ampe kế do cường độ dòng điện qua đèn Đ 3 . 

- Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai dầu đèn Đ 2 . 

- Khóa K được mắc sao cho khi K đóng cả ba cùng cháy sáng và khi 
K mở chỉ có hai đèn Đi và Đ 2 cháy sáng. 

b) Trên nguồn có ghi 6V; Vôn kế v 2 chỉ 4V. Tính hiệu điện thế giữa 
hai đầu đèn Đi và Đ 3 . 

Học sinh tự trả lời. 



183 
















8. Cho mạch điện như hình vẽ: 

a) Đọc sơ đồ mạch điện và nêu rõ 
chức năng của ampe kế A! và A 2 . 

b) Biết hiệu điện thế giữa hai 
đầu đèn Đx là Ư! = 3V; hiệu 
điện thế giữa hai đầu đèn Đ 2 
là ư 2 = 6V. Tính hiệu điện thế 
giữa hai đầu đèn Đ 3 và hiệu 
điện thế của nguồn điện ư. 

c) Nếu ampe kế Ai chỉ 1,2A và ampe kế A 2 chỉ 0,6A thì cường độ dòng 
điện qua đèn Đ 3 là bao nhiêu? 

Học sinh tự trả lời. 

9. Cho mạch điện như hình vẽ: 

Khi khóa K đóng thì vôn kế Vj chỉ 

10V, vôn kế v 2 chỉ 15V và ampe kế 

chỉ 2A. 

a) Số chỉ của các vôn kế cho ta biết 
điều gì? 

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi 
bóng đèn. 

c) Khi khóa K mở thì số chỉ của các vôn kế và của ampe kế có gì thay đổi? 

Học sinh tự trả lời. 



10 . Các bóng đèn Đi, Đ 2 , và Đ 3 mắc nối tiếp với nhau. Các vôn kế Vi, v 2 
và v 3 lần lượt đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đj, Đ 2 và Đ 3 . 

a) Vẽ sơ đồ mạch điện. 

b) Biết số chỉ của các vôn kế lần lượt là: 5V, 10V và 15V. Tìm hiệu 
điện thế giữa hai cực của nguồn điện. 


Học sinh tự trả lởi. 

11. Cho mạch điện sau: 

a) Chỉ ra các điểm sai trong mạch 
điện trên và sửa lại cho đúng. 

b) Nêu rõ chức năng của các thiết 
bị đo dùng trong mạch điện. 

Học sinh tự trả lời. 
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12. Cho mạch điện như hình vẽ: 

Số chỉ của các vôn kế V! và V 2 lần 
lượt là 5V và 15V. Cho biết: 

a) Số chỉ của vôn kê V là bao nhiêu? 

Hiệu điện thế giữa hai cực của 
nguồn điện là bao nhiêu? 

b) Ampe kế A chỉ 1A thì cường độ dòng 
điện qua các bóng đèn là bao nhiêu? 

c) Nếu khóa K ngắt thì số chỉ của các vôn kế và ampe kế là bao nhiêu? 
Học sinh tự trả lời. 

D/ TRẮC NGHIỆM 

1. Ba bóng đèn giống nhau mắc nối tiếp nhau, so sánh độ sáng của ba đèn. 

A. Ba đèn sáng như nhau. £) 1 0 2 0 3 

B. Đèn 1 sáng nhất, 
c. Đèn 2 sáng nhất. 

D. Đèn 3 sáng nhất. 

2. Chọn câu sai: 

A. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua các vật 
dẫn như nhau. 

B. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì hiệu điện thế giữa hai đầu vật 
dẫn như nhau. 

C. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn bằng 0 thì cường độ dòng 
điện qua vật dẫn bằng 0 . 

D. Hai bóng đèn điện giống nhau mắc nối tiếp thì cho độ sáng như nhau. 

3. Có một nguồn điện 12V và một số bóng đèn, mỗi bóng ghi 4V (4V là 

hiệu điện thế cần để đèn sáng bình thường). Để đèn sáng bình 

thường thì phải mắc các bóng đèn thế nào? 

A. Mắc 12 bóng nối tiếp. B. Mắc 4 bóng nối tiếp. 

C. Mắc 6 bóng nối tiếp. D. Mắc 3 bóng nối tiếp. 

4. Một đoạn mạch gồm bốn bóng đèn điện không giống nhau mắc nối 
tiếp. Dùng bốn Ampe kế đo cường độ dòng điện qua bốn đèn. Ampe 
kế A] chỉ 0,2A; biết số ghi trên các bóng đèn lần lượt là IV, 2V, 3V, 
4V. Tìm số chỉ của các Ampe kế kia. 
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A. Các Ampe kế đều chỉ 0,2 A. 

B. A 2 chỉ 0,4A; Aa chỉ 0,6 A; A, chỉ 0,8 A. 
c. A 2 chỉ 0,3 A; Ă3 chỉ 0,4 A; A 4 chỉ 0,5 A. 

D. A 2 chỉ 0,1A; A 3 chỉ 0,07A; A, chỉ 0,05A. 

5. Ba bóng đèn diện trên đó lần lượt ghi 2V, 4V, 6 V mắc nối tiếp rồi 
mắc vào hai cực nguồn điện. 

Biết các bóng đèn sáng bình thường. Hỏi hiệu điện thế giữa hai cực 
của nguồn là bao nhiêu? 

A. 2V B. 4V c. 6V D. 12V. 

6 . Đặc điểm nào sau đây không phải là của mạch điện gồm hai đèn Đi 
và Đ 2 mắc *nối tiếp? 

A. Hai đèn chỉ có một điểm nối chung. 

B. Hai đèn có cường độ dòng điện giống nhau, 
c. Hai đèn có hiệu điện thế giống nhau. 

D. Dòng điện đi ra từ đèn thứ nhất, di vào đèn thứ hai. 

7. Trong các mạch điện sau mạch điện nào có các đèn mắc nối tiếp khi 
ta đóng khóa K? 



A. Hình A. B. Hình B. 


c. Hình c. 


D. Cả A, B và c. 


8 . Trong các cách mắc sau, cách mắc ở hình vẽ nào đúng? 



c. Cả A và B đều đúng. 


D. Cả A và B dều sai. 
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9. Chỉ ra các hình vẽ đúng trong các hình vẽ sau: 



A. Hình A. B. Hình c. c. Hình B. D. Hình D. 

10. Chọn câu sai: 

A. Trong đoạn mạch mắc song song thì cường độ dòng điện như nhau 
tại mọi điểm. 

B. Trong đoạn mạch mắc song song, hiệu điện thế trên mỗi mạch rẽ 
như nhau. 

c. Hiệu điện thế trên mỗi mạch rẽ trong đoạn mạch song song có độ 
lớn bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung. 

D. Trong đoạn mạch song song, cường độ dòng điện qua mạch chính 
bằng tổng các cường đệ dòng điện qua mạch rẽ. 

11. Đặc điểm nào sau đây không phải là của mạch điện gồm hai đèn Đi, 

Đ 2 mắc song song? 

A. Hai đèn có hai điểm nối chung. 

B. Hiệu điện thế trên hai đèn có giá trị bằng nhau. 

c. Nếu hai đèn giống hệt nhau thì sẽ sáng như nhau. 

D. Cường độ dòng điện qua hai đèn có giá trị bằng nhau. 

12. Cho mạch điện như hình: Có các nhận xét sau, chỉ ra nhận xét sai. 
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A. Số chỉ ampe kế A cho biết cường độ dòng điện qua mạch chính. 

B. Khi khóa K, Ki đóng, K 2 mở thì không có bóng đèn nào sáng. 


c. Khi K, K 2 đóng, Ki mở thì bóng đèn 2 và 3 sáng. 

D. Số chỉ vôn kế V cho biết hiệu diện thế đặt trên bóng đèn 1 hoặc 
bóng đèn 2 hoặc bóng đèn 3. 

13. Trong các mạch điện sau, mạch nào có các đèn mắc song song? 



A. Hình a. B. Hình b. c. Hình c. D. Cả ba hình. 

14. Có ba bóng đèn, trên mỗi bóng đèn có ghi 6 V, được mắc vào mạch điện 
có hiệu điện thế 6 V. Nêu cách mắc để ba bóng đèn sáng bình thường? 

A. Ba bóng đèn mắc nối tiếp. 

B. Ba bóng đèn mắc song song. # 

c. Hai bóng đèn mắc nối tiếp rồi mắc song song một bóng đèn. 

D. Hai bóng đèn mắc song song rồi mắc nối tiếp với một bóng đèn. 

15. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết số chỉ 
của ampe kế A là 1,75A, của ampe kế Ai 
là 0,5A; của ampe kế A 2 là 0,5A. Tìm số 
chỉ của ampe kế A 3 . 

A. Aa chỉ 0,5A. 

B. A 3 chỉ 1 A. 
c. A 3 chỉ 0,75A. 

D. Aj chỉ 2,75A. 

16. Trong hình vẽ ở câu 15, cho biết số chỉ 
của Vòn kế là 6 V. Trên các bóng đèn Đi, 

Đ 2 , Đ 3 lần lượt ghi 5V, 6 V, 9V. Nhận xét 
độ sáng của các bóng đèn. 

A. Đèn 3 tối hơn mức bình thường. 

B. Đèn 2 sáng hơn bình thường, 
c. Đèn 1 sáng hơn mức bình thường, 
c. Cả 3 đèn sáng bình thường. 

Nhận xét nào là sai? 
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17. Trong các cách mắc sau, cách nào các đèn được mắc song song? 



A. Hình vẽ a và b. B. Hình vẽ a và c. 

c. Hình vẽ b và c. D. Cả ba hình vẽ. 

18. Trong các hình sau, hình nào vẽ và ghi đúng? 

A. Hình a và b. B. Hình b và c. 


c. Hình c và d. 


D. Hình d và c. 



BÀI 8: AN TOÀN KHI sử DỤNG ĐIỆN 

fl/ CÀU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Dòng điện qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm như thế nào? 

7rả lởi 

Khi .qua cơ thể người, nó có thể gây co giật các cơ, tim 

ngừng đập, ngạt thở và thần kinh bị tê liệt thậm chí có thể gây chết 

người. Tùy theo cường độ dòng điện . hay . mà tác 

dụng của..lên cơ thể người có những mức độ khác nhau. 

Dòng điện có .70mA trở lên đi qua cơ thể người hoặc làm 

việc với.40V trỏ lên là nguy hiểm đối với cơ thể người. 

2. Hiện tượng đoản mạch là gì? 

<7,rá lởi 

Đoản mạch (hay ngắn mạch) là hiện tượng khi hai đầu thiết bị điện 
bị nối tắt bằng dây dẫn (trên thực tế gọi là chập điện). Khi xảy ra 
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đoản mạch.dòng điện trong mạch rất lớn có thế làm cháy 

dây dẫn gây hỏa hoạn. 

3. Nêu tác dụng của cầu chì? 

lởi 

Cầu chì tự động ngắt mạch khi .dòng điện tăng quá mức, 

đặc biệt khi đoản mạch. 

4. Nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện? 

Tĩrả lởi 

Trong thực hành thí nghiệm chỉ làm với hiệu điện thế.. 

Phải sử dụng các dây dẫn có.cách diện. 

Không được tự mình tiếp xúc với mạng điện dân dụng và các thiết bị 
.nếu chưa biết rõ cách sử dụng. 

B/ BÀI Tập THAM KHẢO 

B.1.CÂU ĐÚNG-SAI 

Ghi Đ cho mỗi câu đúng và s cho mỗi câu sai trong các câu sau đây: 

a) Tác dụng của cầu chì là dễ dàng ngắt mạch khi có sự cố. 

b) Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi hai dây dẫn bị tróc vỏ cao su 
(nhựa) và chạm vào nhau. 

c) Khi gặp người bị điện giật ta chạy đến và kéo người bị nạn ra khỏi 
dây điện. 

d) Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế 40V thì dòng điện có thể đi 
qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm. 

e) Dòng điện có thể đi qua cơ thể người vì người là vật dẫn. 

f) Giá trị được chọn làm mốc nguy hiểm cho cơ thể người là u = 40V 
và I = 70mA. 

g) Một trong số các biện pháp an toàn khi sử dụng điện là dùng cầu 
chì và rơle tự ngắt. 

h) Khi có hiện tượng đoản mạch xảy ra thì hiệu điện thế tăng vọt. 

i) Cơ thể người và động vật là những vật không cho dòng điện chạy qua. 

j) Khi cầu chì trong gia đình bị đứt, ta có thể lấy sợi dây dồng thay 
cho dây chì. 

B.2. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1 . Khi có đoản mạch, dòng điện trong mạch như thế nào? Hãy nêu tác 
hại của hiện tượng đoản mạch. 
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<J'à lời 

Đoản mạch (chập điện) khi dây dẫn bị chạm vào nhau làm nối trực 

tiếp cực.với cực.của nguồn điện -> dòng điện qua mạch 

rất.-» phát cháy (nguy hiểm). 

2 . Có hiện tượng gì xảy ra với cầu chì khi đoản mạch? 

7w lởi 

Khi đoản mạch xảy ra dây chì bị.-> làm ngắt mạch điện. 


3. Hãy cho biết ý nghĩa số ampe ghi trên mỗi cầu chì. 

7«ỉ lời 

Số ampe ghi trên cầu chì cho biết cường độ dòng điện.có thể 

chạy qua cầu chì. Nếu quá dòng điện này, dây chì sẽ bị.và mạch 

điện bị ngắt. 


4. Hãy cho biết các trường hợp sau đây có an toàn không? 

a) Vỏ nhựa bị bóc rách trên dây dẫn điện. 

b) Mắc dây chì 10A cho cầu chì bảo vệ chỉ cần 2A. 

c) Không đóng công tắc (ngắt điện) khi sửa thiết bị điện. 

Học sinh tự trả lời 

5. Khi mắc điện cho một nhà mới xây dựng xong, người thợ điện đã lắp 
các cầu chì như sau: 

- Ngay sau công tơ: cầu chì 20A. 

- Trước công tắc đèn: cầu chì 1A. 

- Trước ổ cắm điện: cầu chì 3A. 

Em hãy giải thích tại sao người thợ điện đã chọn những loại cầu chì 


đó để mắc vào những vị trí đó. 

CJrA lài 

Mạch điện trong gia đình được mắc theo cách mắc . ngay 

sau công tơ là đoạn mạch chính. Dòng diện ở đó có . bằng 

tổng cường độ các dòng điện đi trong các dụng cụ điện đang hoạt 

động của gia đình. Vì vậy cầu chì ở đó phải chịu được.lớn 

nhất (20A) . 


Các dụng cụ dùng điện đều được mắc vào các mạch rẽ. Người ta có 


thể mắc hai, ba .vào một ổ cắm điện. Vì vậy cầu chì ở ổ cắm 

điện phải.cầu chì ở công tắc đèn. 


6 . Tại sao ta không dùng cầu đồng, cầu sắt.để ngắt điện mà lại 

dùng cầu chì? 

\Jrả lởi 

Khi có hiện tượng đoản mạch xảy ra, .trong mạch tăng đột 


ngột, tác dụng nhiệt của dòng điện sẽ làm cho dây dẫn.lên. 
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Chì có nhiệt độ.thấp so với đồng, sắt (chi ở 327°C) nên dễ bị 

ngắt nhất. 

Ngược lại nếu dùng sắt và đồng (nhiệt độ nóng chảy cao hơn) chúng 

khó hoặc .bị đứt,.vẫn chạy trong mạch, gây cháy 

các thiết bị gây ra hỏa hoạn chết người. 

c/ BÀI ĩập ÁP DỤNG 

1. Kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm thích hợp ở 
cột bên phải: 

Cường độ dòng điện qua cơ thể người Tác dụng sinh lí 

Trên 25mA • • Co giật các cơ 

Trên 70mA • • Làm tổn thương lim 

Trên lOOmA • • Làm tim ngừng tíập 

2. Những việc làm nào dưới đây đảm bảo an toàn đối với học sinh khi 
sử dụng điện? 

a) Phơi quần áo lên dây điện; 

b) Làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện; 

c) Lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện; 

d) Tự mình sửa chữa mạng điện gia đình; 
ẹ) Làm thí nghiệm với pin hoặc acquy; 

f) Chơi thả diều gần đường dây tải điện. 

Học sinh tự trả lời 

3. Trong một buổi thí nghiệm, một học sinh đã mắc lầm một ampe kế 
thay cho một vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn 
đang cháy sáng. Cường độ dòng điện trong mạch sẽ thế nào? Giải thích? 

Vrà tài 

Giữa ampe kế và đèn, dòng điện sẽ chọn đường đi qua ampe kế (vì dễ 

đi hơn) vì vậy trong mạch sẽ xuất hiện dòng điện .(hiện 

tượng.xảy ra) làm ampe kế .. (bị cháy hoặc làm 

hỏng thang đo). 

4. Theo em, trong gia đình có trẻ nhỏ ta nên dùng những biện pháp nào 
để tránh tác hại của dòng điện đối với các em bé? 

£7«ỉ lởi 

Dùng các thiết bị điện... 

Để các ổ lấy điện, dây nối.tầm tay trẻ em 
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Kiểm tra thiết bị .thường xuyên để phát hiện sai, hỏng 

kịp thời. 

5. Khi dây điện bị đứt, phải nối lại, người ta thường phải cuốn riêng hai 
dây bằng băng dính điện. Hãy giải thích lý do của việc làm đó. 

(7 rả lởi 

Khi nối dây điện, nếu để hai dây dẫn.vào nhau sẽ xảy ra 

hiện tượng. 

6 . Vào hôm trời mưa bão, dây điện bị đứt, một người đi chân đất lại gần 
chỗ dây bị đứt thì bị điện giật. Hãy giải thích và nêu cách phòng tránh. 

'Jră lời 

Vì nước mưa không phải là nước.(về mặt hoá học) nên có 

khả năng., người đi chân đất sẽ bị điện giật. 

Để phòng tránh thì người đó phải đi giày dép, ủng khô có đế cao và 
làm bằng chất. 

7. Trên hình vẽ là một số loại cầu chì: 


a) Số ghi trên các cầu chì này có ý nghĩa gì? 

b) Một thiết bị dùng điện chỉ có thể chịu được cường độ dòng điện qua 
nó tối đa là 2A. Nên dùng cầu chì nào trong các cầu chì trên để có 
tác dụng tốt nhất? Giải thích sự lựa chọn đó? 

V 

Tham khảo câu 3 phần B.2 

D/TRác NGHIỆM 

1. Câu phát biểu nào sau đây là đúng? Khi làm thí nghiệm với hiệu điện 
thế dưới 40V thì: 

A. Dòng điện không khi nào đi qua cơ thể người. 

B. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người nhưng không gây nguy hiểm, 
c. Dòng điện có thể đi qua cơ thể người và gây nguy hiểm. 

D. Cả A, B và c đều sai 
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2. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi: 

A. Mạch điện có dây dẫn ngắn. 

B. Mạch điện dùng pin hay acquy để thắp sáng đèn. 
c. Mạch điện không có cầu chì. 

D. Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực của nguồn điện. 

3. Vì sao khi đang sử dụng điện, cho dù lớp vỏ bọc bằng nhựa ta cũng 
không nên nắm tay trực tiếp vào dây điện? 

A. Tránh trường hợp bị bỏng tay do dầy nóng. 

B. Tránh trường hợp bị điện giật do dây bị hở. 

c. Tránh trường hợp dòng điện bị tắc nghẽn do tay ta nắm dây. 

D. Cả 3 lý do trên. 

4. Thế nào là hiện tượng đoản mạch? 

A. Khi dây điện bị đứt. 

B. Khi hai cực của nguồn bị nối tắt. 
c. Khi dây dẫn quá ngắn. 

D. Cả 3 truờng hợp trên đều đúng. 

5. Khi có hiện tượng đoản mạch thì xảy ra điều gì? 

A. Hiệu điện thế không đủ. 

B. Hiệu điện thế tăng vọt. 

c. Cường độ dòng diện tăng vọt. 

D. Cường độ không điện không đổi. 

6. Nguyên nhân nào khiến người ta thường dùng cầu chì, rơle tự ngắt? 

A. Để tránh tác hại của hiện tượng đoản mạch. 

B. Để trang trí mạng điện trong gia đình, 
c. Cả A, B đều đúng. 

D. Cả A, B đều sai. 

7. Tác hại nào sau đây không phải do hiện tượng đoản mạch gây ra? 

A. Làm cường độ dòng điện trong mạch tăng vọt. 

B. Làm hỏng, cháy vỏ bọc cách điện của dây dẫn. 
c. Làm cho số chỉ trên công tơ tăng vọt. 

D. Làm cháy các vật gần chỗ bị đoản mạch. 

8. Khi học ở trường, em làm gì để tránh bị điện giật? Chọn phương án 
trả lời đúng nhất. 

A. Không chơi ở những nơi có dây điện. 

B. Không nghịch công tắc, cầu chì và ổ cắm điện trong lớp. 
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c. Khi thấy các bạn có nguy cơ bị điện giật cần báo ngay cho cô giáo 
hay những người lớn ở gần đó biết 
D. Cần phải thực hiện tốt tất cả các việc trên. 

9. Giá trị nào sau đây được chọn làm mốc nguy hiểm cho cơ thê người? 

A. u = 30V; I = 60mA. B. Ư = 60V; I = 30mA. 

c. u = 70V; I = 42mA. D. u = 42V; I = 70mA. 

10. Chọn câu trả lời đúng nhất. Tác hại của dòng điện đối với cơ thể 
người là gì? 

A. Gây tổn thương cho tim. B. Gây cháy, bỏng, 

c. Làm co rút. D. Cả 3 trường hợp trên. 

11. Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất. Tác hại của dòng điện đối với 
cơ thể người phụ thuộc vào yếu tố nào? 

A. Bộ phận cơ thể mà dòng điện đi qua và tuổi tác. 

B. Tuổi tác và trạng thái tâm lí. 

c. Bộ phận cơ thể mà dòng điện đi qua và trạng thái tâm lí. 

D. Bộ phận cơ thể mà dòng điện đi qua, tuổi tác và trạng thái tâm lí. 

12. Chọn câu trả lời đúng nhất. Vì sao dòng điện có thể đi qua cơ thể người? 

A. Vì người là vật dẫn. 

B. Vì người là chất bán dẫn. 

c. Vì cơ thể người cho các điện tích đi theo một chiều. 

D. Vì trong người có điện tích dễ dàng dịch chuyển từ đầu xuống chân. 

13. Làm thế nào để tránh tác hại của dòng điện đối với cơ thể người? 

A. Không sử dụng điện. 

B. Sống cách xa nơi sản xuất điện. 

c. Thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện. 

D. Chỉ sử dụng điện có cường độ nhỏ. 

14. Biện pháp nào sau đây là an toàn cho. khi sử dụng điện? 

A. Dùng cầu chì và rơle tự ngắt. 

B. Mắc điện đúng quy tắc an toàn. 

c. Kiểm tra thiết bị điện thường xuyên. 

D. Cả A, B và c đềụ đúng. 
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15. Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Cơ thể người và động vật là nhữhg vật không cho dòng điện chạy qua. 

B. Cơ thể người và động vật là những vật dẫn điện tốt. 
c. Nếu dòng điện chạy qua cơ thể, các cơ sẽ bị giật. 

D. Không nên tiếp xúc với điện khL không có những dụng cụ bảo 
hiểm cần thiết. — 

16. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự ảnh hưởng của dòng 
điện khi chạy qua cơ thể người? 

A. Dòng điện không chạy qua cơ thể người nếu người đó chỉ chạm 
một tay vào dây dẫn. 

B. Khi dòng điện có cường độ từ lOmA đến 25mA chạy qua cơ thể thì 
không có ảnh hưởng gì đến cơ thể. 

c. Khi bị điện giật rất nguy hiểm thậm chí có thể chết người. 

D. Dòng điện chỉ chạy qua cơ thể qgười nếu người ấy không mang 
giày và để chân chạm đất. 

17. Điều nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của dòng điện chạy 
qua cơ thể. 

A. Dòng điện có cường độ trên 70mA qua cơ thể sẽ làm tim ngừng đập. 

B. Dòng diện có cường độ trên lOmA đi qua người làm co cơ rất mạnh, 
c. Dòng điện có cường độ trên 25mA đi qua người làm tổn thương tim. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

18. Khi bị chập diện, khả năng nào sau đây có thể xảy ra? Chọn phương 
án trả lời đúng nhất. 

A. Làm hỏng các thiết bị dùng điện. B. Gây chết người, 
c. Gây cháy nổ. D. Cả A, B và c đều đúng. 

19. Người ta mắc cầu chì trong mạng điện gia đình nhằm mục đích gì? 
Chọn phương án trả lời đúng nhất. 

A. Cho nhà đẹp thêm. 

B. Cho dòng điện chạy qua. 

c. Bảo vệ cho các thiết bị điện khác. 

D. Không nhằm vào tất cả các mục đích trên. 

20. Khi cầu chì trong gia đình bị đứt, ta có thể áp dụng cách nào sau đây? 

A. Lấy sợi dây đồng thay cho dây chì. 

B. Nhét giấy bạc (trong bao thuốc lá) vào cầu chì. 

c. Thay bằng một dây chì khác cùng loại với dây chì bị đứt. 

D. Bỏ, không dùng cầu chì nữa. 
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21. Quan sát mạch diện như hình. Hỏi nếu đóng công tắc K thì điều gì 
sẽ xảy ra? 

A. Bóng đèn vẫn sáng bình thường. 

B. Bóng dèn sáng mạnh hơn bình thường, 
c. Bóng đèn không sáng. 

D. Cường độ dòng điện trong mạch lúc này 

tăng đột ngột dễ làm cháy dây dẫn. 

22. Trong các thí nghiệm về điện, người ta quy định chỉ được làm thí 
nghiệm với hiệu điện thế dưới bao nhiêu vôn? Chọn câu trả lời đúng 
trong các câu trả lời sau: 

A. Dưới 60V B. Dưới 4ÒV. c. Dưới 20V. D. Dưới 10V. 


-Hỗ-r-O-l 

_ 


23. Quan sát chiếc cầu chì trên hình. Hãy 
cho biết thông tin nào sau đây là đúng? * 




5A 

_ 




A. 5A là cường độ dòng điện nhỏ nhất mà cầu chì còn có tác dụng. 


B. 5A là cường độ dòng điện lởn nhất mà cầu chì còn có thể chịu được, 
c. Khi sử dụng trong gia đình, cầu chì này phải mắc song song với 
thiết bị cần bảo vệ. 


D. Khi cầu chị bị đứt, có thể dùng dây đồng hoặc nhôm để nối tắt hai 
đầu của cầu chì với nhau. 

24. Khi thấy một người bị điện giật, em sẽ chọn phương án nào trong 
các phương án sau đây? 

A. Ngắt ngay công tắc điện và gọi người cấp cứu. 

B. Chạy đến kéo người bị giật ra khỏi dây diện, 
c. Gọi điện thoại cho bệnh viện. 

D. Bỏ chạy ra xa người bị giật điện. 


TỔNG KẾT CHƯƠNG III 


TRẮC NGHIỆM 

1. Chọn câu đúng: 

A. Các vật có khả năng hút các vật khác thì gọi là vật nhiễm điện. 

B. Có thể làm nhiễm điện cho nhiều vật bằng cách cọ xát với vật khác, 
c. Trong kim loại chỉ tồn tại một loại hạt mang điện âm là electron 

tự do. 

D. Trong nguyên tử chỉ có một electron. 
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2. Kết luận nào sau đây không đúng với mẫu cấu tạo nguyên tử. 

A. Bình thường nguyên tử trung hòa về điện. 

B. Mỗi nguyên tử có một hạt nhân ở giữa mang điện tích dương. 

c. Elecctron có thể bị hạt nhân nguyên tử đẩy ra ngoài để trở thành 
electron tự do. 

D. Các electron không đứng yên mà chuyển động xung quang hạt 
nhân tạo thành lớp vỏ nguyên tử. 

3. Cọ xát thanh thủy tinh với lụa, thước nhựa với mảnh vải khô. Nhận 
xét nào sau đây sai? 

A. Thanh thủy tinh và mảnh vải khô nhiễm điện giống nhau. 

B. Đưa lụa lại gần thước nhựa thì chúng hút nhau, 
c. Lụa và thước nhựa nhiễm điện giống nhau. 

D. Sau khi cọ xát hai vật với nhau thì hai vật này nhiễm diện trái dấu. 

4. Trong kim loại, điện tích nào dễ dàng dịch chuyển? 

A. Electron tự do. B. Hạt nhân nguyên tử. 

c. Cả A và B dều đúng. D. Cả A và B đều sai. 

5. Điện tích nào khi dịch chuyển có hướng thì tạo thành dòng điện? 

A. Electron. B. Điện tích dương. 

c. Điện tích âm. D. Cả A, B và c đều đúng. 

6. Điều nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng nhiệt của dòng điện? 

A. Dòng điện khi chạy qua vật dẫn làm cho vật dẫn ấy nóng lên 

B. Dòng điện khi chạy qua vật dẫn làm cho vật dẫn ấy sáng lên 

c. Khi cắm điện, dòng điện làm cho cánh quạt của chiếc quạt bàn quay 
D. Dòng điện khi chạy qua cơ thể có thể gây co cơ, thậm chí làm chết 
người. 

7. Có thể làm nhiễm điện cho các vật dụng bằng cách cọ xát chúng như 
thế nào? 

A. Vật rắn với không khí. B. Vật rắn với chất lỏng, 

c Vật rắn với vật rắn. D. Cả A, B và c đều đúng. 

8. Vì sao trong kim loại; electron tự do dễ dàng dịch chuyển? 

A. Vì electron có kích thước nhỏ. 

B. Vì electron có khối lượng nhỏ. 

c. Vì electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử dễ dàng tách khỏi 
nguyên tử thành electron tự do. 

D. Vì cả ba nguyên nhân trên. 
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9. Chọn câu đúng: 

A. Điện tích của electron mang dấu dương. 

B. Điện tích của electron mang dấu âm. 

c. Điện tích của electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của 
hạt nhân. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

10. Vật liệu nào thường được dùng làm các vỏ cắm điện? 

A. Vật cách điện. B. Vật trung hòa về điện, 

c. Vật dẫn điện. D. Cả A, B đều đúng. 

11. Chọn câu đúng: 

A. Có thể mắc vôn kế song song với đèn để đo cường độ dòng điện 
qua đèn. 

B. Có thể mắc ampe kế nối tiếp với đèn để đo hiệu điện thế trên đèn. 
c. Trong mạch mắc nối tiếp, nếu một vị trí để hở thì trong toàn 

mạch không có dòng điện. 

D. Trong mạch mắc song song, nếu một mạch rẽ để hở thì trong toàn 
mạch không có dòng điện. 

12. Điều kiện nào sau đây là không cần thiết để có một dòng điện trong mạch? 
A. Phải có mạch gồm vật, dây dẫn nguồn nối với nhau thành một 

mạch kín. 


B. Phải có hiệu điện thế giữa hai điểm bất kỳ của một mạch kín. 
c. Phải có công tắc. 

D. Hai cực của nguồn phải nhiễm điện trái dấu hoặc cùng dấu nhưng 
trị số tuyệt đối của điện tích ở các bản cực khác nhau. 

13. Trong mạch điện sau mạch nào vẽ đúng 




c) 

D. Cả ba hình. 
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14. Cho mạch điện như hình vẽ, biết các bóng đèn Đi, Đ 2 , Đ 3 lần lượt 
ghi IV, 2V, 3V Chỉ số của Ampe kế là I = 0,5A. Tìm hiệu điện thế 
giữa hai cực của nguồn và cường độ dòng điện li, I 2 , I 3 qua ba đèn Đi, 
Đ 2 , Đ 3 . Biết các đèn sáng bình thường. 

A. u = 3V; I 3 = 0,5A; I 2 = li = I 3/2 = 0,25A. 

B. Ư= 6 V; I 3 = 0,5A; I 2 = h = I 3/2 = 0.25A. 

c. ư = 3V; lĩ = Í 2 = I 3 = 0,5A. 

D. u = 6 V; h = I 2 = I 3 = 0 , 5 A. 

15. Cho mạch điện như hình vẽ đèn Đi, Đ 2 ghi 
các hiệu điện thế 4V, 6 V, đèn Đi sáng bình 
thường. Tìm hiệu điện thế trên đèn còn lại 
và số chỉ Uv của vôn kế? 

A. u 2 = 6 V; Ưv = 6 V. 

B. u 2 = 6 V; u v = 6 V + 4 V = 10 V 
c. ư 2 = 6 V; Uv = 5V 
D. u 2 = Uv = 4V. 

16. Cho mạch điện như hình vẽ biết 
Ư! = 4V; u = íov. Tìm ư 2 ; u 3 . 

A. ư 2 = u 3 = 4 V, 

B. u 2 = u 3 = 6 V, 

c. u 2 = ư 3 = 10 V, 

D. u 2 = Ư! = 4V; Ư 3 = 6 V. 

17. Người bị điện giật do tác dụng nào của dòng điện? 

A. Tác dụng nhiệt và từ. 

B. Tác dụng hóa học. 

c. Tác dụng phát sáng và tác dụng từ. 

D. Tác dụng sinh lí. 

18. Vì sao dây điện dùng để mắc đèn, quạt thường phải tách riêng hai 
lõi? 

A. Để trang trí dây cho đẹp. B. Để tiết kiệm dây dẫn. 

c. Để tránh chập điện. D. Cả A, B và c đều đúng. 

19. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cách mắc nối tiếp 
của mạch điện? 

A. Chỉ có thể mắc nối tiếp những vật dẫn giống hệt nhau. 
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B. Trong mạch điện mắc nối tiếp; cường độ dòng điện qua mỗi vật 
dẫn có giá trị khác nhau. 

c. Trong mạch điện mắc nối tiếp hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi vật 
dẫn là như nhau. 

D. Trong mạch điện mắc nối tiếp hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi vật 
dẫn có thể có những giá trị khác nhau. 

20. Điều nào sau đây là đúng khi nói về vật nhiễm điện? 

A. Là những vật sau khi cọ xát có thể hút các vật khác. 

B. Là những vật có thể phóng điện qua các vật khác, 
c. Là những vật mang điện tích. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

21. Các phát biểu nào sau đây là sai khi nói về các vật đã bị nhiễm điện? 

A. Vật nhiễm điện có thể hút được các mẩu giấy nhỏ 

B. Vật nhiễm điện có thể làm lóe sáng bóng đèn của bút thử điện, 
c. Vật nhiễm điện có thể tác dụng lực đẩy lên các vật không nhiễm điện. 
D. Vật nhiễm điện không tác dụng lực đẩy lên các vật không nhiễm điện. 

22. Các phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tương tác giữa các vật 
nhiễm điện? 

A. Các vật nhiễm diện khi đặt gần nhau thì chúng tương tác với nhau. 

B. Các vật nhiễm điện cùng dấu thì hút nhau, 
c. Các vật nhiễm điện trái dấu thì đẩy nhau. 

D. Các vật nhiễm điện khi đặt gần nhau thì chúng tương tác với .nhau 
một cách trực tiếp, không cần thông qua một môi trường nào khác. 

23. Các phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tương tác giừa các vật 
nhiễm điện? 

A. Các vật nhiễm điện khi đặt gần nhau thì chúng có thể hút hoặc 
đẩy nhau tùy vào dấu của các điện tích. 

B. Các vật nhiễm điện cùng dấu thì đẩy nhau. 

C. Các vật nhiễm điện trái dấu thì hút nhau. 

D. Các vật nhiễm điện khi đặt gần nhau thì chúng chỉ có thể hút nhau. 

24. Qui ước nào sau đây về điện tích dương là đúng? 

A. Điện tích ở thanh thủy tinh đã cọ xát với lụa là điện tích dương. 

B. Điện tích ở thanh êbônít đã cọ xát với lông thú là điện tích dương, 
c. Điện tích ở các thanh kim loại sau khi cọ xát với nhau là điện tích đương. 
D. Điện tích ở miếng vải lụa sau khi cọ xát với thanh thủy tinh là 

điện tích dương. 
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25. Qui ước nào sau đây về diện tích âm là đúng? 

A. Điện tích ở thanh thủy tinh đã cọ xát với lụa là điện tích âm. 

B. Điện tích ở thanh êbônít đã cọ xát với lông thú là điện tích âm. 

c. Điện tích ở các thanh êbônít sau khi cọ xát với nhau là điện tích âm. 

D. Điện tích ở miếng lông thú sau khi cọ xát với thanh êbônít là điện 

tích âm. 

26. Điều nào sau đây là phù hợp với cấu tạo của nguyên tử? 

A. Ớ tâm nguyên tử có một hạt nhân tập trung hầu như toàn bộ khối 
lượng của nguyên tử, mang điện tích dương. 

B. Chung quanh hạt nhân có các êlectrôn nhỏ hơn hạt nhân rất 
nhiều, mang điện tích âm, chuyển động rất nhanh tạo thành lớp 
vỏ nguyên tử. 

c. Bình thường, nguyên tử trung hòa về điện, tức là tổng điện tích 
âm của toàn thể các êlêctrôn trong mỗi nguyên tử có trị số tuyệt 
đối bằng điện tích dương của hạt nhân nguyên tử đó. 

D. Các phát biểu A, B và c đều phù hợp. 

27. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về êlectrôn tự do? 

A. Electron tự do là êlectrôn nằm xa hạt nhân của nguyên tử 

B. Electron tự do là êlectrôn năm trong nguyên tử nhưng không bị 
hạt nhân hút. 

c. Electron tự do là êlectrôn đã tách ra khỏi nguyên tử và chúng 
chuyển động một cách tự do. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

28. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ion dương và ion âm? 

A. Nguyên tử bị mất một vài êlectrôn gọi là ion dương. 

B. Nguyên tử nhận thêm một vài êlectrôn gọi là ion âm. 

c. Các ion âm và ion dương đều không trung hoà về diện. 

D. Các phát biểu A, B và C đều đúng. 

29. Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự truyền điện tích? 

A. Điện tích có thể truyền qua các vật bằng kim loại. 

B. Điện tích không thể truyền qua các vật bằng sứ, nhựa thủy tinh. 

C. Điện tích có thể truyền qua các vật làm bằng chất dẫn điện. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 


202 



30. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất dẫn điện và chất cách 
điện? 

A. Những chất tạo thành vật mà điện tích có thể truyền qua gọi là 
chất dẫn diện. 

B. Những chất tạo thành vật mà điện tích không thể truyền qua gọi 
là chất cách điện. 

c. Các dung dịch muối, axít, bazơ là những chất không dẫn điện. 

D. Các kim loại là những chất dẫn điện. 

31. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự nhiễm điện do cọ xát? 

A. Sau khi cọ xát, các vật bị nhiễm điện trái dấu. 

B. Sau khi cọ xát, các vật bị nhiễm điện cùng dấu. 

c. Khi cọ xát, các electrôn đã di chuyển từ vật này sang vật kia làm 
cho chúng bị nhiễm điện. 

D. Sự nhiễm điện do cọ xát không liên quan đến sự nóng lên của các 
vật khi chúng cọ xát với nhau. 

32. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tác dụng hóa học của dòng điện? 

A. Khi dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng suníát, nó phân tích 
muối đồng và giải phóng đồng nguyên chất. 

B. Tác dụng hóa học của dòng điện được ứng dụng trong kỹ thuật mạ 
điện và tinh chế kim loại. 

c. Nhờ có tác dụng hoá học mà khi chạy qua bóng đèn dòng điện làm 
cho bóng đèn sáng lên. 

D. Tác dụng hoá học của dòng điện không xảy ra khi dòng điện chạy 
trong kim loại. 

33. Lấy một đũa thủy tinh sau khi cọ xát với lụa đưa lại gần một ống 
nhôm nhẹ treo bằng một sợi chỉ tơ, ta thấy ống nhôm bị đẩy ra xa 
đũa. Ong nhôm có bị nhiễm điện không? Nếu có thì nó nhiễm điện 
gì? nếu ống nhôm bị đẩy ra xa đũa. Chọn kết quả đúng trong các kết 
quả sau: 

A. Ông nhôm không bị nhiễm điện. 

B. Ống nhôm bị nhiễm điện dương, 
c. Ông nhôm bị nhiễm điện âm. 

D. Ống nhôm có thể nhiễm điện dương hay âm đều đúng. 

34. Khi giải thích hiện tượng sét trong các cơn dông một số ý kiến đưa 
ra như sau: 

A. Sét là do thần sét gây ra. 
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B. Sét là tia lửa điện khổng lồ xuất hiện giữa các phần nhiễm điện 
trái dấu trong đám mây, ở giữa hai đám mây gần nhau hoặc giữa 
đám mây với những vật nhô cao trên mặt đất. 
c. Sét là sự phóng điện giữa hai vật nhiễm điện trái dấu khi chúng 
đặt gần nhau. 

D. Sét là do “ông thiên lôi” gây ra để trừng trị những người có tội. 

35. Một quả cầu kim loại được treo trên một sợi tơ mảnh, hai đầu nó 
trung hòa vể điện. Người ta làm cho quả cầu nhiễm điện dương. Khi 
đó khối lượng quả cầu thay đổi như thế nào? Chọn phương án đúng 
nhất trong các phương án sau: 

A. Khối lượng không thay đổi. B. Khối lượng tăng. 

c. Khối lượng giảm. D. Khối lượng tăng không đáng kể. 

36. Thanh thủy tinh cọ xát với lụa, chúng bị nhiễm điện như thế nào? 
Electrôn đã dịch chuyển từ vật nào sang vật nào? Chọn kết quả đúng 
trong các kết luận dưới đây: 

A. Thanh thủy tinh nhiễm điện dương còn lụa nhiễm điện âm. 
Electron dã dịch chuyển từ thanh thủy tinh sang lụa. 

B. Thanh thủy tinh nhiễm điện dương còn lụa nhiễm điện âm. 
Electron đã dịch chuyển từ thanh lụa sang thủy tinh. 

c. Thanh thủy tinh và lụa nhiễm điện dương. Electron không bị dịch 
chuyển. 

D. Thanh thủy tinh và lụa nhiễm điện âm. Electron không bị dịch chuyển. 

37. Cọ xát một chiếc lược nhựa vào một mảnh dạ nhỏ rồi đưa mảnh dạ 
lại gần những mẩu giấy vụn. Hiện tượng gì sẽ xảy ra? Từ đó có kết 
luận gì về sự nhiễm điện của hai vật sau khi chúng cọ xát với nhau. 
Chọn kết luận đúng nhất trong các kết luận sau: 

A. Mảnh dạ hút những, mẫu giấy nhỏ. Khi hai vật cọ xát với nhau thì 
cả hai vật đều bị nhiễm điện. 

B. Mảnh dạ không hút những mẫu giấy nhỏ. Sau khi cọ xát với nhau 
thì chỉ có thước nhựa bị nhiễm điện. 

c. Mảnh dạ hút những mẫu giấy nhỏ. Khi hai vật cọ xát với nhau thì 
chỉ có mảnh dạ bị nhiễm điện. 

D. Mảnh dạ hút những mẫu giấy nhỏ. Khi hai vật cọ xát với nhau thì 
cả hai vật đều bị nhiễm điện cùng dấu. 
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38. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiều của dòng điện? 

A. Chiều dòng điện là chiều chuyển động của các điện tích dương 

B. Chiều dòng điện là chiều ngược với chiều chuyển động của các electrôn. 
c. Chiều dòng điện ở bên ngoài nguồn điện là chiều đi từ cực dương 

qua các vật dẫn sang cực âm của nguồn điện. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

39. Điều nào sau đây là đúng khi nói về cách đo cường độ dòng điện 
băng ampe kế? 

A. Chọn ampe kế có giới hạn đo phù hợp với giá trị cần đo 

B. Mắc ampe kế nối tiếp với vật dẫn cần đo cường độ dòng điện 

c. Mắc ampe kế trong mạch sao cho dòng điện đi vào chốt (+) và đi 
ra chốt (-) của ampe kế. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

40. Điều nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để có dòng điện trong 
một vật dẫn? 

A. Muốn có dòng điện chạy trong một vật dẫn cần phải có một vật 
nhiễm điện nối với vật dẫn đó. 

B. Muốn có dòng điện chạy trong một vật dẫn cần phải có một dụng 
cụ dùng điện nối giữa hai đầu vật dẫn đó. 

c. Muốn có dòng điện trong một vật dẫn cần phải có một hiệu điện 
thế giữa hai đầu vật dẫn đo'. 

D. Muốn có dòng điện trong một vật dẫn cần phải nối kín hai đầu vật 
dẫn đó. 

41. Điều nào sau đây là sai khi nói về cách đo hiệu điện thế bằng vôn kế? 

A. Chọn vôn kế có giới hạn đo phù hợp với giá trị muốn đo. 

B. Mắc vôn kế nối tiếp vào đoạn mạch cần đo. 

c. Mắc vôn kế sao cho dòng điện đi vào chốt (+) và đi ra chốt (-) của 
vôn kế. 

D. Mắc vôn kế song song với đoạn mạch cần do. 

42. Dùng một thanh êbônít đã cọ xát vào lông thú đưa đến gần chiếc 
thước nhựa đã cọ xát vào len thì thấy nó đẩy thước nhựa. Kết luận nào 
sau đây là đúng? 

A. Thanh êbônít và thước nhựa đều nhiễm điện dương. 

B. Thanh êbônít và thước nhựa đều nhiễm điện âm. 

c. Thanh êbônít nhiễm điện âm và thước nhựa nhiễm điện dương. 

D. Thanh êbônít nhiễm điện dương và thước nhựa nhiễm điện âm. 
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43. Vì sao dung dịch muối ăn là chất dẫn điện tốt, còn nước nguyên chất 
lại là chất cách điện? Phương án giải thích nào sau đây là đúng nhất? 

A. Trong dung dịch muối ăn có rất nhiều các electron tự do, còn trong 
nước nguyên chất thì chỉ 'CÓ các ion. 

B. Trong dung dịch muối ăn có rất nhiều các ion dương và âm có thể 
chuyển động tự do, còn trong nước nguyên chất thì không có các 
hạt mang điện tự do. 

c. Dung dịch muối ăn luôn bị nhiễm điện, còn nước nguyên chất thì 
không bị nhiễm điện. 

D. Trong dung dịch muối ăn có rất nhiều các nguyên tử trung hòa, 
còn trong nước nguyên chất thì chỉ có các electron tự do. 

44. Tại sao trong các thí nghiệm về tĩnh điện, người ta phải treo các vật 
nhiễm diện bằng các sợi tơ mảnh và khô? Phương án nào sau đây là 
phù hợp để giải thích điều đó: 

A. Vì tơ là chất dẫn điện tốt. 

B. Vì tơ là chất chỉ cho điện tích truyền qua theo một chiều nhất định 
nào đó. 

c. Vì tơ là chất không cho diện tích truyền qua và rất nhẹ. 

D. Vì tơ là chất liệu dễ tìm. 

45. Trên các nóc nhà cao tầng người ta thường dựng một cây sắt nhô lên 
cao và nối với đất bằng một dây dẫn. Người ta làm như vậy để làm 
gì? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: 

A. Để trang trí cho nhà thêm đẹp. 

B. Để chống sét. 

c. Để làm cho mái nhà không bị nhiễm điện. 

D. Để làm cho mái nhà ít bị nóng hơn dưới ánh sáng mặt trời. 

46. Cho vật A và B cọ xát với nhau, sau khi cọ xát các vật đều bị nhiễm 
điện. Độ lớn điện tích của các vật sẽ như thế nào? Chọn phương án 
đúng nhất trong các phương án sau: 

A. Độ lớn điện tích của các vật bằng nhau. 

B. Độ lớn điện tích của các vật khác nhau, 
c. Một trong hai vật không nhiễm điện. 

D. Cả hai vật đều nhiễm điện cùng dấu và có độ lớn bằng nhau. 

47. Trong các nhóm chất cho dưới đây, nhóm nào chỉ có chất dẫn diện? 

A. Bạc, đồng sunfát, thép, thủy tinh, than chì. 

B. Đồng sunfát, thép, than chì, dung dịch muối ăn, nhôm. 


206 



c. Bạc, giấy, thép, thủy tinh, than chì, chất dẻo, dung dịch muối ăn, 
cát, bê tông, xăng, tơ, không khí, nước. 

D Thép, thủy tinh, than chì, chất dẻo, dung dịch muối ăn, cát, bê 
tông, xảng, tơ, nhôm, đường, không khí. 

48. Người ta thường nối vỏ thùng chứa xăng của các ôtô chở xăng với 
đất bằng xích sắt kéo lê trên mặt đường. Hãy giải thích tại sao người ta 
làm như vậy? Chọn cách giải thích đúng nhất trong các phương án sau: 

A. Làm cho thùng chứa xăng nhiễm điện dương. 

B. Làm cho thùng chứa xăng nhiễm điện âm. 
c. Chống nhiễm điện cho thùng chứa xăng. 

D. Làm cho thùng chứa xăng và xăng đựng bên trong nhiễm điện 
mạnh hơn. 

49. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về dòng điện? 

A. Dòng điện là dòng chuyển dời của các hạt mang điện. 

B. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện, 
c. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các electrôn tự do. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

50. Điều nào sau đây là đúng khi nói về cách duy trì dòng điện lâu dài 
trong vật dẫn? 

A. Muốn duy trì dòng điện lâu dài trong vật dẫn cần có vật nhiễm 
điện rất mạnh. 

B. Muốn duy trì dòng điện lâu dài trong vật dẫn cần phải dùng điện kế. 
c. Muốn duy trì dòng điện lâu dài trong vật dẫn cần có nguồn điện. 

D. Muốn duy trì dòng điện lâu dài trong vật dẫn cần có các hạt mang điện. 

51. Các phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mạch điện mắc nối tiếp? 

A. Cường độ dòng điện qua các vật dẫn mắc nối tiếp luôn bằng nhau. 

B. Trong mạch mắc nối tiếp, có thể hoán đổi vị trí của các dụng cụ 
dùng điện cho nhau, điều đó không ảnh hưởng đến tính chất của 
mạch điện. 

c. Để đo hiệu điện thế nào đó trong mạch, vôn kế phải mắc nối tiếp 
vào mạch. 

D. Để đo cường độ dòng điện trong mạch, có thể mắc ampe kế vào 
bất kì điểm nào trên mạch. 


207 



52. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng từ và tác dụng 
sinh lí của dòng điện? 

A. Nhờ có tác dụng từ mà khi dòng điện chạy qua một cuộn dây có lõi 
sắt, nó làm cho lõi sất trong cuộn dây trở thành một nam châm. 

B. Nam châm điện là thiết bị hoạt động dựa trên tác dụng từ của 
dòng điện. 

c. Khi dòng điện qua cơ thể người, gây ra co giật, thậm chí chết 
người, đó là tác dụng sinh lí của dòng điện. 

D. Các phát biểu A, B và c đều đúng. 

53. Đồng hồ điện tử (dùng pin, có kim quay) hoạt động được dựa vào tác 
dụng nào của dòng điện? 

A. Tác dụng nhiệt- B. Tác dụng từ. 

c. Tác dụng hóa học. D. Tác dụng phát sáng. 

BÀI TẬP Tự LUẬN 

1. Cho sơ đồ mạch điện như hình 
vẽ, trên nguồn có ghi 6V. Số chỉ 
của Vi là 4,2V. Tính số chỉ của 
vôn kế v 2 . 

2. Cho mạch điện như hình vẽ: 

a) Ampe kế Ai chỉ 0,5A; 
ampe kế A 2 chỉ 0,3A; 
ampe kế A3 chỉ bao nhiêu? 

b) Trên nguồn có ghi 6V; 
vôn kế chỉ 4V. Hiệu 
điện thế giữa hai đầu 
đèn Đi là bao nhiêu? 

3. Cho mạch điện như hình vẽ: 
khi K đóng, dòng điện qua 
đèn Đi là Iv = 0,3A. Số chỉ 
của vôn kế Vi là 3V. Số chỉ 
của vôn kế V là 4,5V. 

a) So sánh cường độ dòng điện Đi và Đ 2 . 

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ 2 . 

c) Khi tăng hiệu điện thế của nguồn 
điện thì các đèn có sáng hơn không? 
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4. Cho mạch điện như hình vẽ: + I, - K, 

a) Hãy so sánh hiệu điện thế giữa 
hai đầu các đèn và hiệu điện 
thế của nguồn điện . 

b) Cho biết Ix = 0,25A; I = 0,4A. Tín 

5. Cho mạch điện như hình vẽ: biết 

vôn kế chỉ 2,8V. Các ampe kế A 2 

chỉ 0,4A và A 3 chỉ 0,7A 

a) Hiệu điện thế giữa hai đầu 
các đèn là bao nhiêu? 

b) Tìm số chỉ của ampe kế Ai. 

c) Nếu lấy đèn 1 ra khỏi mạch 
thì đèn 2 còn lại có sáng hơn 
không? Cho biết số chỉ của 
vòn kế vẫn không đổi. 

TRẢ LỜI PHẦN TRẮC NGHIỆM 


BÀI 1: VẬT NHIỄM ĐIỆN - HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH 


1. D 

2. c 

3. D 

4. D 

5. D 

6 . D 

7. A 

8. B 

9. D 

10. c 

11. c 

12. A 

13. D 

14. D 

15. D 

16. D 

17. A 

18. c 

19. A 

20. A 

21. B 

22. c 

23. c 

24. D 

25. A 

26. D 

27. D 





BÀI 2: DÒNG ĐIỆN 

- NGUỒN ĐIỆN 


1. c 

2. c 

3. A 

4. D 

5. B 

6 . D 

7. B 

8. A 

9. D 

10. D 

11. B 

12. A 

13. A 

14. c 

15. c 

16. c 

17. D 

18. A 

19. B 

20. A 

21. D 

22. D 

23. c 

24. A 

25. c 

26. c 

27. D 

28. B 

29. c 

30. B 

31. A 

32. B 

33. c 

34. A 

35. c 

36. D 

37. A 

38. A 

39. c 

40. A 
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BÀI 3: CHIỀU DÒNG ĐIỆN - sơ Đồ MẠCH ĐIỆN 


1. B 

2. c 

3. B 

4. D 

5. c 

6. c 

7. B 

8. D 

9. A 

10. D 

11. B 

12. c 

13. A 

14. c 

15. D 


BÀI 4: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN 

1. B 

2. D 

3. A 

4. c 

5. c 

6. A 

7. D 

8. B 

9. D 

10. c 

11. c 

12. B 

13. A 

14. c 

15. B 

16. D 

17. D 

18. A 

19. D 

20. c 

21. B 

22. D 

23. A 

24. c 

25. c 

26. B 

27. B 

28. D 

29. A 

30. c 

31. B 

32. B 

33. D 

34. D 

35. A 

36. c 

37. B 

38. c 

39. c 

40. D 

41. A 

42. c 

43. D 

44. B 

45. A 

46. D 

47. D 

48. c 

49. A 

50. A 



BÀI 5: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN 


1. B 

2. B 

3. c 

4. B 

5. c 

6. B 

7. A 

8. D 

9. A 

10. B 

11. B 

12. c 

13. B 

14. c 

15. B 

17. B 

18. D 

19. A 

20. c 

21. D 



BÀI 6: HIỆU ĐIỆN THẾ 


1. A 

2. c 

,3. D 

4. B 

5. D 

6. A 

7. c 

8. B 

9. D 

10. B 

11. c 

12. c 

13. D 

14. D 

15. c 

16. c 

17. c 

18. B 

19. B 

20. B 

21. B 

22. D 

23. D 




BÀI 7: ĐOẠN MẠCH Nối TlỂP - 

ĐOẠN MẠCH SONG SONG 

1. A 

2. B 

3. D 

4. A 

5. D 

6. c 

7. D 

8. D 

9. B 

10. A 

11. D 

12. B 

13. D 

14. c 

15. c 

16. B 

17. c 

18. D 
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16. D 


16. D 
22. A 



BÀI 8: AN TOÀN KHI sử DỤNG ĐIỆN 


1. B 

2. D 

3. B 

4. B 

5 . c 

6 . A 

7 . c 

8 . D 

9. D 

10. D 

11. A 

12. A 

13 . c 

14. D 

15. A 

16. c 

17. D 

18. D 

19 . c 

20. c 

21. D 

22. B 

23. B 

24. A 



TỔNG KẾT CHƯƠNG III 


1. B 

2. c 

3. B 

4. A 

5. D 

6 . A 

7. D 

8 . c 

9. B 

10. A 

11. c 

12. c 

13. B 

14. D 

15. D 

16. D 

17. D 

18. c 

19. B 

20. D 

21. c 

22. D 

23. D 

24. A 

25. B 

26. D 

27. c 

28. D 

29. D 

30. c 

31. B 

32. c 

33. B 

34. B 

35. A 

36. A 

37. A 

38. D 

39. D 

40. c 

41. B 

42. B 

43. B 

44 . c 

45. B 

46. A 

47. B 

48. c 

49. B 

50.c 

51 . c 

52. D 

53. B 
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